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	1. 1
	THÔNG TƯ
	Vụ thanh toán

Ngày 07/6/2016, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1170/QĐ-NHNN Phê duyệt Đề án Bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hóa Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng. Trong đó bổ sung các dịch vụ thanh, quyết toán mới của hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng như:

- Dịch vụ thanh, quyết toán ngoại tệ.

- Dịch vụ quyết toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.

- Dịch vụ quyết toán ròng theo lô cho các hệ thống thanh toán khác thực hiện quyết toán qua tài khoản tại NHNN.

Để triển khai các dịch vụ mới nêu trên, các đơn vị liên quan của NHNN có trách nhiệm triển khai một số nội dung như sau:

* Đối với dịch vụ thanh, quyết toán ngoại tệ:

Do dịch vụ thanh, quyết toán ngoại tệ liên ngân hàng có nhiều đặc thù như được xếp vào thanh toán giá trị lớn, liên quan đến cơ chế thanh toán PvP (Payment versus Payment), liên quan đến đồng ngoại tệ (USD, EUR) nên cơ chế ký quỹ giấy tờ có giá cho thấu chi trong ngày, cơ chế xử lý thiếu hụt vốn sẽ rất khác với cơ chế hiện đang áp dụng cho cấu phần thanh toán nội tệ IBPS. Do đó, để triển khai cấu phần dịch vụ thanh, quyết toán ngoại tệ, NHNN cần xem xét xây dựng một Đề án riêng (tương tự như Đề án chuyển chức năng thanh toán trái phiếu Chính phủ từ NHTM về NHNN). Đề án bao gồm một số nội dung chính như: Sự cần thiết, đánh giá thực trạng, khó khăn vướng mắc; đề xuất mô hình, quy trình thanh, quyết toán, xử lý rủi ro mất khả năng thanh toán; lộ trình triển khai; kinh phí; việc xây dựng phần mềm, kỹ thuật; vai trò của các thành viên; việc phân công, phân nhiệm cho các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN,…

* Đối với dịch vụ quyết toán các giao dịch trái phiếu Chính phủ:

Theo Quyết định số 562/QĐ-BTC ngày 24/3/2016 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước, các nội dung cụ thể như mục tiêu, định hướng, mô hình, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai đã được nêu cụ thể, đảm bảo hoàn thành Đề án và đưa vào vận hành thực tế trong Quý I/2017. Về phía NHNN, Sở Giao dịch là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ. Theo đó, việc quyết toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ được thực hiện qua hệ thống thanh toán giá trị cao của Hệ thống IBPS. Đến nay, về cơ bản, Quy trình đã được hoàn thiện, làm căn cứ để xây dựng, triển khai giải pháp kỹ thuật công nghệ theo đúng nội dung, tiến độ của Đề án.

* Đối với dịch vụ quyết toán ròng theo lô cho các hệ thống thanh toán khác thực hiện quyết toán qua tài khoản tại NHNN:

Việc xây dựng hệ thống ACH được Thống đốc NHNN giao cho Công ty NAPAS thực hiện (Thông báo số 78/TB-NHNN.m ngày 31/3/2015). Theo đó, Công ty NAPAS có trách nhiệm xây dựng, vận hành hệ thống, ban hành các quy định nội bộ, vận hành, tác nghiệp và đề xuất, hỗ trợ các đơn vị liên quan của NHNN trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý đối với hệ thống ACH. Theo Thông báo số 213/TB-NHNN ngày 22/7/2016, hiện Công ty NAPAS đang gửi tài liệu để xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống ACH về các nội dung liên quan đến mô hình, dịch vụ và chức năng của hệ thống ACH.

Vì vậy, đề nghị Quý Cục rà soát, cập nhật và bổ sung những nội dung liên quan đến các dịch vụ nêu trên tại Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 23, nhằm đảm bảo tính đồng bộ về cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, một số nội dung theo khuyến nghị của Chương trình FSAP chưa được đề cập tại Dự thảo Thông tư như: cơ chế bảo vệ quyền sở hữu của NHNN đối với tài sản đảm bảo, trách nhiệm của Ban điều hành trong việc xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro toàn diện đối với hệ thống, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống,… Đề nghị Quý Cục rà soát, bổ sung tại Dự thảo Thông tư. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung phần mục tiêu hoạt động của hệ thống (trong đó lượng hóa một số tiêu chí về chất lượng hoạt động) để có căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.
Vụ Pháp chế

1. Đề nghị bám sát vào các đánh giá hệ thống IBPS theo PFMIs (Bộ nguyên tắc áp dụng với các cơ sở hạ tầng thị trường tài chính) của chuyên gia WB và IMF để có những cân nhắc sửa đổi phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.
2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có quy định:

“Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm
…..

4. Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của …Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…, trừ trường hợp được giao trong luật”.


Như vậy, theo các quy định nêu trên, Thông tư do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành sẽ không được quy định về thủ tục hành chính, trừ trường hợp được Luật giao. 

Hiện nay, tại dự thảo Thông tư có quy định một số thủ tục hành chính (ví dụ thủ tục tham gia, rút khỏi, đăng ký sử dụng, ngừng dịch vụ hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng), việc quy định các thủ tục này không phải là nội dung được Luật giao hướng dẫn. Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Quý đơn vị quy định theo hướng: không quy định thủ tục chấp thuận của Ban điều hành về việc tham gia, rút khỏi, đăng ký sử dụng, ngừng dịch vụ hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của các thành viên; hoặc quy định các thủ tục hành chính về việc tham gia, rút khỏi, đăng ký sử dụng, ngừng dịch vụ hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của các thành viên tại dự thảo Nghị định của Chính phủ.
Viện chiến lược
Nên rà soát và chỉnh sử câu chữ cho phù hợp với 1 văn bản quy phạm pháp luật.
	Vụ thanh toán

- (i) Việc thấu chi được quy định tại quyết định 04/2007/QĐ-NHNN  Về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này.
- (ii) Về việc quyết toán ròng Dự thảo đã được quy định tại Khoản 1 Điều 25.
- (iii) Về cơ chế bảo vệ quyền sở hữu của NHNN đối với tài sản đảm bảo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. (Thực hiện theo Quyết định 04/2007/QĐ-NHNN Về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng)
- (iv) Về trách nhiệm của Ban điều hành trong việc xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro toàn diện đối với hệ thống, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống…
Nhiệm vụ  xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro toàn diện đối với hệ thống sẽ đưa vào quy chế hoạt động của Ban điều hành Hệ thống TTLNH, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống đã được rà soát chỉnh sửa:

- (v) “Đề nghị nghiên cứu bổ sung phần mục tiêu hoạt động của hệ thống (trong đó lượng hóa một số tiêu chí về chất lượng hoạt động) để có căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống”
Các góp ý khác không thuộc nội dung phạm vi Thông tư

Vụ Pháp chế

-(i) Thông tư được xây dựng theo hướng phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

-(ii) Một số TTHC trong thực tế đang thực hiện nhưng trong văn bản cũ chưa được quy định, một số đã có nhưng quy định chưa rõ ràng nên gây khó khăn cho các tổ chức tham gia Hệ thống TTLNH. Do đó Dự thảo cần thiết phải bổ sung, quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục và quy trình làm cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khi tham gia Hệ thống TTLNH.
Viện chiến lược
Tiếp thu rà soát chỉnh sửa.

	2. 2
	Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng
	Huế
Việc ban hành TT mới cần làm rõ phạm vi, đối tượng tham gia hệ thống TTLNH. Bởi vì trên địa bàn có KBNN tham gia hệ thống BTĐT thanh toán cho các thành viên chuyển tiếp qua Hệ thống TTLNH tại chi nhánh do KBNN chưa tham gia hệ thống này, để tạo ra sự phoois hợp hài hòa của hai hệ thống thanh toán hiện có: Khác hệ thống cùng địa bàn; cùng hệ thống khác địa bàn thanh toán.
Vietcombank

Đề nghị Dự thảo bổ sung điều khoản quy định các từ ngữ, cụm từ viết tắt được nêu, do trong Dự thảo có khá nhiều các khái niệm, từ ngữ được quy định viết tắt.

Trong nội dung dự thảo, hiện chưa thống nhất khái niệm “Sở Giao dịch” và “Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước”, do vậy, đề nghị Dự thảo chỉnh sửa lại cho thống nhất cách gọi đối với khái niệm này.

Vụ Kiểm toán nội bộ 
Về hình thức văn bản

- Đề nghị chỉnh sửa theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
	Huế: Phạm vi, đối tượng tham gia hệ thống TTLNH quy định tại thông tư này phù hợp với việc quản lý vận hành của Hệ thống TTLNH. Còn đối với các Hệ thống thanh toán khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của TT này.
Vietcombank

Tiếp thu rà soát chỉnh sửa
KTNB

Tiếp thu rà soát chỉnh sửa.

	3. 3
	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
	Văn phòng
- Về căn cứ ban hành Thông tư: Ngày 01/7/2016 Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Đề nghị Quý đơn vị xem xét để bổ sung vào căn cứ ban hành Thông tư.

 - Điều 14 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Không được quy định Thủ tục hành chính (TTHC) tại Thông tư được ban hành từ ngày 01/7/2016. Đề nghị Quý đơn vị xem xét lại việc quy định TTHC tại dự thảo Thông tư này để đảm bảo đúng các quy định về  việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Văn phòng:

(i)Tiếp thu rà soát bổ sung.

(ii) Một số TTHC trong thực tế đang thực hiện nhưng trong văn bản cũ chưa được quy định, một số đã có nhưng quy định chưa rõ ràng nên gây khó khăn cho các tổ chức tham gia Hệ thống TTLNH. Do đó Dự thảo cần thiết phải bổ sung, quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục và quy trình làm cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khi tham gia Hệ thống TTLNH.

	4. 4
	Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
	
	

	5. 5
	Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Luật Kế toán 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017 đã quy định cụ thể hơn Luật Kế toán 2003 về chứng từ điện tử, lưu trữ chứng từ điện tử (Điều 17, 18). Do đó, đề nghị rà soát lại các quy định liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu điện tử các giao dịch tại Điều 12 dự thảo Thông tư cho phù hợp để áp dụng sau khi Luật Kế toán 2015 có hiệu lực. Đồng thời, đề nghị cân nhắc việc đưa Luật Kế toán 2015 vào làm căn cứ ban hành Thông tư nếu thời điểm ban hành Thông tư sau khi Luật Kế toán 2015 có hiệu lực.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại Phần Căn cứ: Đề nghị xem xét thay thế cụm từ “Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003” bằng cụm từ “Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015” để cập nhật văn bản đã được thay thế.
KBNN

Ngày 20/11/2015, Quốc hội ban hành Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế cho Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. Tuy nhiên, Dự thảo Thông tư xây dựng vẫn căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. Đề nghị quý đơn vị cân nhắc, xem xét  về căn cứ xây dựng Thông tư phù hợp với thực tế.
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung
Vụ Tài chính – Kế toán
Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung

KBNN

Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung



	6. 6
	Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
	
	

	7. 7
	Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
	
	

	8. 
	Căn cứ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
	
	

	9. 
	Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 2 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	
	

	10. 
	Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt;
	NH Công thương
Đề nghị bổ sung nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt

BIDV

Hiện nay, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016, do đó đề nghị bổ sung thêm Nghị định số 80/2016/NĐ-CP vào phần căn cứ của Dự thảo. Đồng thời, đề nghị Đơn vị chủ biên Dự thảo thông tư tiến hành rà soát lại toàn văn Dự thảo để đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định 80.
	NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa
BIDV

Tiếp thu chỉnh sửa



	11. 
	Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
	Thanh tra giám sát
Đề nghị chuyển Nghị định số 156/2013/NĐ-CP xuống sau Nghị định số 170/2013/NĐ-CP tại phần căn cứ
	Thanh tra giám sát
Tiếp thu rà soát chỉnh sửa

	12. 
	Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007;
	
	

	13. 
	Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ tin học,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.


	
	

	14. 
	CHƯƠNG I
	
	

	15. 
	QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	16. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Vụ Dự báo thống kê
- Điều 1, đề nghị tách nội dung “phạm vi điều chỉnh” và “đối tượng áp dụng” quy định của Dự thảo Thông tư thành 02 Điều riêng biệt để tiện theo dõi
Vietcombank
Đề nghị quy định tên của khoản 1 là “Phạm vi điều chỉnh” 

Lý do: Việc quy định như đề nghị để phân tách giữa Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng trong nội dung Điều 1.
BIDV

Hiện tại Thông tư mới đề cập đến việc thanh toán và quyết toán bằng VND, USD, EUR, đề nghị NHNN xem xét sửa thành VND và các loại ngoại tệ theo thông báo của NHNN trong từng thời kỳ để đảm bảo sự linh hoạt của hệ thống, hạn chê sửa đổi Thông tư này.
Vụ Chính sách tiền tệ
Tại Điều 1 dự thảo Thông tư về phạm vi điều chỉnh có quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện việc thanh toán và quyết toán bằng đồng Việt Nam, Đô la Mỹ, Đồng tiền chung Châu Âu; tuy nhiên chưa đề cập đến các loại ngoại tệ khác. Do đó, đề nghị Cục Công nghệ tin học xem xét để có thêm nội dung giải trình làm rõ hơn về việc quy định các đồng tiền giao dịch nêu trên.
	Vụ DBTK:

Tiếp thu chỉnh sửa Khoản 1 là phạm vi điều chỉnh, Khoản 2 là đối tượng áp dụng.

Vietcombank:
Tiếp thu chỉnh sửa.
BIDV, Vụ Chính sách tiền tệ
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện việc thanh toán và quyết toán giữa các đơn vị tham gia hệ thống thanh toán này bằng Đồng Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD), Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) và các loại ngoại tệ khác do NHNN quy định theo từng thời kỳ.”


	17. 
	1. Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện việc thanh toán và quyết toán bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), Đô la Mỹ (USD), Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) giữa các đơn vị tham gia Hệ thống Thanh toán này.
	Vụ  Quản lý ngoại hối
Đề nghị làm rõ việc chỉ quy định thanh toán bằng hai đồng tiền (USD và EUR) vì trên thực tế, trong giao dịch thanh toán, có một số các đồng tiền cũng được sử dụng rộng rãi như GBP, Yên Nhật…
Sở Giao dịch 
Điều 1 Khoản 1: Đề nghị sử dụng cụm từ “và một số loại ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ” thay cho “Đô la Mỹ (USD), Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)” để mang tính chất mở, dễ thay đổi, điều chỉnh trong trường hợp Hệ thống TTLNH mở rộng, đáp ứng được nhiều loại ngoại tệ khác nhau hoặc trong trường hợp các loại ngoại tệ mạnh vẫn thường được sử dụng như USD, EUR có thay đổi, đặc biệt là EUR trong tương lai
Vụ Hợp tác quốc tế

Khoản 1, Điều 1: Đề nghị điều chỉnh thành: “Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng để thực hiện việc thanh toán và quyết toán bằng đồng Việt Nam (VND), Đô la Mỹ (USD), Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) (hoặc đồng tiền khác được NHNN cho phép trong từng trường hợp cụ thể) giữa các đơn vị tham gia Hệ thống thanh toán này” do trong thực tế có thể sử dụng các loại đồng tiền khác như đồng Yên Nhật;
	Vụ QLNH

Tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 16
Sở Giao dịch 
Tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 16
Vụ Hợp tác quốc tế

Tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 16


	18. 
	2. Đối tượng áp dụng:
	
	

	19. 
	a) Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;


	
	

	20. 
	b) Các tổ chức khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.
	Vụ pháp chế

Điểm b- Khoản 2 – Điều 1: Đề nghị cân nhắc việc bỏ quy định này vì theo điều kiện tham gia hệ thống TTLNH hiện thời, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (Điểm a khoản 1 Điều 43 Thông tư 23/2010/TT-NHNN). Theo quy định tại Điều 27 Luật Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản và thực hiện giao dịch cho tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước không quy định Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản cho các đối tượng khác. Đề nghị bổ sung  cơ sở pháp lý và thực tiễn để đánh giá việc cần thiết phải bổ sung “các tổ chức khác” tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
	Vụ pháp chế

Tiếp thu rà soát chỉnh sửa thành:
 “2. Đối tượng áp dụng: Là thành viên, đơn vị thành viên của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.”


	21. 
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
	Vietcombank
Bổ sung nội dung

Đề nghị có định nghĩa cho cụm từ thành viên, đơn vị thành viên trong dự thảo thông tư hoặc nêu rõ thành viên, đơn vị thành viên là gì trong từ cụm từ

Lý do: cụm từ Thành viên, đơn vị thành viên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng ở mỗi ngữ cảnh, cụm từ này lại có ý nghĩa khác nhau.
NH Công thương
Đề nghị bổ sung phần: Các từ viết tắt
	Vietcombank
Không tiếp thu vì đã được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.
NH Công thương
Tiếp thu rà soát chỉnh sửa

	22. 
	Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
	
	

	23. 
	1. Thanh toán điện tử liên ngân hàng (viết tắt là TTLNH) là quá trình xử lý các giao dịch thanh toán liên ngân hàng kể từ khi khởi tạo Lệnh thanh toán cho tới khi hoàn tất thực hiện Lệnh thanh toán, được thực hiện qua mạng máy tính.
	Vietcombank
Khoản 1

Đề nghị Dự thảo xem xét lại quy định tại phần gạch chân “Thanh toán điện tử liên ngân hàng (viết tắt là TTLNH) là quá trình xử lý các giao dịch thanh toán liên ngân hàng kể từ khi khởi tạo Lệnh thanh toán cho tới khi hoàn tất thực hiện Lệnh thanh toán, được thực hiện qua mạng máy tính.” 

Lý do: Thực tế hiện nay, việc TTLNH còn có thể thực hiện được trên các mạng khác, như mạng di động (smart phone), hay ngay trực tiếp tiếp tại cây ATM, nên bổ sung cụ thể đối với quy định này…
	Vietcombank
Không tiếp thu vì phạm vi Hệ thống TTLNH này chưa xây dựng việc thanh toán qua các mạng khác, như mạng di động (smart phone), hay ngay trực tiếp tiếp tại cây ATM.

	24. 
	2.Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện nghiệp vụ cung ứng dịch vụ thanh toán.
	Đà nẵng
Chỉnh sửa định nghĩa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thống nhất với Khoản 3 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây gọi là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán) gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và một số tổ chức khác”.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 2: Đề nghị xem xét bổ sung đối tượng là “chi nhánh ngân hàng nước ngoài” vì theo Điều 123 Mục 7 Chương IV Luật TCTD số 47/2010/QH12 thì đối tượng này cũng được cung ứng các dịch vụ thanh toán. 
Thanh tra giám sát
Đề nghị bổ sung cụm từ “chi nhánh ngân hàng nước ngoài” sau cụm từ “… là tổ chức tín dụng”.
	Đà nẵng
Tiếp thu sửa vào vào Khoản 2 Điều 1 và bỏ Điểm này
Vụ Tài chính – Kế toán
Tiếp thu sửa vào vào Khoản 2 Điều 1 và bỏ Điểm này

Thanh tra giám sát
Tiếp thu sửa vào vào Khoản 2 Điều 1 và bỏ Điểm này

	25. 
	3.Thành viên trực tiếp (viết tắt là thành viên) là Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh Toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được Ban điều hành Hệ thống TTLNH cho phép tham gia Hệ thống TTLNH và các tổ chức khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép tham gia Hệ thống TTLNH.
	VCL
Nên định nghĩa rõ hơn về thuật ngữ “thành viên trực tiếp”; “đơn vị thành viên”; “thành viên gián tiếp” tại Khoản 3, 4, 5, Điều 2, Chương I theo hướng nêu lên những điều kiện để trở thành thành viên trực tiếp, đơn vị thành viên, thành viên gián tiếp hơn là liệt kê các tổ chức. Việc quy định rõ các điều kiện cũng sẽ giúp Ban Điều hành hệ thống có cơ sở khi phê duyệt việc tham gia hệ thống của các tổ chức
	“2.Thành viên trực tiếp (viết tắt là thành viên) là Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được Ban điều hành Hệ thống TTLNH cho phép tham gia Hệ thống TTLNH.”
VCL

Không tiếp thu vì điều kiện để trở thành thành viên trực tiếp, đơn vị thành viên, thành viên gián tiếp đã được quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư này.

	26. 
	4. Đơn vị thành viên trực tiếp (viết tắt là đơn vị thành viên) là đơn vị trực thuộc thành viên và được Ban điều hành Hệ thống TTLNH cho phép tham gia Hệ thống TTLNH theo đề nghị của thành viên.
	
	

	27. 
	5. Thành viên gián tiếp là tổ chức có mở tài khoản tại thành viên hoặc đơn vị thành viên, có mã ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện thanh toán thông qua thành viên hoặc đơn vị thành viên Hệ thống TTLNH.
	Vụ pháp chế

Đề nghị bỏ đoạn “hoặc đơn vị thành viên” vì không cần thiết.
Sở Giao dịch 
Đề nghị bổ sung thêm định nghĩa về “khách hàng” trong TTLNH sau Khoản 5 để làm rõ phạm vi và đối tượng;
Vietcombank
Đề nghị sửa thành “Thành viên gián tiếp là tổ chức có mở tài khoản tại thành viên trực tiếp hoặc đơn vị thành viên trực tiếp, có mã ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp, thực hiện thanh toán thông qua thành viên trực tiếp hoặc đơn vị thành viên trực tiếp Hệ thống TTLNH.”.

Lý do: bổ sung cụm từ “trực tiếp” để đúng với các định nghĩa đã được giải thích ở khoản 3, Khoản 4 Điều 2 dự thảo thông tư.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
Nội dung dự thảo Thông tư mới chỉ quy định về khái niệm và điều kiện thành viên gián tiếp, đề nghị bổ sung điều khoản quy định về hoạt động của thành viên gián tiếp; quyền và nghĩa vụ của thành viên gián tiếp; trách nhiệm của thành viên, đơn vị thành viên đối với thành viên gián tiếp
	Vụ pháp chế

Không tiếp thu vì thực tế vẫn có tổ chức trực tiếp mở tài khoản thanh toán tại Đơn vị thành viên
Sở Giao dịch 
Tiếp thu bổ sung Khoản 8: “8. Khách hàng là Người phát lệnh đối với Đơn vị khởi tạo lệnh hoặc là Người nhận lệnh đối với Đơn vị nhận lệnh”
Vietcombank
Không tiếp thu vì tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này đã quy định rõ Thành viên trực tiếp (viết tắt là thành viên), Đơn vị thành viên trực tiếp (viết tắt là đơn vị thành viên).
Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
Không tiếp thu vì Thông tư này quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống TTLNH, Thành viên gián tiếp không trực tiếp sử dụng Hệ thống này mà thông qua thành viên, đơn vị thành viên trực tiếp.


	28. 
	6. Lệnh thanh toán là một tin điện sử dụng để thực hiện một giao dịch thanh toán trong Hệ thống TTLNH. Hệ thống TTLNH có 02 loại Lệnh thanh toán: Lệnh thanh toán Có và Lệnh thanh toán Nợ. 


	Vụ Dự báo thống kê
Khoản 6: Đề nghị sửa lại nội dung như sau: “Lệnh thanh toán là một tin điện sử dụng để thực hiện một giao dịch thanh toán trong Hệ thống TTLNH”. Bỏ phần: “…Hệ thống TTLNH có 02 loại lệnh thanh toán: Lệnh thanh toán Có và Lệnh thanh toán Nợ” vì thực tế ngoài Lệnh thanh toán Có và Lệnh thanh toán Nợ còn có Lệnh thanh toán giá trị cao; Lệnh thanh toán giá trị thấp.
	Vụ Dự báo thống kê
Tiếp thu


	29. 
	7. Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị tạo lập Lệnh thanh toán.
	Sở Giao dịch 
Khoản 7: Đề nghị sửa “đơn vị” thành “đơn vị thành viên”.
Vụ Kiểm toán nội bộ 
Đề nghị sửa “Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị tạo lập Lệnh thanh toán” thành “Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị thành viên tạo lập Lệnh thanh toán”.
Vietcombank
Đề nghị sửa thành “Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị thành viên tạo lập Lệnh thanh toán”

Lý do: sửa để thống nhất cách diễn đạt của các định nghĩa khác.
NH Công thương
Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị thành viên tạo lập Lệnh thanh toán
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 7: Đề nghị xem xét bổ sung cụm từ “thành viên” vào sau cụm từ “đơn vị” cho đầy đủ thành “đơn vị thành viên” theo quy định viết tắt tại khoản 4 Điều này.
Viện chiến lược
Khoản 7, Điều 2, Chương I thêm cụm từ “thành viên” để rõ ý và thống nhất với các khoản khác trong điều này.
KBNN

Tại Khoản 7, Điều 2 đề nghị bổ sung như sau: “Người phát lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành viên, đơn vị thành viên tạo lập Lệnh thanh toán”.
	Sở Giao dịch 
Tiếp thu
Vụ Kiểm toán nội bộ 
Tiếp thu

Vietcombank
Tiếp thu

NH Công thương
Tiếp thu

Vụ Tài chính – Kế toán
Tiếp thu

Viện chiến lược
Tiếp thu

KBNN

Tiếp thu



	30. 
	8. Người nhận lệnh là một tổ chức hoặc cá nhân nhận Lệnh thanh toán thông qua thành viên, đơn vị thành viên.
	
	

	31. 
	9. Người lập Lệnh thanh toán (viết tắt là người lập lệnh) là cá nhân thuộc thành viên, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục để khởi tạo Lệnh thanh toán.


	NH Công thương
Người lập Lệnh thanh toán (viết tắt là người lập lệnh) là cá nhân thuộc thành viên, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục để khởi tạo Lệnh thanh toán trên cơ sở yêu cầu của người phát lệnh
	NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa thành “Người lập Lệnh thanh toán (viết tắt là người lập lệnh) là cá nhân thuộc thành viên, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán”


	32. 
	10. Người kiểm soát Lệnh thanh toán (viết tắt là người kiểm soát lệnh) là kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền của thành viên, đơn vị thành viên thực hiện các thủ tục để kiểm soát Lệnh thanh toán.
	Đà nẵng
Khoản 10 Điều 2 thành “Người kiểm soát Lệnh thanh toán (viết tắt là người kiểm soát lệnh) là kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền của thành viên, đơn vị thành viên thực hiện các thủ tục để kiểm soát Lệnh thanh toán” để phù hợp với mô hình của các ngân hàng thương mại hiện nay.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 10 và khoản 11: Đề nghị xem xét, nghiên cứu trường hợp đơn vị thành viên là các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nếu người duyệt lệnh được ủy quyền là Trưởng phòng kế toán thì người Trưởng phòng kế toán này vừa đóng vai trò là người kiểm soát lệnh vừa là người duyệt lệnh thì có phù hợp với quy trình kiểm soát rủi ro và quy định hiện hành của pháp luật không?

Liên quan đến nội dung này, để đảm bảo việc quy định của NHNN được chặt chẽ, đề nghị Quý Cục khảo sát thêm tại các NHNN Chi nhánh vì theo Vụ được biết, Thủ trưởng NHNN Chi nhánh thường ủy quyền cho Trưởng phòng kế toán thanh toán. 
NH Công thương
Người kiểm soát Lệnh thanh toán (viết tắt là người kiểm soát lệnh) là kế toán trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ hoặc người được ủy quyền của thành viên, đơn vị thành viên thực hiện các thủ tục để kiểm soát Lệnh thanh toán
Người kiểm soát nên quy định là người được thành viên, đơn vị thành viên giao nhiệm vụ kiểm soát không nên quy định là kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền của thành viên vì thông thường người kiểm soát là kiểm soát viên/trưởng phó phòng đơn vị nghiệp vụ hoặc theo yêu cầu quản lý của ngân hàng có thể chỉ qua 2 bước là người lập lệnh và người phê duyệt.
	Đà nẵng

Tiếp thu chỉnh sửa thành “Người kiểm soát Lệnh thanh toán (viết tắt là người kiểm soát lệnh) là kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền của thành viên, đơn vị thành viên thực hiện kiểm soát Lệnh thanh toán”
Vụ Tài chính – Kế toán

Quy định hiện tại là phù hợp với Luật Kế toán 2015
NH Công thương
Không tiếp thu vì tại Khoản 3 Điều 19 Luật Kế toán 2015 quy định: “Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.”


	33. 
	11. Người duyệt Lệnh thanh toán (viết tắt là người duyệt lệnh) là chủ tài khoản thanh toán của thành viên, đơn vị thành viên mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc người được uỷ quyền; riêng đối với đơn vị thành viên là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, người duyệt lệnh là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền.
	Vụ pháp chế

Hiện nay theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012/ của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016), chủ tài khoản thanh toán là cá nhân đứng tên mở tài khoản đối với tài khoản của cá nhân hoặc là tổ chức mở tài khoản đối với tài khoản của tổ chức. Do đó, quy định “Người duyệt Lệnh thanh toán” là chủ tài khoản thanh toán của thành viên là không hợp lý. Đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp. 
Vietcombank
Đề nghị sửa thành “Người duyệt Lệnh thanh toán (viết tắt là người duyệt lệnh) là chủ tài khoản thanh toán của thành viên, đơn vị thành viên mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc người được thành viên, đơn vị thành viên uỷ quyền; riêng đối với đơn vị thành viên là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, người duyệt lệnh là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền”.
Lý do: Bổ sung định nghĩa cho cụ thể và rõ ràng hơn.
NHNN Hòa Bình
Đề nghị giải thích rõ đối với NHNN: Người ủy quyền là Phó giám đốc hay trưởng phòng, phó trưởng phòng kế toán – thanh toán.
	Vụ pháp chế

Tiếp thu chỉnh sửa thành “11.
Người duyệt Lệnh thanh toán (viết tắt là người duyệt lệnh) là người có thẩm quyền (người đại diện hợp pháp) hoặc người được uỷ quyền của thành viên, đơn vị thành viên; riêng đối với đơn vị thành viên là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, người duyệt lệnh là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền.”
Vietcombank
Đã tiếp thu chỉnh sửa.
NHNN Hòa Bình
Không tiếp thu vì Dự thảo đã quy định rõ đối với Ngân hàng Nhà nước, người duyệt lệnh là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền. Việc ủy quyền cho cá nhân cụ thể nào thuộc thầm quyền của Thủ trưởng đơn vị của NHNN phù hợp với pháp Luật hiện hành.

	34. 
	12. Người duyệt truyền thông là cá nhân thuộc thành viên, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ truyền, nhận tin điện trong Hệ thống TTLNH.
	
	

	35. 
	13. Đơn vị khởi tạo Lệnh thanh toán (viết tắt là đơn vị khởi tạo lệnh) là thành viên hoặc đơn vị thành viên thay mặt cho người phát lệnh lập và xử lý Lệnh thanh toán (đi).
	
	

	36. 
	14. Đơn vị nhận Lệnh thanh toán (viết tắt là đơn vị nhận lệnh) là thành viên hoặc đơn vị thành viên thay mặt người nhận lệnh nhận và xử lý Lệnh thanh toán (đến).
	
	

	37. 
	15. Dịch vụ thanh toán giá trị thấp là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH xử lý các Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam sử dụng phương thức quyết toán ròng (quyết toán bù trừ).
	Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 15 và khoản 16: Đề nghị xem xét bổ sung cụm từ “bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ” sau cụm từ “Lệnh thanh toán” tại khoản 16 cho đầy đủ và tương xứng với khoản 15 hoặc có thể bỏ cụm từ “bằng đồng Việt Nam” tại khoản 15.
Thanh tra giám sát
Đề nghị làm rõ khái niệm “quyết toán ròng”. Tại khoản 15 Điều 2 quy định “quyết toán ròng là quyết toán bù trừ”,  tại khoản 25 Điều 2 quy định “Quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp viết tắt là quyết toán bù trừ”. Do vậy, đề nghị làm rõ quyết toán ròng có phải là quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp, trường hợp cả hai khái niệm giống nhau, đề nghị quy định thống nhất.
	Vụ Tài chính – Kế toán
Khoản 15 không tiếp thu vì hệ thống TTLNH không áp dụng Dịch vụ thanh toán giá trị thấp đối với thanh toán bằng Ngoại tệ.
Khoản 16 tiếp thu chỉnh sửa và bổ sung Khoản 17.
Thanh tra giám sát
Tiếp thu chỉnh sửa thành “15. Dịch vụ thanh toán giá trị thấp là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH xử lý các Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam sử dụng phương thức quyết toán bù trừ.”


	38. 
	16. Dịch vụ thanh toán giá trị cao là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH xử lý các Lệnh thanh toán sử dụng phương thức quyết toán tổng tức thời.
	Thanh tra giám sát
Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Dịch vụ thanh toán giá trị cao là dịch vụ thuộc Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH) xử lý các lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ sử dụng phương thức quyết toán tổng tức thời” để phân biệt với Dịch vụ thanh toán giá trị thấp và phù hợp với khoản 20 Điều 2.
Vụ Ổn định tiền tệ - Tài chính

Đề nghị thống nhất cách hiểu quyết toán "tức thời" và "tổng tức thời" đối với thanh toán giá trị cao.
	Thanh tra giám sát
Tiếp thu chỉnh sửa thành “16. Dịch vụ thanh toán giá trị cao là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH xử lý các lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam sử dụng phương thức quyết toán tổng tức thời”
Đồng thời bổ sung:
“17. Dịch vụ thanh toán ngoại tệ là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH xử lý các lệnh thanh toán bằng ngoại tệ sử dụng phương thức quyết toán tổng tức thời”

Vụ Ổn định tiền tệ - Tài chính
Khái niệm quyết toán Tổng tức thời được các tổ chức quốc tế sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán.

	39. 
	17. Lệnh thanh toán Có là Lệnh thanh toán của đơn vị khởi tạo lệnh nhằm ghi Nợ tài khoản của người phát lệnh tại đơn vị khởi tạo lệnh một khoản tiền xác định và ghi Có tài khoản của người nhận lệnh tại đơn vị nhận lệnh khoản tiền đó.
	NH Công thương
Lệnh thanh toán Có là Lệnh thanh toán của đơn vị khởi tạo lệnh nhằm ghi Nợ tài khoản của người phát lệnh tại đơn vị khởi tạo lệnh một khoản tiền xác định và ghi Có tài khoản của người nhận lệnh tại đơn vị nhận lệnh.
	NH Công thương
Không tiếp thu vì định nghĩa đã rõ ràng


	40. 
	18. Lệnh thanh toán Nợ là Lệnh thanh toán của đơn vị khởi tạo lệnh nhằm ghi Nợ tài khoản của người nhận lệnh mở tại đơn vị nhận lệnh một khoản tiền xác định và ghi Có tài khoản của người phát lệnh mở tại đơn vị khởi tạo lệnh khoản tiền đó.
	NH Công thương
Lệnh thanh toán Nợ là Lệnh thanh toán của đơn vị khởi tạo lệnh nhằm ghi Nợ tài khoản của người nhận lệnh mở tại đơn vị nhận lệnh một khoản tiền xác định và ghi Có tài khoản của người phát lệnh mở tại đơn vị khởi tạo lệnh
	NH Công thương
Không tiếp thu vì định nghĩa đã rõ ràng

	41. 
	19. Lệnh thanh toán giá trị thấp là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 VND (Năm trăm triệu Việt Nam đồng), sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp.
	Sở giao dịch

Tại Dự thảo Thông tư (cụ thể là Điều 2 Khoản 19 và Điều 6) đề cập tới nội dung liên quan đến lệnh thanh toán giá trị thấp chỉ thực hiện với loại đồng tiền là Việt Nam đồng. Như vậy, theo Dự thảo, Hệ thống TTLNH chỉ thực hiện thanh toán giá trị thấp, thiết lập hạn mức nợ ròng và quyết toán bù trừ đối với các lệnh thanh toán bằng Việt Nam đồng.

Tuy nhiên, tại Điều 25 Khoản 1 quy định: “Hệ thống TTLNH được phép tiếp nhận và xử lý kết quả quyết toán ròng từ Hệ thống bù trừ tự động (ACH), Hệ thống bù trừ thẻ và các Hệ thống thanh toán bù trừ khác”.

Trong tài liệu “Giới thiệu chung về hệ thống ACH và các đề xuất với Ngân hàng Nhà nước” kèm theo công văn số 249/GM-NHNN ngày 06/7/2016 giới thiệu: 

+ Hệ thống ACH dự kiến sẽ được xây dựng theo hướng “hỗ trợ xử lý và bù trừ giao dịch đa tiền tệ”; 

+ “IBPS thiết lập hạn mức đối với các thành viên quyết toán” của hệ thống ACH;

+ “SGD thực hiện quản lý ký quỹ của tổ chức thành viên dành cho hệ thống ACH và tính toán hạn mức nợ ròng”. 

Như vậy, ACH cần sự hỗ trợ của Hệ thống TTLNH thiết lập hạn mức nợ ròng và quản lý ký quỹ đối với các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp bằng cả ngoại tệ. Trong khi đó, các nội dung tại Dự thảo Thông tư chưa quy định điều này để có thể hỗ trợ được hệ thống ACH trong tương lai.

Do đó, đề nghị xem xét lại việc quy định thanh toán giá trị thấp chỉ thực hiện bằng đồng Việt Nam tại các Điều: Điều 2 (Khoản 19) và Điều 6 để có thể hỗ trợ các hệ thống thanh toán bù trừ khác.

BIDV

Tại Khoản 19 - Lệnh thanh toán giá trị thấp: Đề nghị NHNN xem xét điều chỉnh Lệnh thanh toán giá trị thấp bằng đồng tiền Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp có giá trị nhỏ hơn 1.000.000.000 VND (Một tỷ Việt Nam đồng).
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 19 và khoản 20: Bên cạnh đó, đề nghị bỏ từ “tiền” trong cụm từ “bằng đồng tiền Việt Nam”.
NH Công thương
Lệnh thanh toán giá trị thấp là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 VND (Năm trăm triệu Việt Nam đồng),sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp.

Cần quy định giá trị thấp cho ngoại tệ để đẩy nhanh tốc độ thanh toán giữa các ngân hàng
	Sở giao dịch

Kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác bao gồm hệ thống ACH được thực hiện bằng phương thức xử lý theo lô trên cơ sở đủ số dư tài khoản. Do vậy vẫn hỗ trợ quyết toán các ngoại tệ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 25.
BIDV

Không tiếp thu vì đề xuất chưa có cơ sở.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tiếp thu rà soát chỉnh sửa

NH Công thương
Không tiếp thu lý do như đã giải trình ý kiến tại Khoản 15 Điều 2.

	42. 
	20. Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc bằng Ngoại tệ.
	Vụ Dự báo thống kê
- Khoản 20 nên sửa lại: Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ. 

- Đề nghị sắp xếp lại thứ tự các Khoản 17,18,19,20 chuyển lên sau Khoản 6 để tiện theo dõi.
Vụ  Quản lý ngoại hối
Quy định: "Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam  sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc bằng Ngoại tệ.”. Đề nghị giải thích từ “dịch vụ thanh toán giá trị cao” để làm rõ nghĩa khái niệm trên;
Vietcombank
Đề nghị sửa thành “Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam  sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc Lệnh thanh toán bằng Ngoại tệ.

Lý do: Bổ sung định nghĩa cho cụ thể và rõ ràng hơn.
Vụ Kiểm toán nội bộ 
Đề nghị bổ sung “Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500.000.000 VND (năm trăm triệu Việt Nam đồng) trở lên hoặc dưới 500.000.000 VND đối với trường hợp khách hàng yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc bằng ngoại tệ”.
	Vụ DBTK

Tiếp thu

“ Lệnh thanh toán giá trị cao là Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.”
QLNH
Không tiếp thu vì dịch vụ thanh toán giá trị cao đã được giải thích tại Khoản 16 Điều này.
Vietcombank
Tiếp thu

Vụ Kiểm toán nội bộ 
Không tiếp thu vì định nghĩa hiện tại đã phù hợp.

	43. 
	21. Tin điện là thông tin điện tử thể hiện nội dung của Lệnh thanh toán hay thông báo liên quan đến giao dịch thanh toán cần thực hiện và được truyền qua mạng máy tính giữa các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH.
	Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 21: Đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung để làm rõ cụm từ “các đơn vị” trong khoản này có bao gồm cả thành viên và đơn vị thành viên hay chỉ có đơn vị thành viên?.
	Vụ Tài chính – Kế toán
Các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH đã bao gồm cả thành viên và đơn vị thành viên

	44. 
	22. Mã xác nhận tin điện là ký hiệu của thông tin điện tử về tình trạng của các Lệnh thanh toán trong Hệ thống TTLNH.
	
	

	45. 
	23. Quyết toán là việc xác định và thanh toán giá trị cuối cùng giữa các thành viên liên quan để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
	
	

	46. 
	24. Quyết toán tổng tức thời là việc xử lý quyết toán tức thời từng Lệnh thanh toán để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán giữa các thành viên hoặc đơn vị thành viên. 


	
	

	47. 
	25. Quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp (gọi tắt là quyết toán bù trừ) là việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán giữa các bên tham gia thanh toán bù trừ trực tiếp sau khi đã cân đối giữa tổng các khoản phải thu và các khoản phải trả.
	Viện chiến lược
Thêm cụm từ “bằng cách” vào Khoản 25, Điều 2, Chương I “….. giữa các bên tham gia thanh toán bằng cách bù trừ trực tiếp ….”.
TTGS

đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “.....giữa tổng các khoản phải thu và tổng các khoản phải trả”.
	Viện chiến lược

Tiếp thu
TTGS

Tiếp thu



	48. 
	26. Hạn mức nợ ròng là mức giá trị tối đa quy định cho các giao dịch thanh toán giá trị thấp được tham gia quyết toán bù trừ.
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Đề nghị sửa lại định nghĩa Hạn mức nợ ròng cho phù hợp vì theo công thức tại Điều 20 của Dự thảo thì Hạn mức nợ ròng được hiểu là số tiền chênh lệch tối đa giữa các khoản phải trả và các khoản phải thu của một thành viên tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Không tiếp thu vì tại Điều 20 là quy định phương pháp tính để thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày

	49. 
	27.Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH là đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao vận hành Hệ thống TTLNH và thực hiện một số công việc khác liên quan đến Hệ thống TTLNH.

	
	Bổ sung thêm

“29. Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (viết tắt là Trung tâm Xử lý Quốc gia - NPSC) là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đặt tại Cục Công nghệ tin học để thực hiện các chức năng của Cấu phần Thanh toán giá trị cao, Cấu phần Thanh toán ngoại tệ, Cấu phần Thanh toán giá trị thấp, Cấu phần Xử lý tài khoản thanh toán và kiểm tra, đối chiếu số liệu..

30. Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng (viết tắt là Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng - BNPSC) là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đặt tại Trung tâm dữ liệu dự phòng để thực hiện chức năng dự phòng cho Trung tâm Xử lý Quốc gia.”

	50. 
	Điều 3: Các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH
	Vụ Dự báo thống kê
Các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH: Đề nghị chỉnh sửa như sau:

+ Tách riêng khái niệm và chức năng của các cấu phần của Hệ thống TTLNH. Nội dung “Khái niệm” của các cấu phần  chuyển lên Điều 2 “Giải thích từ ngữ” của Dự thảo Thông tư. 
	Vụ Dự báo thống kê
Tiếp thu chỉnh sửa

	51. 
	1. Hệ thống TTLNH là hệ thống tổng thể gồm: Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia, Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng, phần mềm cài đặt tại các thành viên và đơn vị thành viên. Trong đó bao gồm các cấu phần xử lý nghiệp vụ: Cấu phần Thanh toán giá trị cao, Cấu phần Thanh toán giá trị thấp.
	Vụ Dự báo thống kê

Điều 3- Khoản 1 nên chỉnh sửa thành: 
1. Các cấu phần của Hệ thống TTLNH:…….

2. Chức năng của các cấu phần của Hệ thống TTLNH: …..
	Vụ Dự báo thống kê

Tiếp thu sửa thành:

“1. Hệ thống TTLNH là hệ thống tổng thể gồm: Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia, Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng, phần mềm cài đặt tại các thành viên và đơn vị thành viên.

2. Các cấu phần xử lý nghiệp vụ bao gồm: Cấu phần Thanh toán giá trị cao, Cấu phần Thanh toán ngoại tệ, Cấu phần Thanh toán giá trị thấp, Cấu phần xử lý tài khoản thanh toán.

3. Cấu phần Thanh toán giá trị cao thực hiện quyết toán tổng tức thời cho các Lệnh thanh bằng đồng tiền Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.

4. Cấu phần Thanh toán ngoại tệ thực hiện quyết toán tổng tức thời cho các Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ sử dụng dịch vụ thanh toán ngoại tệ.

5. Cấu phần Thanh toán giá trị thấp thực hiện thanh toán các Lệnh thanh toán giá trị thấp.

6. Cấu phần xử lý tài khoản thanh toán thực hiện kiểm tra, hạch toán lệnh thanh toán giá trị cao, xử lý kết quả bù trừ giá trị thấp và xử lý kết quả quyết toán ròng từ các hệ thống khác.”

	52. 
	2. Cấu phần Thanh toán giá trị cao là một tiểu hệ thống của Hệ thống TTLNH, thực hiện quyết toán tức thời cho các Lệnh thanh toán giá trị cao.
	Vụ ổn định tiền tệ-Tài chính
Đề nghị thống nhất cách hiểu quyết toán "tức thời" và "tổng tức thời" đối với thanh toán giá trị cao.
NH Công thương

Tại khoản 2: đề nghị bổ sung

Cấu phần Thanh toán giá trị cao là một tiểu hệ thống của Hệ thống TTLNH, thực hiện quyết toán tức thời cho các Lệnh thanh toán giá trị cao và xử lý kết quả quyết toán ròng.
	Vụ ổn định tiền tệ-Tài chính
Đã tiếp thu và sửa tại số thư tự 51
NH Công thương
Đã tiếp thu chỉnh sửa theo thứ tự 51

	53. 
	3. Cấu phần Thanh toán giá trị thấp là một tiểu hệ thống của Hệ thống TTLNH, thực hiện thanh toán các Lệnh thanh toán giá trị thấp.
	
	

	54. 
	4. Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (viết tắt là Trung tâm Xử lý Quốc gia - NPSC) là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phần cứng, phần mềm, mạng truyền thông, an ninh bảo mật được đặt tại Cục Công nghệ tin học để thực hiện các chức năng của Cấu phần Thanh toán giá trị cao, Cấu phần Thanh toán giá trị thấp và kiểm tra, đối chiếu số liệu.
	Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 4 Điều 3: Đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung để làm rõ nội dung kiểm tra, đối chiếu số liệu là do hệ thống tự động làm hay sẽ do cán bộ của Cục Công nghệ tin học thực hiện. 

+ Nếu trường hợp làm tự động, đề nghị bổ sung cụm từ “tự động” trước cụm từ “kiểm tra, đối chiếu số liệu”. 

+ Nếu trường hợp cán bộ Cục Công nghệ tin học thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu thì cần tách thành một câu riêng.
	Không tiếp thu vì Hệ thống có cả chức năng tự động và chức năng thủ công (tuy theo lựa chọn của người sử dụng) chuyển lên bổ sung thành Khoản 28 Điều 2.

	55. 
	5. Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng (viết tắt là Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng - BNPSC) là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phần cứng, phần mềm, mạng truyền thông, an ninh bảo mật được đặt tại Trung tâm dự phòng để thực hiện chức năng dự phòng thảm họa cho Trung tâm Xử lý Quốc gia.


	Vụ Ổn định tiền tệ  - tài chính
Đề nghị thống nhất cách dùng từ "Trung tâm dự phòng" và "Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng"
Vụ Kiểm toán nội bộ 
Tại khoản 5, Điều 3: Đề nghị xem lại chức năng dự phòng thảm họa của Trung tâm Xử lý thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia dự phòng vì từ “thảm họa” thường đề cập đến thiên tai, động đất, lũ lụt. Điều 16 quy định khi Trung tâm Xử lý Quốc gia có sự cố bất khả kháng và không thể vận hành thì đã có thể chuyển sang dự phòng.
Đề nghị chuyển các khoản 2,3,4,5 của Điều 3 lên Điều 2. Giải thích từ ngữ cho phù hợp.
	Vụ Ổn định tiền tệ  - tài chính
Tiếp thu chỉnh sửa chuyển lên bổ sung thành Khoản 29 Điều 2 “Trung tâm dự phòng” thành “Trung tâm dữ liệu dự phòng”. Lý do: Trung tâm xử lý quốc gia dự phòng được đặt trong Trung tâm dữ liệu dự phòng của NHNN.
Vụ Kiểm toán nội bộ 
· Tiếp thu chỉnh sửa chuyển lên bổ sung thành Khoản 29 Điều 2.

	56. 
	
	
	

	57. 
	Điều 4: Chứng từ sử dụng trong TTLNH
	
	

	58. 
	1. Cơ sở để lập Lệnh thanh toán là các chứng từ sử dụng trong TTLNH theo chế độ hiện hành.
	NH Công thương

Tại khoản 1: đề nghị bổ sung

Cơ sở để lập Lệnh thanh toán là các chứng từ sử dụng trong TTLNH theo quy định của pháp luật và chế độ hiện hành Tại khoản 2, điểm b
	NH Công thương

Không tiếp thu Dự thảo đã quy định rõ ràng và phù hợp với ý kiến của đơn vị.


	59. 
	2. Chứng từ sử dụng trong TTLNH là chứng từ bằng giấy hoặc dưới dạng chứng từ điện tử.
	NH Công thương
Tại khoản 2: Chứng từ sử dụng trong TTLNH là chứng từ bằng giấy hoặc dưới dạng chứng từ điện tử.

Đề nghị sửa lại: Chứng từ sử dụng trong TTLNH là chứng từ điện tử


	NH Công thương
Không tiếp thu vì trong thực tế hoạt động vẫn còn đơn vị sử dụng chứng từ giấy


	60. 
	3. Lệnh thanh toán phải được lập theo đúng mẫu, đáp ứng các chuẩn dữ liệu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
	
	

	61. 
	Điều 5. Thanh toán Nợ trong Hệ thống TTLNH
	Vụ Dự báo thống kê
Đề nghị bổ sung quy định về thanh toán Nợ giữa các thành viên là đơn vị Ngân hàng Nhà nước như đã đề cập trong Thông tư 23/2010/TT-NHNN như sau: “Thanh toán Nợ trong nội bộ hệ thống Ngân hàng Nhà nước được mặc nhiên coi là thanh toán Nợ có ủy quyền (không cần hợp đồng ủy quyền trước)”.
	Vụ Dự báo thống kê
Không tiếp thu vì hiện nay các lệnh thanh toán nợ trong nội bộ NHNN đã được thực hiện tại Hệ thống corebank T24 của NHNN.

	62. 
	1. Thanh toán Nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng uỷ quyền trước và được Ban điều hành Hệ thống TTLNH (sau đây gọi tắt là Ban điều hành) chấp thuận.
	Văn phòng:
- Đề nghị bổ sung các bộ phận cấu thành TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC, cách thức nộp hồ sơ,…) đối với 3 TTHC được quy định tại Khoản 1, Điều 5; Khoản 2 Điều 11 và Điểm b, Khoản 2, Điều 20.
VCL:

Điều 5, Chương I nên chuyển thành quy định về “Lệnh thanh toán nợ trong Hệ thống TTLNH” cho đúng với định nghĩa tại Khoản 18, Điều 2, Chương I thay vì dùng 1 thuật ngữ mới là “thanh toán nợ”. Đồng thời, nên chuyển nội dung điều này thành quy định Lệnh thanh toán nợ được NHNN – tổ chức chủ trì Hệ thống TTLNH xử lý thì cần có những điều kiện gì.

Nên thêm từ “thuộc” vào cụm từ “đơn vị Ngân hàng Nhà nước” để rõ ý và thống nhất với Khoản 11, Điều 2, Chương I. 
Hải Phòng
Đề nghị giữ nguyên Mục 1- Điều 5
	Văn phòng:

· TTHC tại Khoản 1, Điều 5 đã được quy định tại Khoản 6, Điều 44 Dự thảo

· Các quy định này không phải là TTHC mà chỉ là quy định hướng dẫn xử lý tình huống kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống nên chỉnh sửa lại tại số thứ tự 92 và 170 cho phù hợp.

VCL:

· (i)Không tiếp thu vì Lệnh thanh toán Nợ chỉ là một nội dung trong thanh toán nợ.
· (ii) Tiếp thu chỉnh sửa tại khoản 2 Điều này.
 (iii) Tiếp thu chỉnh sửa
Hải Phòng
Không tiếp thu: lý do như đã giải trình ý kiến góp ý của vụ DBTK

	63. 
	2. Thanh toán Nợ giữa các thành viên là đơn vị Ngân hàng Nhà nước và các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi có phát sinh.
	Sở Giao dịch 
Điều 5 Khoản 2 về thanh toán Nợ trong Hệ thống TTLNH, đề nghị nêu rõ các quy định của NHNN (tại văn bản nào, điều nào) được áp dụng trong thanh toán Nợ giữa các thành viên là đơn vị NHNN và các thành viên không phải là đơn vị NHNN.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 2 Điều 5: Đề nghị xem xét, nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy định cụ thể tại khoản này đối với việc Thanh toán Nợ giữa NHNN Chi nhánh và thành viên không phải là đơn vị NHNN (ví dụ như Kho bạc Nhà nước, …) để khi Thông tư này được ban hành thì các Thành viên nêu trên có thể áp dụng được ngay mà không cần chờ văn bản hướng dẫn riêng cho từng trường hợp phát sinh sau này. 

Về vấn đề này, Vụ xin sao gửi kiến nghị của Kho bạc Nhà nước nêu tại Công văn số 3432/KBNN-KTNN ngày 28/12/2015 về nội dung thu phí thanh toán liên ngân hàng và ý kiến của Vụ Pháp chế tại Công văn số 682/PC1 ngày 10/6/2016 để Quý Cục nghiên cứu, xử lý.
Vụ pháp chế
Một số quy định tại dự thảo Thông tư dẫn chiếu mang tính chung chung, không rõ ràng, ví dụ khoản 3 Điều 4, khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 17, khoản 8 Điều 21 chỉ quy định “theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” hoặc “do Ngân hàng Nhà nước quy đinh” mà không rõ là quy định nào. Đề nghị làm rõ các quy định này.
KBNN

Tại khoản 2, điều 5 đề nghị sửa và bổ sung như sau để áp dụng trường hợp đặc biệt thu phí dịch vụ thanh toán sẽ mặc định áp dụng thanh toán Nợ giữa đơn vị Ngân hàng Nhà nước và các thành viên, đơn vị thành viên:

"2. Thanh toán Nợ giữa các thành viên là đơn vị Ngân hàng Nhà nước và các thành viên, đơn vị thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi có phát sinh.

Riêng đối với trường hợp thu phí dịch vụ thanh toán theo định kỳ hàng tháng của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước đối với các thành viên, đơn vị thành viên được phép mặc định áp dụng thanh toán Nợ qua hệ thống TTLNH, đồng thời không cần hợp đồng ủy quyền trước."
	Sở Giao dịch, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ pháp chế, KBNN

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
 - Khoản 2 Điều 5: “2.Thanh toán Nợ giữa các thành viên thuộc đơn vị Ngân hàng Nhà nước và các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản thỏa thuận trước và được Ban điều hành chấp thuận.”

- Khoản 2 Điều 17: Bổ sung thêm trong Điều 53: Hướng dẫn các thành viên về chuẩn tin điện sử dụng trong Hệ thống TTLNH.
- Khoản 8 Điều 21: Đã sửa thành khoản 7, hiện có quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016; Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012; Thông tư số 18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016; Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015.


	64. 
	Điều 6.  Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán


	
	

	65. 
	1. Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị từ 500.000.000 VND (năm trăm triệu Việt Nam đồng) trở lên hoặc Lệnh thanh toán bằng Ngoại tệ phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.
	KBNN

Tại Khoản 1, Điều 6: Để phù hợp với tốc độ phát triển của hoạt động thanh toán, phù hợp và thuận lợi cho các thành viên, đơn vị thành viên trong việc tham gia hệ thống TTLNH (có nhiều khoản thanh toán giá trị cao), đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi quy định lệnh thanh toán giá trị cao bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên mới sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.
	Không tiếp thu vì khi quy định lệnh thanh toán giá trị cao bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên mới sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao, thì sẽ tăng rủi ro hệ thống

	66. 
	2. Lệnh thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 VND (năm trăm triệu Việt Nam đồng) có thể sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao hoặc dịch vụ thanh toán giá trị thấp.
	
	

	67. 
	Điều 7. Chi phí  và thu phí trong TTLNH
	
	

	68. 
	1. Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của Hệ thống TTLNH do Ngân hàng Nhà nước chi trả. Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của các hệ thống khác thuộc thành viên, đơn vị thành viên để phục vụ cho hoạt động TTLNH tại thành viên, đơn vị thành viên thì do thành viên, đơn vị thành viên chi trả.


	
	

	69. 
	2. Mức thu phí và các loại phí áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
	Vụ pháp chế
Đề nghị làm rõ tính chất khoản phí thu theo quy định tại khoản này. Đây không phải là khoản phí Ngân hàng Nhà nước được thu theo quy định tại Luật phí và lệ phí do không thuộc Danh mục phí và lệ phí quy định tại Luật phí và lệ phí. Trường hợp là giá dịch vụ để bù đắp chi phí khi Ngân hàng Nhà nước cung cấp dịch vụ thanh toán liên ngân hàng cho các thành viên thì cần thể hiện rõ tại dự thảo Thông tư. 
NH Công thương
Tại khoản 2: đề nghị bổ sung

Mức thu phí và các loại phí áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ
	Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“2. Mức thu phí dịch vụ áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”

NH Công thương
Không tiếp thu vì văn bản quy định mức thu phí dịch vụ của NHNN đã được thường xuyên rà soát và ban hành thay thế theo từng thời kỳ.

	70. 
	CHƯƠNG II
	
	

	71. 
	QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TTLNH
	
	

	72. 
	Điều 8. Kiểm tra Hệ thống TTLNH
	
	

	73. 
	1. Đơn vị vận hành hệ thống TTLNH hàng ngày kiểm tra tình trạng kỹ thuật của Hệ thống TTLNH về dữ liệu số dư, dữ liệu hạn mức thanh toán giá trị thấp, dữ liệu thanh toán.
	Vụ Dự báo thống kê
Đề nghị bổ sung thêm nội dung “dữ liệu thanh toán giá trị cao” vào Khoản 1 thành “Đơn vị vận hành hệ thống TTLNH…, dữ liệu hạn mức thanh toán giá trị thấp, dữ liệu thanh toán giá trị cao, dữ liệu thanh toán”.
	Không tiếp thu vì quy định  “dữ liệu thanh toán” đã bao gồm cả dữ liệu thanh toán giá trị cao.

	74. 
	2. Cục Công nghệ tin học hàng ngày kiểm tra tình trạng kỹ thuật của Hệ thống TTLNH về hệ thống phần mềm, trang thiết bị và mạng truyền thông tại Trung tâm Xử lý Quốc gia, Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng.
	
	

	75. 
	3. Đơn vị vận hành hệ thống TTLNH, thành viên, đơn vị thành viên phải thường xuyên bố trí người trực để nhận, xử lý các Lệnh thanh toán trong thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH, bảo đảm Hệ thống TTLNH hoạt động thông suốt và an toàn.
	BIDV
Đề nghị không nêu thành viên, đơn vị thành viên phải thường xuyên bố trí người trực để nhận, xử lý các Lệnh thanh toán trong thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH mà để tùy các Thành viên quy định trong nội bộ cho phù hợp khi tham gia hệ thống, bởi vì trong tương lai gần hệ thống TTLNH được nâng cấp hoạt động 24/7, rất nhiều ngân hàng có hệ thống xử lý tự động.
	BIDV

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“3. Đơn vị vận hành hệ thống TTLNH, thành viên, đơn vị thành viên phải thường xuyên bố trí nguồn lực để nhận, xử lý các Lệnh thanh toán trong thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH, bảo đảm Hệ thống TTLNH hoạt động thông suốt và an toàn.”

	76. 
	Điều 9. Kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán
	HSBC
Đề nghị Quý NHNN xem xét và chỉnh sửa mẫu lệnh thanh toán trên CITAD theo chuẩn điện Swift (bao gồm trường để thể hiện thông tin của Người thực sư ra yêu cầu thanh toán của lệnh chuyển tiển bên cạnh thông tin của Chủ tài khoản (Người thanh toán hộ) đề cập trên lệnh thanh toán).
NH Công thương
Đề xuất chuyển điều 9 sang chương III. Lệnh thanh toán trong TTLNH
	HSBC

Đây là kiến nghị về kỹ thuật Cục CNTH sẽ xem xét và chỉnh sửa khi nâng cấp xây dựng Hệ thống TTLNH.
NH Công thương
Tiếp thu chuyển sang chương III thành Điều 17 (sau Điều về lập lệnh thanh toán)


	77. 
	Các Lệnh thanh toán trong Hệ thống TTLNH lập dưới dạng chứng từ điện tử theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình sử dụng, các thành viên, đơn vị thành viên phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp của chứng từ dùng để lập Lệnh thanh toán tại đơn vị. Thành viên, đơn vị thành viên phải kiểm tra tính hợp lệ của Lệnh thanh toán, thông tin kiểm tra gồm:
	Vietcombank
Điều 9. Kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán

Đề nghị bổ sung thêm các nội dung tại Điều 17, 18 Luật Kế toán quy định về Chứng từ điện tử, các nội dung chủ yếu, tối thiểu cần thiết của Chứng từ điện tử vào nội dung điều 9.

Lý do: Việc bổ sung nội dung trên đảm bảo lệnh thanh toán đạt được tính hợp lệ về chứng từ kế toán cũng như giúp người đọc văn bản dễ tham chiếu vận dụng.
	Vietcombank
Nội dung lệnh thanh toán theo Dự thảo đã tuân thủ quy định của Luật Kế toán


	78. 
	1. Loại và khuôn dạng của dữ liệu;
	
	

	79. 
	2. Tính hợp lệ (được uỷ quyền) của người lập lệnh, người kiểm soát lệnh, người duyệt lệnh;
	
	

	80. 
	3. Ngày, tháng, năm;
	
	

	81. 
	4. Tính duy nhất;
	
	

	82. 
	5. Các yếu tố bắt buộc đối với Lệnh thanh toán;
	
	

	83. 
	6. Mã xác nhận tin điện;
	
	

	84. 
	7. Mã đơn vị tham gia, mã thiết bị sử dụng đầu cuối và mã người duyệt.
	
	

	85. 
	Điều 10. Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH 
	
	Chỉnh sửa số thứ tự Điều sau khi đã chuyển Điều 9  thành Điều 17
Điều 9. Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH

	86. 
	1. Các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH được quy định như sau:
	
	

	87. 
	a) Đối với ngày làm việc bình thường:

- Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống TTLNH là 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ 00 phút của ngày làm việc;
- Thời điểm thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp theo quy định tại Điều 23 Thông tư này là từ 16 giờ 10 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia là từ 17 giờ 15 phút của ngày làm việc.

b) Đối với 02 ngày làm việc cuối tháng:

- Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống TTLNH là 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp là 17 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ 45 phút của ngày làm việc;
- Thời điểm thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp theo quy định tại Điều 23 Thông tư này là từ 17 giờ 10 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia là từ 18 giờ 00 phút của ngày làm việc.
	NH Công thương

Tại khoản 1:

- Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống TTLNH là 8 giờ 00 phút của ngày làm việc 

Nên quy định rõ dự kiến hoàn thành lúc mấy giờ và trường hợp sau giờ trên nếu hệ thống chưa sẵn sàng xử lý lệnh thì thông báo cho các đầu mối của thành viên để chủ động phối hợp xử lý

- Đề xuất NHNN quy định một giờ COT cho các ngày trong tuần và ngày cuối tháng, do quy định hiện nay có thể gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc theo dõi duy trì giờ COT với NHNN.

NHNN Cà Mau:

-Đối với ngày làm việc bình thường:

+ Tăng thêm 15 phút cho thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao.
+ Tăng thêm 15 phút cho thời  điểm thực hiện các công việc cuối ngày.
Đồng tháp:

Từ khi thực hiện theo chương trình mới thuộc dự án “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước” trong khuôn khổ Hợp đồng SG3.1 – Dự án FSMIMS, các đơn vị TTĐTLNH thường xuyên xin kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán giá trị cao. 

Vì vậy, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đề nghị Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét điều chỉnh lại thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị TTĐTLNH nhằm hạn chế thủ tục xin kéo dài thời gian nhận lệnh thanh toán.

VID

Đề nghị NHNN đẩy nhanh tiến độ xử lý đối chiếu cuối ngày để tạo điều kiện cho các đơn vị nhận kết quả đối chiếu từ Trung tâm  thanh toán và thực hiện các công việc cuối ngày cho hiệu quả. Hiện tại, có những ngày, đến thời điểm 18h, Ngân hàng vẫn chưa nhận được kết quả đối chiếu từ trung tâm thanh toán.
	NH Công thương

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
a) Đối với ngày làm việc bình thường:

- Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu hoạt động là 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia là từ 17 giờ 15 phút của ngày làm việc.

b) Đối với 02 ngày làm việc cuối tháng:

- Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu hoạt động là 8 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp là 17 giờ 00 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ 45 phút của ngày làm việc;

- Thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia là từ 18 giờ 00 phút của ngày làm việc.
NHNN Cà Mau:

Không tiếp thu vì đã thực hiện khảo sát về khung thời gian hoạt động của hệ thống và được đa số các đơn vị nhất trí như quy định hiện nay tại Dự thảo.

Đồng tháp, VID:

Nội dung kiến nghị liên quan đến cải tiến kỹ thuật để tăng tốc độ xử lý thanh toán của hệ thống TTLNH. Cục CNTH sẽ chỉnh sửa, cải tiến tốc độ xử lý khi nâng cấp hệ thống TTLNH.

	88. 
	
	
	

	89. 
	2. Trong trường hợp có thay đổi các thời điểm được quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và thông báo bằng văn bản cho thành viên, đơn vị thành viên.
	VID
Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi hay gia hạn thời gian làm việc của hệ thống TTLNH vào các dịp lễ, Tết và thời gian quyết toán năm, Ngân hàng Public Việt Nam đề nghị NHNN bổ sung thêm phương thức thông báo qua hộp thư điện tử các đơn vị thành viên đã đăng ký với Hệ thống TTLNH bên cạnh việc thông báo bằng văn bản để việc cập nhật các thông tin này được nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Vụ pháp chế

- Khoản 2: Quy định này mâu thuẫn với quy định tại Điều 11 dự thảo Thông tư. Đề nghị xem lại để có quy định cho phù hợp. 
NH Công thương
Cần qui định rõ khoảng thời gian tối thiểu thông báo cho các thành viên, đơn vị thành viên trước khi thay đổi có hiệu lực
	VID
Văn bản được NHNN gửi tới các thành viên thông qua thư điện tử, bưu điện, và đăng lên Cổng thông tin điện tử của NHNN.

Vụ pháp chế

Tiếp thu chỉnh sửa tại tên Điều 11. 
NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“2. Trong trường hợp có thay đổi các thời điểm được quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và thông báo bằng văn bản cho thành viên, đơn vị thành viên trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 30 ngày.

	90. 
	3. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH vào các dịp nghỉ, Lễ, Tết và thời gian quyết toán năm, Ban điều hành thông báo bằng văn bản cho thành viên và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 05 ngày làm việc.
	Vụ pháp chế

- Khoản 3: Quy định này không rõ: trong các ngày nghỉ, Lễ, Tết và thời gian quyết toán năm, Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng có vận hành không? Thời gian làm việc như thế nào, có giống quy định tại khoản 1, 2 Điều này không?
Vụ  Quản lý ngoại hối
Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH vào các dịp nghỉ, Lễ, Tết nghỉ lễ, tết và thời gian quyết toán năm,…”. Tương tự như trên đối với quy định tại Khoản 8 Điều 47 của dự thảo Thông tư.

NH Công thương
Đề nghị bổ sung

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH vào các dịp nghỉ, Lễ, Tết và thời gian quyết toán năm, Ban Điều hành thông báo bằng văn bản cho thành viên, đơn vị thành viên và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 05 ngày làm việc
 Hải Dương
Đề nghị Ban điều hành áp dụng thời gian làm việc trong hệ thống thanh toán ĐTLNH như đối với 02 ngày làm cuối tháng trong 07 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán để thuận tiện cho các TCTD trên địa bàn nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị và điều vốn về hội sở.
	Vụ pháp chế

Các ngày nghỉ, Lễ, Tết và thời gian quyết toán năm tuy thuộc vào các văn bản thông báo của Chính phủ và NHNN theo từng năm.
Vụ  Quản lý ngoại hối
Tiếp thu sửa thành:

“3. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết và thời gian quyết toán năm, Ban điều hành thông báo bằng văn bản cho thành viên và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 05 ngày làm việc”
NH Công thương
Không tiếp thu vì đơn vị thành viên thuộc quyền quản lý của thành viên, thành viên phải có trách nhiệm thông báo cho đơn vị thành viên của mình.
Hải Dương
Không tiếp thu vì đã thực hiện khảo sát về khung thời gian hoạt động của hệ thống và được đa số các đơn vị nhất trí như Dự thảo.

	91. 
	Điều 11. Gia hạn thêm thời gian làm việc
	Vụ thanh toán
Về việc gia hạn thêm thời gian làm việc: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 13, trong trường hợp gặp sự cố, Trung tâm xử lý quốc gia được kéo dài thời gian chuyển tiền đi của hệ thống tối đa là 30 phút. Tuy nhiên, dự thảo quy định theo hướng cho phép Đơn vị vận hành được chủ động gia hạn thêm thời gian hoạt động tối đa 60 phút nhưng không có giải trình về cơ sở để kéo dài thời hạn này. Do đó, đề nghị quy định chặt chẽ hơn để các đơn vị tham gia hệ thống chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian hoạt động đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và minh bạch, cụ thể: Trung tâm xử lý quốc gia được kéo dài thời gian chuyển tiền đi của hệ thống tối đa là 30 phút; các trường hợp kéo dài từ  15- 30 phút phải lập biên bản gửi Ban điều hành và đơn vị giám sát (Vụ Thanh toán) để báo cáo, trường hợp kéo dài trên 30 phút do Ban điều hành quyết định.
	 “Điều 10. Gia hạn thời gian làm việc trong ngày”
Tiếp thu chỉnh sửa.
 

	92. 
	1. Trường hợp do yêu cầu công việc, do Hệ thống TTLNH phát sinh lỗi tại Trung tâm Xử lý Quốc gia hoặc do các nguyên nhân khác từ phía Ngân hàng Nhà nước, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH được phép gia hạn thời gian làm việc tối đa 60 phút. Trong trường hợp gia hạn thời gian làm việc quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban điều hành xem xét quyết định. 
	NHNN Cà Mau
Gia hạn thời gian làm việc trong trường hợp có sự cố kỹ thuật: không quá 30 phút. Nếu thời gian gia hạn quá 30 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban Điều hành xem xét quyết định
HSBC
Đề nghị Quý NHNN hướng dẫn rõ trong trường hợp xin gia han thời gian làm việc của hệ thống  TTLNH, đơn vị vận hành phải báo cáo đến Ngân hàng Nhà Nước vào thời gian nào và bằng hình thức nào (qua điện thoại, thư điện tử…)
Sở Giao dịch 
Điều 11 Khoản 1, 2 về gia hạn thêm thời gian làm việc, Sở Giao dịch đề nghị thời gian gia hạn tối đa là 30 phút. Trong trường hợp thời gian gia hạn quá 30 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban Điều hành xem xét quyết định.
	Tiếp thu chỉnh sửa Điều 11:

“Điều 10. Gia hạn thời gian làm việc trong ngày
1. Đơn vị vận hành được phép gia hạn thời gian làm việc trong ngày tối đa 60 phút trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp do yêu cầu công việc, do Hệ thống TTLNH phát sinh lỗi tại Trung tâm Xử lý Quốc gia hoặc do các nguyên nhân khác từ phía Ngân hàng Nhà nước;

b) Trường hợp do sự cố kỹ thuật hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, thành viên liên hệ đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH để kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán.

2. Trường hợp gia hạn thời gian làm việc quá 30 phút, đơn vị vận hành phải lập biên bản gửi Ban điều hành và Vụ Thanh toán để báo cáo.

3. Trường hợp gia hạn thời gian làm việc quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban điều hành xem xét quyết định.
4. Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo tới tất cả các thành viên trong Hệ thống TTLNH qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hoặc trên Hệ thống TTLNH  trước thời điểm ngừng nhận lệnh giá trị cao.”
NHNN Cà Mau, Sở Giao dịch, Vụ thanh toán:
Không tiếp thu và đề nghị giữ nguyên gia hạn thời gian hoạt động trong ngày như Dự thảo để tăng tính chủ động cho đơn vị vận hành trong việc kịp thời các lệnh thanh toán và các sự cố.
HSBC
Việc đơn vị vận hành báo cáo và xin phép Ban điều hành là thủ tục nội bộ của NHNN do đó không đưa vào quy định tại Thông tư này.

	93. 
	2. Trường hợp do sự cố kỹ thuật hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, thành viên đề nghị đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán của Hệ thống TTLNH theo Mẫu số TTLNH-25. Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH xem xét gia hạn thời gian làm việc, nhưng thời gian gia hạn không quá 60 phút. Trong trường hợp thời gian gia hạn quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban điều hành xem xét quyết định.
	Kontum
Trường hợp do sự cố kỹ thuật hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, thành viên đề nghị đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán của Hệ thống TTLNH theo Mẫu số TTLNH-25 và ghi rõ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nào nhận Lệnh thanh toán được gia hạn thời gian. Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH xem xét gia hạn thời gian làm việc, nhưng thời gian gia hạn không quá 60 phút. Trong trường hợp thời gian gia hạn quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban Điều hành xem xét quyết định.
Đà nẵng

Bỏ phần quy định “Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH xem xét gia hạn thời gian hoạt động, nhưng thời gian gia hạn không quá 60 phút. Trong trường hợp gia hạn quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban điều hành xem xét quyết định” tại Khoản 2 Điều 11 vì đã quy định tại Khoản 1 Điều 11.
KBNN

Tại Khoản 2 Điều 11: Bổ sung đơn vị thành viên vào đối tượng được đề nghị đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH kéo dài thời gian nhận lệnh thanh toán.
	Kontum
Không tiếp thu vì thành viên, đơn vị thành viên có nhu cầu gửi lệnh thanh toán với số lượng lớn trong khoảng thời gian gia hạn không có đủ thời gian để thống kê ngân hàng nhận lệnh.
Đà nẵng

Đã tiếp thu chỉnh sửa tại số thư tự 92
KBNN

Không tiếp thu vì chủ tài khoản thanh toán mở tại Sở giao dịch NHNN do thành viên quản lý.

	94. 
	3. Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo tới tất cả các đơn vị trong Hệ thống TTLNH qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hoặc trên Hệ thống TTLNH.
	NH Công thương
Tại khoản 3: “Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo tới tất cả các đơn vị trong Hệ thống TTLNH qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hoặc trên Hệ thống TTLNH.”

Đề nghị làm rõ "đơn vị trong Hệ thống TTLNH" bao gồm tất cả thành viên trực tiếp, gián tiếp hay chỉ gồm thành viên trực tiếp
Đề xuất: Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo tới tất cả các đơn vị trong Hệ thống TTLNH qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hoặc trên Hệ thống TTLNH trước thời gian có hiệu lực tối thiểu 15 phút

NHNN cần thông báo số điện thoại hotline để các đơn vị thành viên tiện liên hệ

Kontum
Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo tới cả các đơn vị trong danh sách có nhận Lệnh thanh toán được gia hạn thời gian trong Hệ thống TTLNH qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hoặc trên Hệ thống TTLNH
Hà Giang:

Đề nghị sửa đổi như sau: Việc gia hạn thời gian hoạt động được thông báo thới tất cả các đơn vị trong Hệ thống TTLNH bằng văn bản cụ thể  và trước thởi điểm ngừng nhận lệnh giá trị cao đã thông báo trong khoản 1 – Điều 10.
	NH Công thương
Đã tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 92
Kontum

Không tiếp thu vì thành viên, đơn vị thành viên có nhu cầu gửi lệnh thanh toán với số lượng lớn trong khoảng thời gian gia hạn không có đủ thời gian để thống kê ngân hàng nhận lệnh.

Hà Giang:

Đã tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 92


	95. 
	Điều 12.  Ghi nhật ký và lưu trữ dữ liệu điện tử các giao dịch
	Vụ Ổn định tiền tệ  - tài chính

Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về an toàn thông tin đối với việc bảo quản chứng từ điện tử và xuất trình dữ liệu nhật ký điện (để đảm bảo phù hợp với Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan khác).
Vietcombank

Đề nghị bổ sung thêm quy định tại điều khoản này như sau: “Việc quản lý tài liệu, dữ liệu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ” (Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ).

Lý do: việc bổ sung như trên để đảm bảo chứng từ được lưu trữ chính xác, đầy đủ theo quy định pháp luật liên quan.
	Điều 11.  Ghi nhật ký và lưu trữ dữ liệu điện tử các giao dịch
Vụ Ổn định tiền tệ  - tài chính

Việc quy định cụ thể về an toàn thông tin đối với bảo quản chứng từ điện tử và xuất trình dữ liệu nhật ký không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.


	96. 
	Quá trình xử lý các giao dịch được Hệ thống TTLNH tự động ghi dưới dạng dữ liệu điện tử. Hàng ngày, dữ liệu điện tử phải được lưu trữ ra các thiết bị mang tin (băng từ, đĩa cứng) và được bảo quản theo chế độ quy định như đối với việc bảo quản chứng từ điện tử. Trường hợp cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm soát, giải quyết tranh chấp, các đơn vị có trách nhiệm phải xuất trình dữ liệu nhật ký điện tử cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật về quyền bảo mật thông tin của khách hàng. Quy định về lưu trữ dữ liệu điện tử như sau:
	
	Vietcombank

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“Quá trình xử lý các giao dịch được Hệ thống TTLNH tự động ghi dưới dạng dữ liệu điện tử. Hàng ngày, dữ liệu điện tử phải được lưu trữ ra các thiết bị mang tin (băng từ, đĩa cứng). Việc quản lý tài liệu, dữ liệu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Trường hợp cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm soát, giải quyết tranh chấp, các đơn vị có trách nhiệm phải xuất trình dữ liệu nhật ký điện tử cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật về quyền bảo mật thông tin của khách hàng. Dữ liệu điện tử phải lưu trữ bao gồm:”

	97. 
	1. Đối với mỗi thành viên, đơn vị thành viên, lưu trữ dữ liệu điện tử về các yêu cầu giao dịch và tin điện kết quả;
	
	

	98. 
	2. Đối với Trung tâm Xử lý Quốc gia, lưu trữ dữ liệu điện tử về các tin điện giao dịch, giao dịch hạch toán, dữ liệu đối chiếu và kết quả xử lý.
	
	

	99. 
	Điều 13. Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH
	HSBC
Đề nghị Quý NHNN cho biết và hướng dẫn rõ chữ ký điện tử có bị khóa khi nhập sai quá 3 lần không? Trong trường hợp bị khóa hay quên chữ ký điện tử thì đơn vị vận hành phải tuân thủ yêu cầu nào để được cấp lại chữ ký điện tử mới?
NH Công thương

Cần bổ sung thêm nội dung để các thành viên được phép lựa chọn số cấp độ phê duyệt trên hệ thống do hiện nay các ngân hàng đều đã sử dụng CoreBanking, việc yêu cầu 3 bước phê duyệt trên hệ thống chỉ phù hợp với các giao dịch tạo lập thủ công trực tiếp. Đối với các giao dịch đã phê duyệt tại CoreBanking của ngân hàng, đề xuất không cần phê duyệt hoặc chi cần qua một (một số) bước phê duyệt trên Hệ thống do thành viên tự quyết định.
	Điều 12. Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH
HSBC

Các hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật NHNN đã ban hành tài liệu hướng dẫn và sử dụng. Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục cấp chữ ký điện tử đã quy định tại Thông tư về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN.
NH Công thương

Quy định như dự thảo đã phù hợp với Luật Kế toán (Điều 16, 17, 18, 19).

Tại điểm c Khoản 2 Điều này đã quy định “Việc tổ chức phân quyền người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh tại các thành viên, đơn vị thành viên do thủ trưởng đơn vị quy định, đảm bảo nguyên tắc người lập lệnh độc lập với người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh.”

	100. 
	1. Chữ ký điện tử được chia làm 4 loại:
	Lạng sơn: 
1. Chữ ký điện tử được chia thành 2 loại:

a) Chữ ký điện tử của người duyệt lệnh thanh toán (gọi tắt là người duyệt lệnh).

b) Chữ ký điện tử của người được giao nhiệm vụ truyền, nhận dữ liệu thanh toán (viết tắt là chữ ký điện tử truyền thông).

Chữ ký điện tử được chia làm 2 loại để phù hợp với thực tế vì hiện tại trên hệ thống thanh toán điện tử Liên ngân hàng ở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ sử dụng 02 chữ ký điện tử.
	Lạng sơn: 

Không tiếp thu vì Theo quy định Tại Luật Kế toán (Điều 16,17,18,19) chữ ký trên chứng từ điện tử phải bao gồm: “Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.”
Do đó quy định về chữ ký trong Thông tư này là phù hợp. Đối với chữ ký truyền thông có tác dụng đảm bảo an toàn trong quá trình truyền nhận chứng từ, tuân thủ Khoản 1 Điều 17 Luật Kế toán 2015: “Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán”.
 

	101. 
	a) Chữ ký điện tử của người lập lệnh;
	
	

	102. 
	b) Chữ ký điện tử của người kiểm soát lệnh;
	
	

	103. 
	c) Chữ ký điện tử của người duyệt lệnh;
	
	

	104. 
	d) Chữ ký điện tử của người duyệt truyền thông (viết tắt là Chữ ký điện tử truyền thông).
	
	

	105. 
	2. Chữ ký điện tử được phân cấp quản lý và sử dụng như sau:
	Vietcombank:
Khoản 2, đề nghị bổ sung thêm quy định tại điều khoản này như sau: “Người được giao quản lý, sử dụng ký hiệu mật, chữ ký điện tử, mã khóa bảo mật phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để lộ gây thiệt hại”

Lý do: để phù hợp với quy định tại Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (khoản 4 Điều 9).
	Vietcombank:

Tiếp thu bổ sung vào điểm b Khoản 2 Điều này


	106. 
	a) Công cụ và phương tiện tạo chữ ký điện tử của người lập lệnh và người kiểm soát lệnh do thành viên, đơn vị thành viên tự cấp phát và quản lý theo quy trình xử lý tại từng đơn vị;
	
	

	107. 
	b) Khóa bí mật tạo chữ ký điện tử của người duyệt lệnh và chữ ký điện tử truyền thông được Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước;


	BIDC
Bổ sung thêm cụm từ: Là khóa thông dụng, có thể dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau


	BIDC
Khóa bí mật tạo chữ ký điện tử của người phê duyệt có khả năng sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau vì đã tuân thủ các quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.
“b) Khóa bí mật tạo chữ ký điện tử của người duyệt lệnh và chữ ký điện tử truyền thông được Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Người được giao quản lý, sử dụng chữ ký điện tử, mã khóa bảo mật phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để lộ gây thiệt hại;”

	108. 
	c) Việc tổ chức phân quyền người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh tại các thành viên, đơn vị thành viên do thủ trưởng đơn vị quy định, đảm bảo nguyên tắc người lập lệnh độc lập với người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh. 
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Tại điểm c, khoản 2, Điều 13: Đề nghị xem xét “người duyệt truyền thông” có cần thiết cũng phải độc lập với người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt trong việc phân cấp quản lý và sử dụng các chữ ký điện tử.
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Dự thảo Thông tư không quy định người duyệt truyền thông phải độc lập với người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt.

	109. 
	Điều 14. Vấn tin và đối chiếu
	OCB
Đề nghị bổ sung mục số dư vay qua đêm trong chức năng tra cứu
	Điều 13. Vấn tin và đối chiếu
OCB

Đây là ý kiến liên quan đến phần mềm ứng dụng hệ thống TTLNH, Cục CNTH sẽ nghiên cứu để cải tiến hỗ trợ chức năng này

	110. 
	1. Vấn tin

Thành viên, các đơn vị thành viên thực hiện vấn tin và tra cứu thông tin bằng cách gửi tin điện yêu cầu vấn tin hoặc thông qua trang thông tin điện tử cung cấp thông tin. Hệ thống TTLNH tự động kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu này và cung cấp các thông tin trả lời.
	
	

	111. 
	2. Đối chiếu

Công việc đối chiếu được thực hiện hàng ngày vào thời điểm Hệ thống TTLNH hoàn tất công việc xử lý cuối ngày:
	
	

	112. 
	a) Số liệu đã quyết toán trong ngày tại Trung tâm Xử lý Quốc gia là căn cứ gốc để đối chiếu kết quả thanh toán;
	
	

	113. 
	b) Về nguyên tắc, toàn bộ Lệnh thanh toán phát sinh phải được đối chiếu khớp đúng giữa số liệu tại Trung tâm Xử lý Quốc gia và các thành viên, đơn vị thành viên ngay trong ngày, trừ trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, truyền thông dẫn đến việc đối chiếu tại thành viên, đơn vị thành viên không thể hoàn thành trong ngày;
	
	

	114. 
	c) Việc đối chiếu Lệnh thanh toán được thực hiện cho từng ngày riêng biệt. Trong trường hợp có sự cố không thể hoàn thành trong ngày theo quy định, thì việc đối chiếu được phép kéo dài sang ngày làm việc kế tiếp sau khi sự cố được khắc phục. Tuy nhiên, việc đối chiếu dù thực hiện vào ngày kế tiếp nhưng vẫn phải phản ánh theo ngày phát sinh Lệnh thanh toán;
	NH Công thương

Tại khoản 2, điểm c

Trường hợp có sự cố không thể đối chiếu được, đề nghị Trung tâm xử lý Quốc gia nên có thông báo đến các thành viên,đơn vị thành viên được biết


	NH Công thương

Điều 35 của Dự thảo đã quy định


	115. 
	d) Trung tâm Xử lý Quốc gia chuyển dữ liệu đối chiếu cuối ngày cho các thành viên, đơn vị thành viên thực hiện đối chiếu; 

	NH Công thương

Tại khoản 2, điểm d

Cần qui định rõ thời gian tối đa để NH thành viên chờ kết quả đối chiếu từ Trung tâm xử lý
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại điểm d khoản 2 Điều 14: Đề nghị xem xét xác định cụ thể nội dung quy định tại khoản này để thấy rõ được việc chuyển dữ liệu đối chiếu là được thực hiện tự động hay do đơn vị nào thực hiện. Nếu kết nối với quy định tại khoản 4 Điều 3, Trung tâm Xử lý Quốc gia là hệ thống thì việc chuyển dữ liệu đối chiếu được hiểu là sẽ chuyển tự động?
	NH Công thương

Dự thảo đã quy định các môc thời gian hoạt động của hệ thống. Thời gian hoàn thành việc đối chiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố không cố đinh như số lượng lệnh thanh toán trong ngày, sự cố kỹ thuật phát sinh… Do đó không thể được xác định thời gian tối đa để NH thành viên chờ kết quả đối chiếu từ Trung tâm xử lý
Vụ Tài chính – Kế toán
Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“d) Trung tâm Xử lý Quốc gia tự động tạo dữ liệu đối chiếu cuối ngày cho các thành viên, đơn vị thành viên thực hiện đối chiếu;”


	116. 
	đ) Các thành viên, đơn vị thành viên nhận số liệu và đối chiếu với số liệu Lệnh thanh toán thực gửi và nhận trong ngày theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư này. 

Trong trường hợp phát sinh sai sót, các thành viên, đơn vị thành viên phải thông báo, phối hợp với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH để xử lý.
	
	

	117. 
	Điều 15. Hoạt động của Trung tâm Xử lý Quốc gia 
	
	Điều 14. Hoạt động của Trung tâm Xử lý Quốc gia

	118. 
	1. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ điện tử để ngăn ngừa mọi hành vi bất hợp pháp gây thiệt hại cho khách hàng.


	
	

	119. 
	2. Thực hiện xử lý các Lệnh thanh toán, Lệnh hủy Lệnh thanh toán hợp lệ; thông báo theo yêu cầu về Lệnh thanh toán và kết quả xử lý Lệnh thanh toán cho các thành viên, đơn vị thành viên liên quan đến Lệnh thanh toán đó.
	
	

	120. 
	3. Đối chiếu Lệnh thanh toán với các thành viên, đơn vị thành viên trong Hệ thống TTLNH.
	
	

	121. 
	4. Từ chối thực hiện thanh toán các Lệnh thanh toán không hợp lệ, Lệnh hủy Lệnh thanh toán không hợp lệ.
	
	4. Từ chối thực hiện thanh toán các Lệnh thanh toán không hợp lệ, Lệnh hủy Lệnh thanh toán không hợp lệ, Lệnh thanh toán gửi sau thời điểm hệ thống TTLNH ngừng nhận lệnh thanh toán.

	122. 
	5. Từ chối thực hiện thanh toán các Lệnh thanh toán giá trị cao, quyết toán bù trừ giá trị thấp đối với các thành viên không đủ số dư trong tài khoản thanh toán.
	
	

	123. 
	6. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán Có giá trị cao không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao trên tài khoản của đơn vị khởi tạo lệnh không đủ số dư để thực hiện thanh toán.
	
	6. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán Có giá trị cao không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao trên tài khoản của đơn vị khởi tạo lệnh không đủ số dư để thực hiện thanh toán hoặc Lệnh thanh toán Có giá trị cao gửi sau thời điểm hệ thống TTLNH ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao.

	124. 
	7. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán Nợ giá trị cao không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao trên tài khoản của đơn vị nhận lệnh không đủ số dư để thực hiện thanh toán.
	
	7. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán Nợ giá trị cao không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị cao trên tài khoản của đơn vị nhận lệnh không đủ số dư để thực hiện thanh toán hoặc Lệnh thanh toán Nợ giá trị cao gửi sau thời điểm hệ thống TTLNH ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao.

	125. 
	8. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán giá trị thấp không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm hệ thống TTLNH thực hiện quyết toán bù trừ đơn vị khởi tạo lệnh thiếu hạn mức nợ ròng.
	NH Công thương

Tại khoản 8: đề nghị chỉnh sửa

Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán giá trị thấp không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu đơn vị khởi tạo thực hiện truyền điện sau thời điểm ngừng nhận lệnh giá trị thấp hoặc khi thực hiện quyết toán bù trừ đơn vị khởi tạo lệnh thiếu hạn mức nợ ròng
	NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa

8. Thông báo trạng thái Lệnh thanh toán giá trị thấp không thành công cho đơn vị khởi tạo lệnh nếu sau thời điểm hệ thống TTLNH thực hiện quyết toán bù trừ đơn vị khởi tạo lệnh thiếu hạn mức nợ ròng hoặc Lệnh thanh toán giá trị thấp gửi sau  thời điểm hệ thống TTLNH ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp.

	126. 
	9. Tự động gửi tin điện kết quả bù trừ giá trị thấp cho hệ thống ngân hàng lõi của Ngân hàng nhà nước để hạch toán cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tham gia quyết toán bù trừ giá trị thấp trong ngày.
	Sở Giao dịch 
Điều 15 Khoản 9, đề nghị sửa như sau: “Tự động gửi tin điện… để hạch toán cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ giá trị thấp trong ngày”.
	Tiếp thu
9. Tự động gửi tin điện kết quả bù trừ giá trị thấp cho hệ thống ngân hàng lõi của Ngân hàng nhà nước để hạch toán cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ giá trị thấp trong ngày.


	127. 
	Điều 16.  Hoạt động của hệ thống dự phòng
	Sở Giao dịch 
Điều 16: Đề nghị bổ sung Khoản 3 với nội dung “Trung tâm Xử lý Quốc gia phải thông báo cho tất cả thành viên, đơn vị thành viên về những thay đổi trên”.
Vietcombank
Đề nghị Dự thảo quy định cách thức xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng tại Trung tâm xử lý Quốc gia, dẫn đến thiệt hại của các thành viên, đơn vị thành viên.

Lý do: Việc hướng dẫn xử lý sẽ giúp các NHTM chủ động xử lý khi có sự cố, thiệt hại xảy ra.
BIDV

- Đề nghị làm rõ, trường hợp Trung tâm Xử lý Quốc gia có sự cố bất khả kháng và không thể vận hành trong thời gian bao nhiêu lâu thì xác định chuyển từ hệ thống Trung tâm Xử lý Quốc gia sang Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng.
- Cần làm rõ kế hoạch dự phòng thảm họa và kế hoạch diễn tập dự phòng thảm họa cho hệ thống Trung tâm Xử lý Quốc gia.
	Điều 15. Hoạt động của hệ thống dự phòng
Sở Giao dịch 
Không tiếp thu vì việc chuyển hoạt động của hệ thống dự phòng không ảnh hưởng đến hoạt động của các thành viên hệ thống TTLNH do đó không cần thiết thông báo cho các tất cả các thành viên, đơn vị thành viên.
Vietcombank
Đã quy định tại Điều 35 của Dự thảo.
BIDV

-(i) Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung thành:

 “1. Trong vòng 02 giờ kể từ khi Trung tâm Xử lý Quốc gia có sự cố bất khả kháng và không thể vận hành bình thường, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH phối hợp với Cục Công nghệ tin học để xem xét, quyết định chuyển hoạt động sang Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng. Việc chuyển hoạt động về Trung tâm Xử lý Quốc gia được thực hiện sau khi sự cố được khắc phục.”
-(ii) Đã được quy định tại thông tư 31/2015/TT-NHNN

NH Công thương

Không tiếp thu lý do như đã giải trình đối với ý kiến của Sở Giao dịch tại Điều này.

	128. 
	1. Trường hợp Trung tâm Xử lý Quốc gia có sự cố bất khả kháng và không thể vận hành bình thường, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH phối hợp với Cục Công nghệ tin học để xem xét, quyết định chuyển sang Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng. Việc chuyển hoạt động về Trung tâm Xử lý Quốc gia được thực hiện sau khi sự cố được khắc phục.
	NH Công thương

Tại khoản 1: đề nghị chỉnh sửa

Trường hợp Trung tâm Xử lý Quốc gia có sự cố bất khả kháng và không thể vận hành bình thường, đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH phối hợp với Cục Công nghệ tin học để xem xét, quyết định chuyển sang Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng, đồng thời gửi thông báo tới các đơn vị, thành viên tham gia hệ thống TTLNH để được biết. Việc chuyển hoạt động về Trung tâm Xử lý Quốc gia được thực hiện sau khi sự cố được khắc phục.
	

	129. 
	
	
	

	130. 
	
	
	

	131. 
	2. Mọi dữ liệu và kết quả xử lý tại Trung tâm Xử lý Quốc gia dự phòng có giá trị pháp lý như đối với Trung tâm Xử lý Quốc gia.
	
	

	132. 
	CHƯƠNG III
	
	

	133. 
	LỆNH THANH TOÁN TRONG TTLNH
	
	

	134. 
	Điều 17. Thủ tục tạo lập Lệnh thanh toán


	Vụ thanh toán
Do hoạt động thu, chi ngân sách có những đặc thù riêng, do đó, đề nghị cân nhắc, bổ sung hướng dẫn về việc tạo lập Lệnh thanh toán của Kho bạc Nhà nước cho phù hợp với những đặc thù về thu, chi ngân sách.
Bên cạnh đó, các mẫu lệnh thanh toán số TTLNH-04, TTLNH-05, TTLNH-06 và TTLNH-07 chưa thể hiện các yếu tố nhận biết việc áp dụng các mẫu lệnh này cho các giao dịch đồng nội tệ hay cho cả các giao dịch đồng ngoại tệ, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung làm rõ việc áp dụng các mẫu lệnh thanh toán này.
Văn phòng
- Tại Điều 17, đề nghị sửa đổi như sau:

+ Sửa lại tên thành: “Quy trình tạo lập lệnh thanh toán”.

NH Công thương

Cần bổ sung thêm nội dung để các thành viên được phép lựa chọn số cấp độ phê duyệt trên hệ thống do hiện nay các ngân hàng đều đã sử dụng CoreBanking, việc yêu cầu 3 bước phê duyệt trên hệ thống chỉ phù hợp với các giao dịch tạo lập thủ công trực tiếp. Đối với các giao dịch đã phê duyệt tại CoreBanking của ngân hàng, đề xuất không cần phê duyệt hoặc chi cần qua một (một số) bước phê duyệt trên Hệ thống do thành viên tự quyết định
	Vụ thanh toán

(i) Không tiếp thu vì thông tin thu ngân sách thường xuyên thay đổi nên không quy định cứng vào Thông tư.
(ii) Tiếp thu chỉnh sửa các mẫu biểu theo loại tiền tệ.
Văn phòng
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
 "Điều 16. Quy trình tạo lập Lệnh thanh toán 

"a) Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các bước sau:"
NH Công thương

Không tiếp thu vì Dự thảo đã quy định:
“c) Người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền của các đơn vị quyết định về việc cho phép chỉ cần người duyệt lệnh ký chữ ký điện tử trên Lệnh thanh toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định này (nếu các chứng từ điện tử đầu vào hợp lệ, có đầy đủ thông tin và đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn và tính chính xác của dữ liệu) hoặc thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều này.”

	135. 
	1. Đối với Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy:
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Tại khoản 1, Điều 17: Đề nghị xem xét có cần thiết bổ sung quy định xử lý của người duyệt truyền thông trong thủ tục tạo lập Lệnh thanh toán.
	KTNB

Không tiếp thu vì người duyệt truyền thông không tham gia vào quy trình tạo lập lệnh thanh toán, chữ ký này  có tác dụng đảm bảo an toàn trong quá trình truyền nhận chứng từ, tuân thủ Khoản 1 Điều 17 Luật Kế toán 2015 

	136. 
	a) Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các thủ tục sau:
	Văn phòng
+ Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 đề nghị sửa lại như sau: “Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các bước sau:” để tránh sự hiểu nhầm với TTHC.
NH Công thương

1. Đối với Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy:

 a) Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các thủ tục sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ giao dịch thanh toán của khách hàng;

- Xác định, phân loại Lệnh thanh toán để xử lý;

- Đối chiếu, kiểm tra số dư tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của khách hàng; 

- Lập các dữ liệu theo mẫu quy định bao gồm các thông tin cơ bản như: Đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh, số tiền, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu thông tin giấy tờ tùy thân  còn thời hạn hiệu lực (số, ngày cấp, nơi cấp) của  người phát lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu thông tin giấy tờ tùy thân  còn thời hạn hiệu lực (số, ngày cấp, nơi cấp)của  người nhận lệnh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, nội dung chuyển tiền và các nội dung khác liên quan đến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, giao dịch nộp ngân sách Nhà nước, giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và các loại giao dịch khác (nếu có);

- Kiểm soát lại các dữ liệu đã nhập và ký chữ ký điện tử (nội bộ) vào trên Lệnh thanh toán

Bổ sung: thông tin về số chứng minh thư: ngày cấp, nơi cấp


	Văn phòng
Tiếp thu chỉnh sửa thành:

"a) Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các bước sau:"
NH Công thương

Không tiếp thu vì các yếu tổ đơn vị đề xuất đã được quy định và thực hiện tại bước “Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ giao dịch thanh toán của khách hàng”

	137. 
	- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ giao dịch thanh toán của khách hàng;


	
	

	138. 
	-  Xác định, phân loại Lệnh thanh toán để xử lý;


	
	

	139. 
	- Đối chiếu, kiểm tra số dư tài khoản của khách hàng;
	
	

	140. 
	- Lập các dữ liệu theo mẫu quy định bao gồm các thông tin cơ bản như: Đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh, số tiền, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người phát lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người nhận lênh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, nội dung chuyển tiền và các nội dung khác liên quan đến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, giao dịch nộp ngân sách Nhà nước, giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và các loại giao dịch khác (nếu có);
	Sở giao dịch

Điều 17 Khoản 1 Điểm a: Đề nghị sử dụng cụm từ “nhập các dữ liệu” thay cho cụm từ “lập các dữ liệu” tại gạch đầu dòng thứ 4.
Vụ pháp chế

- Gạch đầu dòng thứ tư điểm a khoản 1: 

+) Đề nghị làm rõ quy định “Lập các dữ liệu theo mẫu quy định...” là quy định nào?

+) Đề nghị bỏ đoạn “các nội dung khác liên quan đến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng” vì không rõ ràng.

KBNN

Tại mục a, khoản 1, điều 17, gạch đầu dòng thứ 4, đề nghị bổ sung nội dung: "...Riêng đối với các lệnh thanh toán liên quan đến thu nộp NSNN, cần nhập đầy đủ các thông tin thu ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính gồm: mã số thuế, ngày nộp thuế, đối tượng người nộp thuế, cơ quan thu...”.
	Sở giao dịch

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“- Nhập các thông tin cơ bản sau: Đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh, số tiền, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người phát lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, tên và địa chỉ, tài khoản hoặc số giấy chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người nhận lênh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, nội dung chuyển tiền và các nội dung khác liên quan đến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, giao dịch nộp ngân sách Nhà nước, giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và các loại giao dịch khác (nếu có); 

Vụ pháp chế

+ Tiếp thu chỉnh sửa.
+ Không tiếp thu vì thực tế có loại lệnh thanh toán phục vụ cho giao dịch trên thị trường liên ngân hàng do đó cần các thông tin để phản ánh nghiệp vụ của giao dịch này.

KBNN
Không tiếp thu vì các thông tin thu nộp ngân sách là các thông tin đình kèm lệnh thanh toán, thường xuyên bị thay đổi.

	141. 
	- Kiểm soát lại các dữ liệu đã nhập và ký chữ ký điện tử (nội bộ) vào Lệnh thanh toán;


	
	

	142. 
	- Ký trên chứng từ, chuyển chứng từ và dữ liệu đã nhập cho người kiểm soát lệnh.


	
	

	143. 
	b) Người kiểm soát lệnh:
	
	

	144. 
	- Căn cứ nội dung trên các chứng từ liên quan, kiểm soát lại các yếu tố: Đơn vị nhận lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, số tiền để kiểm tra dữ liệu do người lập lệnh đã nhập;
	NH Công thương

đề nghị bổ sung

Đơn vị phát lệnh, Đơn vị nhận lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, số tiền để kiểm tra dữ liệu do người lập lệnh đã nhập, nội dung thanh toán
	NH Công thương

Tiếp thu:

"- Căn cứ nội dung trên các chứng từ liên quan, kiểm soát lại các yếu tố: Đơn vị nhận lệnh, đơn vị phục vụ người phát lệnh, đơn vị phục vụ người nhận lệnh, số tiền để kiểm tra dữ liệu do người lập lệnh đã nhập, nội dung thanh toán;"

	145. 
	- Nếu phát hiện có sai sót thì chuyển trả người lập lệnh; 


	
	

	146. 
	- Nếu dữ liệu đúng thì ký chữ ký điện tử (nội bộ) của mình vào Lệnh thanh toán, ký trên chứng từ và chuyển cho người duyệt lệnh.
	
	

	147. 
	c) Người duyệt lệnh:

	
	

	148. 
	- Kiểm tra sự khớp đúng giữa số liệu trên chứng từ gốc và số liệu trên màn hình;
	
	

	149. 
	- Nếu phát hiện sai sót thì chuyển trả người lập lệnh hoặc người kiểm soát lệnh;

- Nếu dữ liệu đúng thì ký chứng từ, ký chữ ký điện tử của mình vào Lệnh thanh toán để chuyển đi. 
	
	

	150. 
	2. Đối với Lệnh thanh toán tạo từ chứng từ điện tử:
	
	

	151. 
	Trường hợp Lệnh thanh toán được tạo từ chứng từ điện tử từ các hệ thống nội bộ của thành viên, đơn vị thành viên phải tuân thủ quy định về cấu trúc và định dạng dữ liệu do Ngân hàng Nhà nước quy định: 

a) Nếu chứng từ điện tử hợp lệ nhưng chưa đầy đủ thông tin: người lập lệnh bổ sung các nội dung còn thiếu theo quy định lập Lệnh thanh toán; người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh kiểm tra lại các yếu tố tương tự như đối với trường hợp chứng từ giấy để bảo đảm tính chính xác và ký chữ ký điện tử của mình vào Lệnh thanh toán để chuyển đi;
	Vụ pháp chế
Đề nghị làm rõ việc xác định chứng từ điện tử chưa đầy đủ/ đầy đủ thông tin căn cứ cơ sở nào?
	Vụ pháp chế

Tiếp thu chỉnh sửa thành

a) Nếu chứng từ điện tử hợp lệ nhưng chưa đầy đủ thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này: người lập lệnh bổ sung các nội dung còn thiếu theo quy định lập Lệnh thanh toán; người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh kiểm tra lại các yếu tố tương tự như đối với trường hợp chứng từ giấy để bảo đảm tính chính xác và ký chữ ký điện tử của mình vào Lệnh thanh toán để chuyển đi;

	152. 
	b) Nếu chứng từ điện tử hợp lệ, đầy đủ thông tin theo quy định lập Lệnh thanh toán và bao gồm chữ ký điện tử an toàn nội bộ của thành viên, các đơn vị lựa chọn phương án ký chữ ký điện tử trên Lệnh thanh toán theo phương pháp thủ công hoặc lựa chọn ký chữ ký điện tử theo phương pháp tự động đối với từng lệnh thanh toán;
	NH Công thương
Tại khoản 2, điểm b:“Nếu chứng từ điện tử hợp lệ, đầy đủ thông tin theo quy định lập Lệnh thanh toán và bao gồm chữ ký điện tử an toàn nội bộ của thành viên, các đơn vị lựa chọn phương án ký chữ ký điện tử trên Lệnh thanh toán theo phương pháp thủ công hoặc lựa chọn ký chữ ký điện tử theo phương pháp tự động đối với từng lệnh thanh toán”

Đề nghị bổ sung cơ chế cho phép sử dụng chữ ký điện tử chung trong trường hợp thành viên lựa chọn chữ ký điện tử theo phương pháp tự động, do lúc này việc phê duyệt không còn gắn với trách nhiệm cá nhân.
	NH Công thương
Không tiếp thu vì nếu sử dụng chữ ký điện tử chung thì khi có rủi ro không thể quy trách nhiệm cá nhân.

	153. 
	c) Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người được ủy quyền của các đơn vị quyết định về việc cho phép chỉ cần người duyệt lệnh ký chữ ký điện tử trên Lệnh thanh toán và tự chịu trách nhiệm về quyết định này nếu các chứng từ điện tử đầu vào hợp lệ, có đầy đủ thông tin và đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn và tính chính xác của dữ liệu; hoặc thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều này ;


	
	

	154. 
	3. Sau khi Lệnh thanh toán đã được gửi đi và nhận được kết quả trạng thái thành công, Lệnh thanh toán đó có thể khôi phục ra chứng từ giấy (in ra chứng từ giấy) nếu có yêu cầu ;
	NH Công thương

Tại khoản 3: đề nghị chỉnh sửa

Sau khi Lệnh thanh toán đã được gửi đi và nhận được kết quả trạng thái thành công, Lệnh thanh toán đó có thể  khôi phục ra chứng từ giấy (in ra chứng từ giấy) nếu có yêu cầu.
	NH Công thương

Tiếp thu sửa thành
3. Sau khi Lệnh thanh toán đã được gửi đi và nhận được kết quả trạng thái thành công, Lệnh thanh toán đó có thể in ra chứng từ giấy nếu có yêu cầu;

	155. 
	4. Lệnh thanh toán bằng loại đồng tiền nào sẽ được Hệ thống TTLNH xử lý, hạch toán trên tài khoản thanh toán của loại đồng tiền tương ứng đó của Thành viên mở tại Sở Giao dịch.
	
	

	156. 
	Điều 18.  Hạch toán tại thành viên, đơn vị thành viên


	
	

	157. 
	Các thành viên, đơn vị thành viên thực hiện hạch toán theo quy định của Pháp luật hiện hành.
	
	

	158. 
	Điều 19.  Hạch toán và xử lý các Lệnh thanh toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
	
	Sửa lại mẫu không có a b c thêm loại tiền vào mẫu.

	159. 
	Căn cứ Bảng kê được lập trên dữ liệu điện tử (theo các Mẫu số TTLNH-10a, TTLNH-10b, TTLNH10c, TTLNH-11a, TTLNH-11b, TTLNH-11c, TTLNH-12a, TTLNH-12b, TTLNH-12c, TTLNH-13a, TTLNH-13b, TTLNH-13c TTLNH-14, TTLNH-15a, TTLNH-15b, TTLNH-15c đính kèm Thông tư này) để làm cơ sở thực hiện kiểm soát, đối chiếu, hạch toán, kiểm toán và lưu trữ.
	
	

	160. 
	CHƯƠNG IV
	
	

	161. 
	XỬ LÝ QUYẾT TOÁN BÙ TRỪ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN
	
	

	162. 
	Điều 20. Hạn mức nợ ròng
	Thanh tra giám sát
Đề nghị quy định rõ việc xử lý hậu quả trong trường hợp việc quyết toán bù trừ đã thực hiện giao dịch theo hạn mức nợ ròng mới nhưng đến ngày làm việc tiếp theo không bổ sung đủ các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết dẫn đến việc Quyết định tăng hạn mức nợ ròng bị hủy.
	Tiếp thu chỉnh sửa nội dung Điểm c Khoản 2 Điều này.


	163. 
	1. Thiết lập hạn mức nợ ròng
	
	

	164. 
	a) Các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp phải tự tính hạn mức nợ ròng trên cơ sở căn cứ doanh số giao dịch giá trị thấp, nhu cầu thanh toán giá trị thấp thực tế và gửi giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng đến Sở Giao dịch. Sở Giao dịch kiểm tra tính đúng đắn về số học, kết hợp với tình hình thực hiện thanh toán giá trị thấp, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của các thành viên và thông báo kết quả để đơn vị thực hiện. Hạn mức nợ ròng được tính theo công thức sau:

Hạn mức nợ ròng = Mức chênh lệch (phải trả - phải thu) trung bình trong kỳ 6 tháng trước của đơn vị.

Trong trường hợp Hạn mức nợ ròng tính toán bằng không hoặc âm thì Hạn mức nợ ròng được xác định bằng Hạn mức nợ ròng của kỳ liền trước đó;
	BIDV

Đề nghị chỉnh sửa các xác định hạn mức nợ ròng như sau:

“Hạn mức nợ ròng = Mức chênh lệch (phải trả - phải thu) cao nhất trong kỳ 6 tháng liền trước của đơn vị”. Vì trường hợp sử dụng mức chênh lệch trung bình để tính hạn mức nợ ròng như Dự thảo Thông tư quy định có thể dẫn đến nhiều trường hợp chênh lệch trong ngày cao hơn hạn mức nợ ròng, theo đó sẽ phải đề nghị điều chỉnh hạn mức nợ ròng tương ứng. 

Sở giao dịch

Khoản 1 Điểm a, đề nghị sửa như sau: “Các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp phải tự tính hạn mức nợ ròng trên cơ sở căn cứ doanh số giao dịch giá trị thấp của kỳ trước và gửi giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng đến Sở Giao dịch. Sở Giao dịch kiểm tra tính đúng đắn về số học, kết hợp với tình hình thực hiện thanh toán giá trị thấp của kỳ trước, nhu cầu thanh toán giá trị thấp thực tế, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của các thành viên và thông báo kết quả để đơn vị thực hiện”. “Trong trường hợp Hạn mức nợ ròng tính toán bằng không hoặc âm thì Hạn mức nợ ròng sẽ được Sở Giao dịch tính toán trên cơ sở doanh số giao dịch giá trị thấp của kỳ trước và tình hình thanh toán giá trị thấp thực tế của thành viên”;
KBNN

- Tại Khoản a:

+ “Hạn mức nợ ròng = Mức chênh lệch (phải trả - phải thu) bình quân 01 ngày trong kỳ 6 tháng trước của đơn vị”

+ “Trong trường hợp Hạn mức nợ ròng tính toán bằng không hoặc âm thì Hạn mức nợ ròng được xác định bằng Hạn mức nợ ròng dương của kỳ gần nhất trước đó” vì có thể xảy ra trường hợp kỳ trước đó cũng âm hoặc bằng không.
	BIDV
Không tiếp thu vì việc tính và thiết lập hạn mức nợ ròng được áp dụng cho kỳ tiếp theo trong tương lai do đó phải chọn số liệu bình quân ngày mức chênh lệch (phải trả - phải thu) để phản ánh đúng xu hướng, phù hợp hơn với thực tế sử dụng hạn mức nợ ròng của các thành viên.

Sở giao dịch, KBNN

Tiếp thu chỉnh sửa 
Khoản 1 Điểm a: “a) Các thành viên tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp phải tự tính hạn mức nợ ròng đầu ngày trên cơ sở căn cứ doanh số giao dịch giá trị thấp của kỳ trước và gửi giấy đề nghị thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày đến Sở Giao dịch. Sở Giao dịch kiểm tra tính đúng đắn về số học, kết hợp với tình hình thực hiện thanh toán giá trị thấp của kỳ trước, nhu cầu thanh toán giá trị thấp thực tế, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của các thành viên và thông báo kết quả để đơn vị thực hiện. Hạn mức nợ ròng đầu ngày được tính theo công thức sau:

Hạn mức nợ ròng đầu ngày = Mức chênh lệch (phải trả - phải thu) bình quân 01 ngày trong kỳ 6 tháng trước của đơn vị.

- Trong trường hợp hạn mức nợ ròng đầu ngày tính toán bằng không hoặc âm thì hạn mức nợ ròng đầu ngày được thiết lập bằng giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ hoặc số tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng của thành viên;

- Trong trường hợp thành viên tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp có thời gian chưa đủ 6 tháng thì hạn mức nợ ròng đầu ngày của thành viên đó được thiết lập bằng giá trị còn lại của giấy tờ có giá kỹ quỹ hoặc số tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng của thành viên.”

	165. 
	
	
	

	166. 
	b) Việc thiết lập hạn mức nợ ròng được thực hiện 6 tháng một lần vào thời gian 5 ngày làm việc đầu của tháng 1 và tháng 7 hàng năm;


	KBNN

Tại Khoản b: Đề nghị sửa quy định về việc thiết lập Hạn mức nợ ròng như sau: “Việc thiết lập hạn mức nợ ròng do các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán gia trị thấp chủ động đề nghị với Ngân hàng Nhà nước khi có sự thay đổi”
	Ý kiến của KBNN đã được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

	167. 
	c) Các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp, thực hiện ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.
	
	

	168. 
	2. Điều chỉnh hạn mức nợ ròng
	OCB

Đề nghị có hướng dẫn biểu mẫu cụ thể cho việc xin điều chỉnh hạn mức nợ ròng cho cac lệnh thanh toán có giá trị thấp.

Vụ pháp chế

Khoản 2: Đề nghị làm rõ hơn các trường hợp điều chỉnh hạn mức nợ ròng, trong đó cần phân biệt rõ giữa trường hợp điều chỉnh quy định tại điểm a, b khoản 2 và trường hợp quy định tại điểm c khoản 2.
	OCB

Đây là quy trình nghiệp vụ do Sở Giao dịch xử lý do đó Sở Giao dịch sẽ hướng dẫn các đơn vị bằng công văn

Vụ pháp chế 
Tiếp thu chỉnh sửa nội dung Điểm c Khoản 2 Điều này

	169. 
	a) Sở Giao dịch có thể yêu cầu thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp điều chỉnh hạn mức nợ ròng nếu thấy hạn mức này quá thấp hoặc quá cao sau khi xem xét hạn mức nợ ròng trước đây của thành viên này;


	
	a) Sở Giao dịch có thể yêu cầu thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp điều chỉnh hạn mức nợ ròng đầu ngày nếu thấy hạn mức này quá thấp hoặc quá cao sau khi xem xét hạn mức nợ ròng đầu ngày trước đây của thành viên này;

	170. 
	b) Mỗi thành viên có thể đề nghị thay đổi hạn mức nợ ròng. Khi có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nợ ròng, thành viên gửi đề nghị đến Sở Giao dịch để Sở Giao dịch xem xét và quyết định;
	
	Sửa thành Điểm b Khoản 2 Điều này thành:

“b) Mỗi thành viên có thể yêu cầu Sở Giao dịch NHNN xem xét và quyết định thay đổi hạn mức nợ ròng đầu ngày khi có nhu cầu.”

	171. 
	c) Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thanh toán giá trị thấp, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của thành viên, Sở Giao dịch có thể quyết định tăng hạn mức nợ ròng của thành viên tham gia quyết toán bù trừ khi có yêu cầu của thành viên đó mà không cần gửi đề nghị trước và Sở Giao dịch chịu trách nhiệm về quyết định này. Thành viên được tăng hạn mức nợ ròng có trách nhiệm bổ sung đủ giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết cho hạn mức nợ ròng mới. Trong trường hợp thành viên đó không bổ sung đủ các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết trong ngày làm việc tiếp theo thì Quyết định tăng hạn mức nợ ròng này bị hủy ngay, đồng thời thành viên đó được áp dụng tỷ lệ ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng là 100% kể từ ngày vi phạm đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
	Vietcombank

Đề nghị Dự thảo quy định rõ đối với phần được gạch chân “Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thanh toán giá trị thấp, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của thành viên, Sở Giao dịch có thể quyết định tăng hạn mức nợ ròng của thành viên tham gia quyết toán bù trừ khi có yêu cầu của thành viên đó mà không cần gửi đề nghị trước và Sở Giao dịch chịu trách nhiệm về quyết định này. Thành viên được tăng hạn mức nợ ròng có trách nhiệm bổ sung đủ giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết cho hạn mức nợ ròng mới. Trong trường hợp thành viên đó không bổ sung đủ các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết trong ngày làm việc tiếp theo thì Quyết định tăng hạn mức nợ ròng này bị hủy ngay, đồng thời thành viên đó được áp dụng tỷ lệ ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng là 100% kể từ ngày vi phạm đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này…”. ngày làm việc tiếp theo trong trường hợp này được tính từ thời điểm nào, thời điểm Sở Giao dịch NHNN ra quyết định tăng hạn mức nợ ròng hay thời điểm thành viên nhận được Quyết định.

Lý do: Việc quy định rõ ràng giúp SGD NHNN và các NHTM biết và hạn chế sự cố xảy ra.
NH Công thương

Tại khoản 2, điểm c

Việc lấy hạn mức nợ ròng bình quân có thể phát sinh những ngày có chênh lệch phải thu - phải trả lớn vượt qua hạn mức nợ ròng của thành viên dẫn tới các lệnh giá trị thấp có thể bị trả kết quả không thành công. Vì vậy, đề nghị quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục yêu cầu tăng hạn mức tạm thời để các ngân hàng thực hiện.

Trường hợp ngân hàng chỉ muốn tăng hạn mức tạm thời trong ngày, ngày hôm sau lại quay lại hạn mức cũ thì có cần phải làm đề nghị bổ sung và bổ sung giấy tờ có giá hay không

Trường hợp tăng hạn mức luôn theo hạn mức mới thì cần kéo dài thời gian hơn, không nên quy định ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
Viện chiến lược
Trong Điểm c, Khoản 2, Điều 20, Chương IV, đoạn “ Trong trường hợp thành viên đó không bổ sung đủ các giấy tờ có giá, hoặc tiền……. đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này” nên viết lại để rõ hơn “Trong trường hợp thành viên đó không bổ sung đủ các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết trong ngày làm việc tiếp theo thì Quyết định tăng hạn mức nợ ròng này bị hủy ngay, đồng thời thành viên đó không được được áp dụng tỷ lệ ký quỹ theo hạn mức nợ ròng cũ mà phải áp dụng tỷ lệ ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng là 100% kể từ ngày vi phạm đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này”.
BIDV

Khoản 2, Mục c: Để bổ sung các giấy tờ có giá cho hạn mức nợ ròng mới, thành viên phải thực hiện các thủ tục chuyển lưu ký từ trung tâm lưu ký, và thực hiện cầm cố tại Sở giao dịch NHNN. Thời gian thực hiện các thủ tục lưu ký và cầm cố trên tuân theo quy trình của Trung tâm lưu ký và SGDNHNN, theo đó khó có thể thực hiện ngay trong ngày hôm sau. Để thành viên có đủ thời gian thực hiện thủ tục đề nghị sửa lại thành:
“c) Trong trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thanh toán giá trị thấp, giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của thành viên, Sở Giao dịch có thể quyết định tăng hạn mức nợ ròng của thành viên tham gia quyết toán bù trừ khi có yêu cầu của thành viên đó mà không cần gửi đề nghị trước và Sở Giao dịch chịu trách nhiệm về quyết định này. Thành viên được tăng hạn mức nợ ròng có trách nhiệm bổ sung đủ giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết cho hạn mức nợ ròng mới. Trong trường hợp thành viên đó không bổ sung đủ các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cần thiết trong ba ngày làm việc tiếp theo thì Quyết định tăng hạn mức nợ ròng này bị hủy ngay,  đồng thời thành viên đó được áp dụng tỷ lệ ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng là 100% kể từ ngày vi phạm đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều này”.
Sở giao dịch

Khoản 2 Điểm c, đề nghị sửa như sau: “Trong trường hợp cần thiết, căn cứ…, Sở Giao dịch có thể quyết định tăng hạn mức nợ ròng trong ngày của thành viên… về quyết định này. Trường hợp thành viên được tăng hạn mức nợ ròng, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc ký quỹ bằng tiền chưa đủ tỷ lệ ký quỹ, Sở Giao dịch trích số tiền ký quỹ còn thiếu trên tài khoản thanh toán của thành viên để thực hiện ký quỹ. Sau khi thực hiện xong công việc quyết toán bù trừ giá trị thấp, số tiền ký quỹ thêm sẽ tự động hoàn trả vào tài khoản thanh toán của thành viên được tăng trong ngày”;
Vụ pháp chế

Điểm c khoản 2: Đề nghị làm rõ “ngày vi phạm” là ngày nào?
	Vietcombank, NH Công thương, Viện chiến lược, Sở giao dịch, Vụ pháp chế
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“c) Trường hợp thành viên yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức nợ ròng đầu ngày tạm thời trong ngày thì phần giá trị tăng thêm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng đầu ngày được xử lý như sau:
- Nếu thành viên sử dụng giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ để yêu cầu tăng hạn mức nợ ròng thì thành viên phải thực hiện ký quỹ giấy tờ có giá hoặc ký quỹ bằng tiền. Giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ bổ sung hoặc số tiền ký quỹ bổ sung phải tối thiểu bằng Phần giá trị tăng thêm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng. Trong trường hợp giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ bổ sung hoặc số tiền ký quỹ bổ sung không đủ thì không thực hiện yêu cầu này.

- Nếu thành viên sử dụng số dư tài khoản thanh toán để yêu cầu tăng hạn mức nợ ròng đầu ngày thì Sở Giao dịch trích số tiền trên tài khoản thanh toán có giá trị bằng Phần giá trị tăng thêm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng để thực hiện ký quỹ. Trong trường hợp số dư tài khoản thanh toán không đủ thì không thực hiện yêu cầu này.

- Sau khi hoàn thành việc quyết toán bù trừ giá trị thấp trong ngày, Sở Giao dịch thực hiện hoàn trả giấy tờ có giá ký quỹ bổ sung hoặc số tiền ký quỹ bổ sung cho thành viên. Đồng thời hạn mức nợ ròng được điều chỉnh về bằng hạn mức nợ ròng đầu ngày.
- Hạn mức nợ ròng tạm thời trong ngày đối với trường hợp tăng hạn mức nợ ròng đầu ngày được xác định như sau:
Hạn mức nợ ròng tạm thời trong ngày =  Hạn mức nợ ròng đầu ngày + Phần giá trị tăng thêm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng.
d) Trong trường hợp cần thiết (để bảo đảm khả năng thanh toán của các thành viên), Sở Giao dịch có thể điều chỉnh giảm hạn mức nợ ròng đầu ngày tạm thời trong ngày của các thành viên. Sau khi hoàn thành việc quyết toán bù trừ giá trị thấp, hạn mức nợ ròng được điều chỉnh về bằng hạn mức nợ ròng đầu ngày. Hạn mức nợ ròng tạm thời trong ngày đối với trường hợp giảm hạn mức nợ ròng đầu ngày được xác định như sau:

Hạn mức nợ ròng tạm thời trong ngày =  Hạn mức nợ ròng đầu ngày - Phần giá trị giảm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng.”

	172. 
	d) Sở Giao dịch thông báo ngay cho các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp những thông tin liên quan đến sự thay đổi hạn mức trên.


	Vietcombank

Khoản 2 tiết d “Sở Giao dịch thông báo ngay cho các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp những thông tin liên quan đến sự thay đổi hạn mức trên.”Đề nghị Dự thảo quy định rõ thời hạn thông báo cho các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp.

 Lý do: Việc quy định mốc thời gian sẽ giúp SGD và NHTM biết và trả lời chính xác cho khách hàng về thời gian lệnh thanh toán được chuyển đi khi có sự cố về hạn mức nợ ròng.
	Vietcombank
Tiếp thu chỉnh sửa phần mềm ứng dụng để đảm bảo các thành viên có thể nhận được các thông báo liên quan đến việc thay đổi hạn mức nợ ròng ngay sau khi Sở Giao dịch thực hiện điều chỉnh:
đ) Để biết thông tin về hạn mức nợ ròng hiện thời, các thành viên thực hiện vấn tin đến Hệ thống TTLNH để nhận kết quả.


	173. 
	3. Quản lý hạn mức nợ ròng
	
	3. Quản lý hạn mức nợ ròng

	174. 
	Đầu ngày làm việc, các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp được cấp hạn mức nợ ròng (hạn mức nợ ròng đầu ngày). Tại mỗi thời điểm trong ngày làm việc, hạn mức này có thể thay đổi (tăng hoặc giảm) tuỳ thuộc vào hoạt động giao dịch thanh toán của các thành viên và đơn vị thành viên (hạn mức nợ ròng hiện thời). Theo định kỳ, Hệ thống TTLNH tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời của mỗi thành viên theo công thức như sau: 

Hạn mức nợ ròng hiện thời = Hạn mức nợ ròng + Tổng các khoản tiền phải thu tính từ đầu ngày đến hiện thời – Tổng các khoản tiền phải trả tính từ đầu ngày đến hiện thời.


	Sở giao dịch

Khoản 3, đề nghị sửa công thức tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời của mỗi thành viên như sau:

Hạn mức nợ ròng hiện thời = Hạn mức nợ ròng đầu ngày + Tổng các khoản tiền phải thu tính từ đầu ngày đến hiện thời  – Tổng các khoản tiền phải trả tính từ đầu ngày đến hiện thời.


	Sở giao dịch

Tiếp thu chỉnh sửa:

“Đầu ngày làm việc, các thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp được cấp hạn mức nợ ròng đầu ngày. Tại mỗi thời điểm trong ngày làm việc, hạn mức này có thể thay đổi (tăng hoặc giảm) tuỳ thuộc vào hoạt động giao dịch thanh toán của các thành viên và đơn vị thành viên (hạn mức nợ ròng hiện thời). Theo định kỳ, Hệ thống TTLNH tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời của mỗi thành viên theo công thức như sau: 

Hạn mức nợ ròng hiện thời = Hạn mức nợ ròng đầu ngày +/- Phần giá trị tăng thêm/giảm tạm thời trong ngày của hạn mức nợ ròng (nếu có) + Tổng các khoản tiền phải thu của Lệnh thanh toán giá trị thấp tính từ đầu ngày đến hiện thời – Tổng các khoản tiền phải trả của Lệnh thanh toán giá trị thấp tính từ đầu ngày đến hiện thời.”


	175. 
	
	
	

	176. 
	Điều 21. Các hình thức ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng
	Thanh tra giám sát
Đề nghị chỉnh sửa tên Điều do nội dung trong Điều 21 bao gồm nhiều nội dung khác như tỷ lệ ký quỹ, thời điểm nộp tiền ký quỹ…

	Thanh tra giám sát
Tiếp thu chỉnh sửa tên Điều thành:

“ Điều 21. Quy định về ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng”

	177. 
	1. Các giấy tờ có giá được sử dụng ký quỹ (sau đây gọi tắt là giấy tờ có giá ký quỹ) để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp bao gồm các loại giấy tờ có giá theo quy định tại Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	Vụ Chính sách tiền tệ
Khoản 1 – Điều 21- Đề nghị sửa lại đoạn “…bao gồm các loại GTCG theo quy định tại Thông tư của NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng GTCG tại NHNN Việt Nam” thành “… bao gồm các loại GTCG theo quy định của NHNN về việc lưu ký và sử dụng GTCG tại NHNN Việt Nam”.
	Tiếp thu:

“1. Các giấy tờ có giá được sử dụng ký quỹ (sau đây gọi tắt là giấy tờ có giá ký quỹ) để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp bao gồm các loại giấy tờ có giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

	178. 
	2. Sử dụng tiền trong tài khoản hoặc tiền mặt.
	
	

	179. 
	3. Các hình thức khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.
	Vụ pháp chế

Đề nghị cân nhắc việc bỏ khoản này để đảm bảo tính rõ ràng của văn bản. 
	Tiếp thu bỏ Khoản 3

	180. 
	4. Tỷ lệ ký quỹ

a) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch, giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;


	Sở giao dịch

Khoản 4 Điểm a và b, đề nghị nghiên cứu tăng tỷ lệ ký quỹ vì trong trường hợp NHNN thực hiện cho vay thanh toán bù trừ thì giá trị tài sản bảo đảm phải đảm bảo bù đắp cho giá trị khoản vay của thành viên (bao gồm cả gốc và lãi). Ngoài ra, Sở Giao dịch cũng đề nghị nghiên cứu để quy định tỷ lệ ký quỹ tại một văn bản khác (quyết định) để đảm bảo việc thay đổi tỷ lệ ký quỹ sẽ không ảnh hưởng tới Thông tư.

NH Công thương

a) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch, giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ ít nhất bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;
KBNN

Tại Khoản 4, Điều 21: Do KBNN thực hiện các giao dịch thanh toán để thực hiện nhiệm vụ thu, chi của NSNN, vì vậy đề nghị Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định KBNN là trường hợp đặc thù, áp dụng tỷ lệ ký quỹ bằng 0% Hạn mức nợ ròng đối với KBNN. Nội dung này cũng đã được Bộ Tài chính trao đổi nhiều lần và có văn bản gửi các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước.


	Sở giao dịch, NH Công thương

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“4. Tỷ lệ ký quỹ

a) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ giấy tờ có giá tại Sở Giao dịch, giá trị còn lại của giấy tờ có giá ký quỹ tối thiểu bằng 10% hạn mức nợ ròng đầu ngày do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;”
KBNN

Không tiếp thu vì NHNN đã cân nhắc việc giảm tỷ lệ ký quỹ bằng tiền từ 100% xuống 10% cho KBNN, tỷ lệ này đã được Ban điều hành Hệ thống TTLNH và các đơn vị của NHNN thống nhất để đảm bảo an toàn cho Hệ thống TTLNH.


	181. 
	b) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ bằng tiền trong tài khoản hoặc tiền mặt tại Sở Giao dịch, giá trị ký quỹ bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;
	NH Công thương

b) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ bằng tiền trong tài khoản hoặc tiền mặt tại Sở Giao dịch, giá trị ký quỹ bằng ít nhất 10% hạn mức nợ ròng do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;
	NH Công thương

-(i)Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“b) Trường hợp thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp thực hiện ký quỹ bằng tiền trong tài khoản hoặc tiền mặt tại Sở Giao dịch, giá trị ký quỹ tối thiểu bằng 10% hạn mức nợ ròng do Sở Giao dịch thông báo cho thành viên;”

	182. 
	c) Trong trường hợp thành viên không đủ số dư quyết toán bù trừ 2 lần trong một tháng, Sở Giao dịch thông báo cho Ban Điều hành xem xét quyết định tăng tỷ lệ ký quỹ của thành viên đó tại Ngân hàng Nhà nước để thiết lập hạn mức nợ ròng từ 10% lên 100%; hoặc giảm hạn mức nợ ròng bằng giá trị giấy tờ có giá còn lại hoặc tiền ký quỹ kể từ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày vi phạm và duy trì tỷ lệ này trong vòng 6 tháng;
	Sở giao dịch

Khoản 4 Điểm c, đề nghị sửa thành: “Trong trường hợp thành viên không đủ số dư quyết toán bù trừ tại thời điểm quyết toán bù trừ 2 lần trong một tháng và 3 lần trong kỳ duy trì và thiết lập hạn mức nợ ròng (6 tháng), Sở Giao dịch thông báo cho Ban Điều hành xem xét quyết định tăng tỷ lệ ký quỹ của thành viên đó tại NHNN để thiết lập hạn mức nợ ròng từ mức hiện tại lên 100%; hoặc giảm hạn mức nợ ròng bằng giá trị giấy tờ có giá còn lại hoặc tiền ký quỹ kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của Ban Điều hành và duy trì tỷ lệ này trong vòng 6 tháng”
KBNN

Tại điểm c, Khoản 4, Điều 21, đề nghị sửa thành: “Trong trường hợp thành viên không đủ số dư quyết toán bù trừ từ 02 lần trở lên trong một tháng,... duy trì tỷ lệ này đến ngày tính hạn mức nợ ròng mới theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này”.
	Sở giao dịch

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“c) Nếu thành viên không đủ số dư quyết toán bù trừ tại thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao (02 lần trong một tháng hoặc 03 lần trong kỳ duy trì và thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày 6 tháng), Sở Giao dịch thông báo cho Ban Điều hành xem xét quyết định tăng tỷ lệ ký quỹ của thành viên đó tại Sở Giao dịch để thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày từ mức hiện tại lên mức 100%; hoặc giảm hạn mức nợ ròng đầu ngày bằng giá trị giấy tờ có giá còn lại hoặc tiền ký quỹ kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của Ban Điều hành và duy trì tỷ lệ này trong vòng 6 tháng.”
KBNN

Không tiếp thu vì cần quy định duy trì tỷ lệ này trong vòng 6 tháng để tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong việc duy trì số dư tài khoản thanh toán nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.

	183. 
	d) Sở Giao dịch có thể điều chỉnh hạn mức nợ ròng tương ứng giá trị của giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ của các thành viên trong phạm vi được phép để bảo đảm khả năng thanh toán của các thành viên này.
	Vụ pháp chế

Điểm c, d khoản 4: Tại Khoản 2 Điều 20 dự thảo Thông tư về thiết lập hạn mức nợ ròng quy định Sở giao dịch quyết định hạn mức nợ ròng, điều chỉnh hạn mức nợ ròng. Tuy nhiên tại điểm c khoản 4 Điều 21 quy định Ban Điều hành quyết định giảm hạn mức nợ ròng. Mặt khác, trường hợp giảm hạn mức nợ ròng quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 21 cũng không thuộc trường hợp điều chỉnh hạn mức nợ ròng quy định tại khoản 2 Điều 20. Do đó, đề nghị xem xét để có quy định cho thống nhất.
	Vụ pháp chế,  Sở giao dịch

Tiếp thu thay thế Điểm d chuyển từ Điều 57 lên.
“d) Đối với các thành viên không đủ số dư quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp từ 04 lần trở lên trong 01 tháng, đơn vị vận hành hệ thống TTLNH báo cáo Ban Điều hành xem xét quyết định tạm dừng 01 tháng sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp của thành viên.”

	184. 
	5. Thời điểm nộp giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ

Thành viên tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp phải nộp giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cho Sở Giao dịch để thiết lập hạn mức nợ ròng trước thời điểm thành viên đó gửi giấy đề nghị thiết lập hoặc điều chỉnh tăng hạn mức nợ ròng cho Sở Giao dịch.
	OCB

Điều chỉnh thời gian nộp GTCG/tiền để thiết lập HMNR là sau khi nhận được thông báo chấp thuận HMNR của SGD NHNN vì thời điểm đó mới xác định được GTCG/tiền cần ký quỹ cho HMNR

Vụ pháp chế

Khoản 5: Trường hợp này chưa bao gồm được hết các trường hợp điều chỉnh hạn mức nợ ròng (ví dụ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20, Sở Giao dịch điều chỉnh hạn mức nợ ròng mà không cần giấy đề nghị của thành viên; trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 21). Đề nghị xem lại để có quy định cho đầy đủ, rõ ràng.
	OCB, Vụ pháp chế

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“5. Thời điểm nộp giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ

Thành viên tham gia gửi lệnh thanh toán giá trị thấp phải nộp giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ cho Sở Giao dịch để thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch thông báo cho thành viên bằng văn bản.”


	185. 
	6. Định giá giấy tờ có giá ký quỹ
	Viện Chiến Lược

quy định về định giá giấy tờ có giá ký quỹ “Giấy tờ có giá ký quỹ tham gia thanh toán giá trị thấp được định giá theo giá trị còn lại của từng loại giá trị có giá tại thời điểm định giá”. Quy định này còn chung chung, chưa rõ. Chẳng hạn, Ai/tổ chức nào chịu trách nhiệm định giá; định giá theo quy trình nào hoặc theo quy định, hướng dẫn ở văn bản pháp luật nào. 
Sở giao dịch
Khoản 6 về định giá giấy tờ có giá ký quỹ: Đề nghị quy định cụ thể về cách xác định giá trị còn lại của từng loại giấy tờ có giá ký quỹ tham gia thanh toán giá trị thấp.
Vụ Tài chính – Kế toán
Tại khoản 6 Điều 21: Đề nghị bổ sung công thức xác định giá trị còn lại của từng giấy tờ có giá tại thời điểm định giá để Sở Giao dịch có căn cứ và cơ sở tính toán đúng và đủ số tiền ký quỹ
	Viện Chiến Lược, Sở giao dịch, Vụ Tài chính – Kế toán,

Tiếp thu bỏ Khoản 6 vì nội dung Khoản 6 phản ánh nghiệp vụ được điều chỉnh bởi văn bản khác của NHNN (Thông tư 42/2015/TT-NHNN) không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này.


	186. 
	Giấy tờ có giá ký quỹ tham gia thanh toán giá trị thấp được định giá theo giá trị còn lại của từng loại giấy tờ có giá tại thời điểm định giá.
	
	

	187. 
	7. Hoàn trả các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ
	
	“6. Hoàn trả các giấy tờ có giá hoặc tiền ký quỹ”

	188. 
	a) Việc hoàn trả giấy tờ có giá ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.
	
	“a) Việc hoàn trả giấy tờ có giá ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.”

	189. 
	b) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận việc dừng tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên, Sở Giao dịch thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng cho thành viên đó.
	Sở giao dịch
Khoản 7 Điểm b quy định về hoàn trả tiền ký quỹ: “trong vòng 03 ngày kể từ ngày… thành viên đó”: đề nghị xem xét lại thời gian hoàn trả vì thực tế hiện nay, đầu ngày thực hiện ký quỹ, hệ thống phong tỏa tiền trên tài khoàn của thành viên. Sau khi netting cuối ngày, tiền được trả về tài khoản thanh toán của thành viên đó
	“b) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận việc dừng tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên, Sở Giao dịch thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng cho thành viên đó.”
Sở giao dịch
Không tiếp thu vì tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng cũng tương tự như sử dụng giấy tờ có giá để ký quỹ thiết lập hạn mức nợ ròng, do đó sau khi netting cuối ngày tiền ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng không được trả về tài khoản thanh toán.

	190. 
	8. Chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ
	
	“7. Chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ

	191. 
	Việc chuyển nhượng các giấy tờ có giá ký quỹ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
	Sở giao dịch
Khoản 8 về chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ: Hiện tại, NHNN không có quy định về chuyển nhượng giấy tờ có giá chung cho tất cả các nghiệp vụ. Việc chuyển nhượng giấy tờ có giá được quy định cụ thể tại từng Thông tư chuyên biệt (ví dụ: Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở, Quyết định 04/2007/QĐ-NHNN quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong Thanh toán ĐTLNH) nhưng chưa có văn bản nào quy định áp dụng cho việc chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ trong thiết lập hạn mức nợ ròng. Do đó, để có cơ sở thực hiện, Sở Giao dịch đề nghị bổ sung quy định về việc chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ cho Hạn mức nợ ròng như: thời điểm chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng, cách xác định giá trị chuyển nhượng,…
	Việc chuyển nhượng các giấy tờ có giá ký quỹ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.”
Sở giao dịch
Không tiếp thu vì nghiệp vụ chuyển nhượng giấy tờ có giá không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Nghiệp vụ này cần phải được hướng dẫn bởi một văn bản chuyên ngành khác.

	192. 
	Điều 22. Xử lý thiếu hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp
	Vụ pháp chế

Đề nghị làm rõ ai sẽ thực hiện nội dung xử lý thiếu hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp (người kiểm soát lệnh hay giám đốc Sở giao dịch hay đơn vị vận hành thanh toán liên ngân hàng).
Thanh tra giám sát
Đề nghị bổ sung quy trình thực hiện trong trường hợp đến thời điểm Hệ thống TTLNH ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị thấp, các lệnh thanh toán vượt hạn mức nợ ròng hiện thời bị hủy.
OCB

Đối với các lệnh giá trị thấp bị thiếu hạn mức nợ ròng cần quy định việc cập nhật tình trạng lệnh thanh toán chính xác để các thành viên khi thực hiện vấn tin các lệnh này mới có thể xử lý kịp thời. Cập nhật tình trạng lệnh thanh toán kịp thời giúp các thành viên tránh được rủi ro không chuyển được tiền của khách hàng làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ của thành viên.

KBNN

Tại Điều 22, đề nghị làm rõ cách thức thông báo của Ngân hàng nhà nước đến các thành viên trong trường hợp số tiền trên Lệnh thanh toán vượt quá hạn mức nợ ròng hiện thời: qua điện thoại, email hay công văn...
	Vụ pháp chế

Hệ thống sẽ tự động thực hiện thông báo, thành viên yêu cầu điều chỉnh hạn nợ ròng, Sở Giao dịch xem xét xử lý (đã sửa lại  Điểm c Khoản 2 Điều 20)

Thanh tra giám sát
Quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý tự động do đó không quy định cụ thể tại Dự thảo Thông tư. 

OCB

Kiến nghị liên quan đến kỹ thuật, tiếp thu để chỉnh sửa chương trình.

KBNN

Hệ thống tự động tạo thông báo cho thành viên, đơn vị thành viên trong trường hợp số tiền trên Lệnh thanh toán vượt quá hạn mức nợ ròng hiện thời.

	193. 
	Trường hợp số tiền trên Lệnh thanh toán vượt quá hạn mức nợ ròng hiện thời, việc xử lý được thực hiện như sau:
	
	

	194. 
	- Tự động thông báo cho thành viên để thực hiện tăng ngay hạn mức nợ ròng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 Thông tư này để thực hiện xử lý Lệnh thanh toán;
	
	

	195. 
	- Khi đủ hạn mức nợ ròng hiện thời, Lệnh thanh toán được thực hiện theo theo thứ tự đến trước xử lý trước;
	
	

	196. 
	- Đến thời điểm Hệ thống TTLNH ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp, các Lệnh thanh toán vượt quá hạn mức nợ ròng hiện thời bị hủy. Các thành viên và đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ vấn tin để kiểm tra tình trạng của các Lệnh thanh toán này.
	BIDV

Để đảm bảo tốc độ thanh toán, hạn chế thao tác điều chỉnh hủy và tạo lại điện mới tại ngân hàng gửi lệnh, điều này rất dễ nhầm lẫn, tiềm ẩn rủi ro. Đề nghị NHNN sửa lại thành: “Đến thời điểm Hệ thống TTLNH ngừng nhận Lệnh thanh toán giá trị thấp, các Lệnh thanh toán vượt quá hạn mức nợ ròng hiện thời được tự động chuyển thành giá trị cao”  
	BIDV

Nhu cầu chuyển tự động từ lệnh giá trị thấp không thành công sang giá trị cao tại mỗi thành viên, đơn vị thành viên là khác nhau, do đó hệ thống TTLNH không thực hiện tự động chuyển đổi. Việc chuyển đổi này do thành viên, đơn vị thành chủ động thực hiện.

	197. 
	Điều 23.  Thực hiện quyết toán bù trừ 
	
	

	198. 
	
	
	

	199. 
	Trung tâm Xử lý Quốc gia thực hiện quyết toán bù trừ như sau:
1. Ngừng tiếp nhận các Lệnh thanh toán giá trị thấp trên toàn hệ thống;

2. Kiểm tra và thực hiện tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời đối với các Lệnh thanh toán giá trị thấp chưa được tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời;

3. Loại bỏ và trả lại thành viên, đơn vị thành viên Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời;

4. Căn cứ trên các Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng đủ hạn mức nợ ròng hiện thời, tính toán kết quả chênh lệch giữa các khoản tiền phải thu trừ các khoản tiền phải trả của từng thành viên;

5. Gửi kết quả bù trừ giá trị thấp sang hệ thống ngân hàng lõi của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện hạch toán tự động.
	
	

	200. 
	Điều 24.  Giám sát tình trạng quyết toán bù trừ 
	
	

	201. 
	
	
	

	202. 
	1. Sở Giao dịch thực hiện giám sát quyết toán bù trừ qua Hệ thống TTLNH.


	Sở giao dịch
+ Đề nghị gộp Khoản 1 và 2;


	Sở giao dịch
Không gộp Khoản 1 và Khoản 2 vì Khoản 1 quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch, Khoản 2 quy định về trình tự thực hiện.


	203. 
	2. Thứ tự các nội dung giám sát được thực hiện:
	
	

	204. 
	a) Kiểm tra xác định tình trạng vốn thông qua vấn tin trên Hệ thống TTLNH, xem tệp dữ liệu nhật ký hàng ngày;


	
	

	205. 
	b) Lập báo cáo các thành viên thiếu vốn quyết toán bù trừ theo Mẫu số TTLNH-26 tại thời điểm thực hiện quyết toán bù trừ và thông báo tình trạng vốn cho các thành viên, yêu cầu thành viên có các biện pháp bổ sung vốn cần thiết;
	Sở giao dịch
+ Khoản 2 Điểm b quy định: Sở Giao dịch “lập báo cáo các thành viên thiếu vốn quyết toán bù trừ theo mẫu số TTLNH-26 tại thời điểm quyết toán bù trừ”. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp, tại thời điểm quyết toán bù trừ theo quy định thì tài khoản thanh toán của thành viên đủ số dư để quyết toán nhưng do hệ thống quyết toán muộn hơn quy định và các món giá trị cao đi đến liên tục dẫn đến tài khoản không đủ số dư quyết toán, gây khó khăn trong việc lập báo cáo và xử phạt các thành viên vi phạm. Vì vậy, đề nghị Quý Cục nghiên cứu để giải quyết thực trạng này bằng các quy định cụ thể.
	Sở giao dịch

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“b) Trường hợp sau thời điểm ngừng nhận lệnh thanh toán giá trị cao việc quyết toán bù trừ vẫn chưa thành công do thành viên thiếu số dư, Sở Giao dịch lập báo cáo theo Mẫu số TTLNH-25 và thông báo tình trạng vốn cho các thành viên, yêu cầu thành viên có các biện pháp bổ sung vốn cần thiết;”

	206. 
	c) Kiểm tra tình hình thực hiện bổ sung vốn vào tài khoản thanh toán của các thành viên đã được thông báo thiếu vốn trước đó.


	
	

	207. 
	Điều 25. Xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác
	
	

	208. 
	1. Hệ thống TTLNH được phép tiếp nhận và xử lý kết quả quyết toán ròng từ Hệ thống bù trừ tự động (ACH), Hệ thống bù trừ thẻ, và các Hệ thống thanh toán bù trừ khác.
	
	

	209. 
	2. Việc xử lý kết quả quyết toán ròng được thực hiện trên cơ sở đủ số dư tài khoản thanh toán của các Thành viên và do dịch vụ thanh toán giá trị cao thực hiện.
	
	“2. Việc xử lý kết quả quyết toán ròng được thực hiện bằng phương thức xử lý theo lô trên cơ sở đủ số dư tài khoản thanh toán của các thành viên tham gia quyết toán. Hệ Thống TTLNH thông báo kết quả xử lý cho đơn vị chủ trì hệ thống thanh toán bù trừ.”

	210. 
	3. Đến thời điểm kết thúc ngày làm việc nếu tài khoản thanh toán của thành viên không đủ số dư để xử lý kết quả quyết toán ròng, Hệ thống TTLNH thực hiện hủy kết quả quyết toán ròng và thông báo trạng thái không thành công.
	Viện chiến lược
Vì nếu quy định như trong Dự thảo sẽ rất rủi ro cho hệ thống quyết toán ròng và như vậy dễ dẫn đến rủi ro hệ thống. Theo đó, nên quy định theo hướng Hệ thống TTLNH thông báo cho tổ chức chủ trì hệ thống thanh toán về việc quyết toán không thành công để có biện pháp xử lý (nộp đủ số dư; bán tài sản ký quỹ (nếu có); sử dụng quỹ chi trả của hệ thống (nếu có); vay NHNN qua đêm,…).


	Viện chiến lược
Tiếp thu chỉnh sửa vào khoản 2 Điều này

	211. 
	CHƯƠNG V
	
	

	212. 
	XỬ LÝ THIẾU VỐN TRONG TTLNH
	
	

	213. 
	Điều 26. Xử lý hàng đợi quyết toán và giải toả


	
	

	214. 
	1. Trường hợp tài khoản thanh toán của một thành viên bị thiếu tiền thì Trung tâm Xử lý Quốc gia giữ lại các Lệnh thanh toán tại hàng đợi. Khi tiền được bổ sung vào tài khoản thiếu hụt của thành viên đó, Trung tâm Xử lý Quốc gia thực hiện xử lý các Lệnh thanh toán theo thứ tự đến trước xử lý trước. Trường hợp Lệnh thanh toán với khoản tiền lớn trong hàng đợi gây ách tắc cho việc xử lý các Lệnh thanh toán khác trong hàng đợi, thì Trung tâm Xử lý Quốc gia có thể chuyển (đảo hàng đợi) các Lệnh thanh toán chưa xử lý theo thứ tự đến trước xử lý trước, trong khi vẫn giữ lại Lệnh thanh toán với khoản tiền lớn đã nhận được trước đó nhưng được lưu trong hàng đợi do thiếu tiền.

Thực hiện quản lý hàng đợi như sau:
	Viện chiến lược
Nên quy định về trật tự ưu tiên trong xử lý các Lệnh thanh toán thay vì theo nguyên tắc đến trước, đi trước. Nên quy định ưu tiên theo 3 cấp độ: các Lệnh thanh toán của NHNN; các lệnh quyết toán của các hệ thống thanh toán; các lệnh thanh toán giữa các TCTD.

KBNN
Tại Khoản 1, Điều 26, đề nghị có cơ chế thông báo cho các thành viên danh sách các lệnh thanh toán trong hàng đợi
	Viện chiến lược
Không tiếp thu vì việc xử lý các lệnh thanh toán trong hàng đợi của hệ thống TTLNH thực hiện đối với các lệnh của từng thành viên, vì vạy việc ưu tiên chia theo 3 cấp độ như đề xuất của  Viện chiến lược là không cần thiết và không có cơ sở pháp lý để phân biệt đối xử giữa các Lệnh thanh toán của NHNN; lệnh quyết toán của các hệ thống thanh toán; lệnh thanh toán giữa các TCTD.
KBNN

Kiến nghị liên quan đến kỹ thuật, hệ thống TTLNH đã tự động thông báo cho các thành viên danh sách các lệnh thanh toán trong hàng đợi.

	215. 
	a) Kiểm tra số dư các tài khoản thanh toán theo định kỳ;

b) Thực hiện quyết toán các Lệnh thanh toán giá trị cao và kết quả bù trừ giá trị thấp nếu đủ số dư tài khoản;

c) Xử lý các yêu cầu hủy bỏ Lệnh thanh toán theo nguyên tắc đến trước xử lý trước.
	
	

	216. 
	2. Các thành viên, đơn vị thành viên chỉ được thực hiện hủy Lệnh thanh toán giá trị cao chưa được hạch toán tại Trung tâm Xử lý Quốc gia; Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng chưa xử lý hoặc thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời:
	
	

	217. 
	a) Nhận được Lệnh hủy Lệnh thanh toán từ đơn vị khởi tạo lệnh, Trung tâm Xử lý Quốc gia căn cứ nhật ký để kiểm tra tính hợp lệ của Lệnh hủy Lệnh thanh toán; 

b) Nếu đó là Lệnh hủy Lệnh thanh toán hợp lệ, Trung tâm Xử lý Quốc gia kiểm tra hàng đợi quyết toán (đối với Lệnh thanh toán giá trị cao) hoặc hàng đợi xử lý (đối với Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng chưa xử lý hoặc thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời ), thì quá trình hủy được thực hiện; kết quả hủy được thông báo cho đơn vị khởi tạo lệnh. Nếu Lệnh thanh toán được yêu cầu hủy không có trong hàng đợi, hệ thống gửi thông báo tình trạng Lệnh thanh toán được yêu cầu hủy cho đơn vị khởi tạo lệnh.
	
	

	218. 
	Điều 27. Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán không đủ số dư để thực hiện thanh toán, quyết toán
	Sở giao dịch
Đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “Sở Giao dịch” thay cho “Sở giao dịch” trong toàn bộ văn bản (ví dụ tại Điều 27, Điều 28…).
	Tiếp thu rà soát chỉnh sửa

	219. 
	1. Đối với Lệnh thanh toán giá trị cao:
	Sở giao dịch
Điều 27 về các cách xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán của thành viên không đủ số dư để thực hiện thanh toán, quyết toán: Theo Sở Giao dịch, không nên quy định thứ tự các biện pháp do thành viên tự thực hiện (việc lựa chọn biện pháp nào do thành viên quyết định). Theo đó Khoản 1 đối với lệnh thanh toán giá trị cao, đề nghị gộp quy định tại điểm a,b,d thành 1 điểm và trình tự sẽ là: c – a,b,d – đ; Khoản 2 đối với kết quả bù trừ giá trị thấp, đề nghị gộp quy định tại điểm a,b và c thành 1 điểm và trình tự sẽ là: a,b,c – d – đ
	1. Đối với Lệnh thanh toán giá trị cao:
a) Thành viên thực hiện thấu chi trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp để xử lý các lệnh thanh toán giá trị cao.

b) Khi thành viên sử dụng hết hạn mức thấu chi được Ngân hàng Nhà nước cấp, Lệnh thanh toán đó được chuyển vào hàng đợi quyết toán chờ đến khi đủ số dư trên tài khoản thanh toán thì Lệnh thanh toán được xử lý tiếp.
c) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán từ nguồn vốn của chính thành viên hoặc thông qua các giao dịch trên thị trường tiền tệ hoặc vay vốn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
d) Đến cuối ngày giao dịch, nếu tài khoản thanh toán vẫn không đủ số dư quyết toán thì những Lệnh thanh toán giá trị cao lưu trong hàng đợi quyết toán tự động bị hủy bỏ. Các thành viên, đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ vấn tin để kiểm tra tình trạng của các Lệnh thanh toán này.

	220. 
	a) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán từ nguồn vốn của chính thành viên;
	
	

	221. 339
	b) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán thông qua các giao dịch trên thị trường tiền tệ;


	
	

	222. 340
	c) Lệnh thanh toán đó được chuyển tạm vào hàng đợi quyết toán; khi đủ số dư trên tài khoản thanh toán, Lệnh thanh toán được xử lý; 
	
	

	223. 341
	d) Thành viên thực hiện thấu chi trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc vay vốn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
	
	

	224. 342
	đ) Đến cuối ngày giao dịch, tài khoản thanh toán tương ứng vẫn không đủ số dư quyết toán, những Lệnh thanh toán giá trị cao lưu trong hàng đợi quyết toán tự động bị hủy bỏ. Các thành viên và đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ vấn tin để kiểm tra tình trạng của các Lệnh thanh toán này.
	
	

	225. 343
	2. Đối với kết quả bù trừ giá trị thấp:
	
	2. Đối với kết quả bù trừ giá trị thấp:
a) Thành viên thực hiện thấu chi trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp để quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp.

b) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán từ nguồn vốn của chính thành viên hoặc thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán thông qua các giao dịch trên thị trường tiền tệ hoặc vay vốn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
c) Trong trường hợp thành viên không có khả năng thanh toán các khoản phải trả ròng vào thời điểm ngừng dịch vụ thanh toán giá trị cao, thành viên phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện giải pháp vay vốn để quyết toán bù trừ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

	226. 344
	a) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán từ nguồn vốn của chính thành viên;


	
	

	227. 345
	b) Thành viên chủ động thực hiện tăng số dư tài khoản thanh toán thông qua các giao dịch trên thị trường tiền tệ; 
	
	

	228. 346
	c) Thành viên thực hiện thấu chi trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc vay vốn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;


	
	

	229. 347
	d) Trong trường hợp thành viên không có khả năng thanh toán các khoản phải trả ròng vào thời điểm ngừng dịch vụ thanh toán giá trị cao, thực hiện như sau:

- Thành viên lập và người duyệt lệnh ký chữ ký số lên Giấy nhận nợ vay bù trừ giá trị thấp theo Mẫu số TTLNH-27 gửi Sở Giao dịch;
- Sở giao dịch thực hiện giải pháp cho vay để quyết toán bù trừ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi nhận được thông báo xác nhận vay nợ của thành viên.
	Vụ Chính sách tiền tệ
Điểm đ khoản 2 Điều 27 về xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán không đủ số dư để thực hiện thanh toán, quyết toán:

+ Dự thảo Thông tư quy định trường hợp thành viên không có khả năng thanh toán các khoản phải trả ròng vào thời điểm ngừng dịch vụ thanh toán giá trị cao, SGD thực hiện giải pháp cho vay để quyết toán bù trừ theo quy định của NHNN khi nhận được thông báo xác nhận vay nợ của thành viên.

+ Theo quy định tại dự thảo Thông tư, thành viên hệ thống TTLNH bao gồm Kho Bạc NN, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức khác được Thống đốc cho phép tham gia hệ thống TTLNH. Đồng thời, Điều 24 Luật NHNN 2010 quy định NHNN cho vay ngắn hạn đối với TCTD, không cho vay đối với cá nhân, tổ chức không phải là TCTD. Do đó, đề nghị xem lại cơ sở pháp lý của quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 nêu trên cho phù hợp với quy định tại Luật NHNN 2010.
Sở giao dịch
Ngoài ra, tại Điểm d liên quan đến nội dung NHNN cho vay bù đắp thiếu hụt quyết toán bù trừ, Sở Giao dịch cũng đề nghị quy định cụ thể hơn về:

  + Hạn mức đối với cho vay để quyết toán bù trừ trong nguồn cung tiền NHNN do khi NHNN cho các TCTD vay sẽ tác động đến nguồn cung tiền ra nền kinh tế;

  + Trong trường hợp số tiền thu hồi được từ thực hiện giải pháp được quy định tại Khoản 8 Điều 21 nhỏ hơn số tiền thành viên vay để quyết toán bù trừ thì sẽ ưu tiên thu nợ gốc hay nợ lãi trước;

  + Quy định về hạn mức nợ ròng đầu ngày làm việc tiếp theo của thành viên được cho vay bù đắp thiếu hụt quyết toán bù trừ: vẫn giữ nguyên hay giảm tương ứng với giá trị khoản vay;

  + Lãi suất quá hạn, phương thức xử lý khoản vay quá hạn;

+ Bổ sung vai trò, trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ trong việc quy định cơ chế cho vay để quyết toán bù trừ.
	Vụ Chính sách tiền tệ
Việc quy định cho vay đối với các đối tượng khác không phải là TCTD sẽ được quy định riêng tại văn bản chuyên ngành khác của NHNN, không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này.

 Sở giao dịch
-(i) Hệ thống TTLNH chỉ thực hiện quyết toán bù trừ thành công khi đủ số dư, do đó phần cho vay phải tối thiểu bằng số tiền thiếu hụt nên không thể quy định hạn mức cho vay.
-(ii) Đối với quy định về việc thu hồi nợ từ việc chuyển nhượng giấy tờ có giá (quy định tại Khoản 8 Điều 21) mà số tiền thu hồi được nhỏ hơn số tiền thành viên vay để quyết toán bù trừ thì sẽ ưu tiên thu nợ gốc hay nợ lãi trước, lãi suất quá hạn, phương thức xử lý khoản vay quá hạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Nội dung này phải được quy định tại văn bản chuyên ngành nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của các đơn vị khác của NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ).
-(iii) Quy định về hạn mức nợ ròng đầu ngày làm việc tiếp theo của thành viên được cho vay bù đắp thiếu hụt quyết toán bù trừ: vẫn giữ nguyên hay giảm tương ứng với giá trị khoản vay: Trường hợp vi phạm này đã được tiếp thu sửa đổi như nội dung tại số thứ tự 182.
-(iv) Bổ sung vai trò, trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ trong việc quy định cơ chế cho vay để quyết toán bù trừ: Tiếp thu bổ sung Điều quy định về trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ (Điều 52):
“Điều 52 Vụ Chính sách tiền tệ
Chịu trách nhiệm hướng dẫn các quy định về nghiệp vụ cho vay phát sinh trong quá trình hoạt động của Hệ thống TTLNH.”

	230. 348
	Điều 28. Trách nhiệm chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ
	Vụ pháp chế
Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về việc cần có thỏa thuận giữa các thành viên tham gia quyết toán bù trừ về việc cùng gánh chịu trách nhiệm đối với việc thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ để có cơ sở quy định trường hợp này.
KBNN

Tại Điều 28, đề nghị bổ sung quy định “KBNN không phải tham gia trách nhiệm chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ” vì KBNN là thành viên đặc biệt khác với các NHTM và các tổ chức tín dụng khác do nguồn vốn của KBNN là của NSNN, việc cho vay hoặc ứng vốn của KBNN phải được thực hiện theo Luật NSNN.
	Vụ pháp chế

Trách nhiệm chia sẽ khoản vay trong quyết toán bù trừ đối với các thành viên tham gia thanh toán giá trị thấp là bắt buộc được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 47.
KBNN

Khi tham gia thanh toán gửi lệnh giá trị thấp thì KBNN là thành viên có thể gây ra tình trạng rủi ro thanh khoản, do đó KBNN cũng phải có trách nhiệm chia sẻ khoản vay này. Trong trường hợp KBNN không muốn chịu trách nhiệm chia sẻ khoản vay thì KBNN chỉ tham gia thanh toán giá trị cao, không tham gia thanh toán giá trị thấp.

	231. 349
	1. Xác định trách nhiệm

- Trường hợp thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ, sau khi đã thực hiện giải pháp được quy định tại Khoản 8 Điều 21 Thông tư này mà vẫn không đủ tiền để trả nợ khoản vay thì Ngân hàng Nhà nước phân bổ khoản thiếu hụt này cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại cùng gánh chịu như một khoản cho vay tạm thời. Số tiền chia sẻ thiếu hụt của mỗi thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại được xác định theo công thức:

 Số tiền chia sẻ thiếu hụt của thành viên đang xét = A x [image: image2.png]



Trong đó:

A: tổng số tiền thiếu hụt của toàn hệ thống.

B: số tiền trung bình phải trả giá trị thấp của thành viên đang xét trong 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự thiếu hụt trở về trước.

C: tổng số tiền trung bình phải trả giá trị thấp của các thành viên tham gia chia sẻ khoản thiếu hụt trong 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự thiếu hụt trở về trước.


	Sở giao dịch
Khoản 1 xác định trách nhiệm: Đề nghị xem xét lại cụm từ “số tiền chia sẻ thiếu hụt của thành viên đang xét” trong công thức để xác định rõ đây là công thức tính tiêu thức nào và đồng nhất với cụm từ, ý nêu trước đó là “số tiền chia sẻ thiếu hụt của mỗi thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại”;
VID

Ngân hàng Public Việt Nam đề nghị NHNN xem xét lại Điều 28.1 về “Trách nhiệm chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ”, cụ thể:

- Việc NHNN phân bổ khoản tiền thiếu hụt cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại, cùng gánh chịu như một khoản vay tạm thời là chưa thực sự hợp lý và có khả năng gây khó khăn cho công tác quản trị điều hành của các Ngân hàng thành viên.  Ví dụ: Đối với khoản cho vay tạm thời này, Ngân hàng thành viên chỉ được phép thực hiện cho vay với Ngân hàng thành viên khác trong điều kiện Ngân hàng chúng tôi đã được Ngân hàng mẹ (Pubic Bank Berhad Malaysia) phê duyệt Hạn mức tiền gửi/cho vay đối với thành viên thiếu hụt đó và vẫn còn hạn mức cho vay. Do vậy, việc ngân hàng thành viên bị phân bổ khoản cho vay tạm thời với bất kỳ một thành viên nào trên thị trường khi thành viên đó bị thiếu tiền trả nợ không phù hợp với Quy định nội bộ của Ngân hàng Public Việt Nam về quản lý Hạn mức cho vay tiền gửi và Quy định về quản lý rủi ro.

- Theo ý kiến của Ngân hàng chúng tôi, NHNN đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống Thanh toán điện tử LNH cũng như quản lý tổng thể và an toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam nên NHNN có công cụ và chế tài để xử lý thành viên vi phạm thanh toán bù trừ. Mặt khác, các Ngân hàng thành viên có vai trò tương đương nhau trên hệ thống Thanh toán điện tử LNH nên sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian/thủ tục để giải quyết các vi phạm.  Vì vậy NHNN nên đóng vai trò là người cho vay cuối cùng để hỗ trợ thành viên thiếu tiền trả nợ thay vì khoản thiếu hụt này sẽ được NHNN phân bổ cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại như một khoản cho vay tạm thời.

- Trong Thông tư không quy định rõ điều kiện đảm bảo cho Ngân hàng cho vay tạm thời trong trường hợp Ngân hàng thành viên thiếu tiền trả nợ bị mất khả năng thanh toán hoặc không thực hiện việc thanh toán khoản vay tạm thời đó theo đúng quy định

Nếu Điều 28, Chương 5 là bắt buộc đưa vào Thông tư chính thức, chúng tôi đề nghị NHNN quy định rõ quy chế nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho vay (Ngân hàng bị phân bổ khoản thiếu hụt) và bên đi vay ( Ngân hàng thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ) và vai trò đầu mối/trung gian của NHNN
Vụ pháp chế
Gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1: Đề nghị xem lại dẫn chiếu tời khoản 8 Điều 21 vì khoản này chỉ quy định chung về chuyển nhượng giấy tờ có giá.
	Sở giao dịch
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“1. Xác định trách nhiệm

- Trường hợp thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ, sau khi đã thực hiện giải pháp chuyển nhượng giấy tờ có giá quy định tại Khoản 7 Điều 21 Thông tư này mà vẫn không đủ tiền để trả nợ khoản vay thì Ngân hàng Nhà nước phân bổ khoản thiếu hụt này cho các thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại cùng gánh chịu như một khoản cho vay tạm thời. Số tiền thiếu hụt phải chia sẻ của mỗi thành viên tham gia quyết toán bù trừ còn lại được xác định theo công thức:

 
Số tiền phải chia sẻ của thành viên thứ i = Ax[image: image4.png]B1




Trong đó:

A (Tổng số tiền phải chia sẻ của các thành viên) = Tổng số tiền thiếu hụt của toàn hệ thống – Giá trị chuyển nhượng giấy tờ có giá – Số tiền thành viên đã hoán trả (nếu có) trong khoảng thời gian chuyển nhượng giấy tờ có giá.

Bi: số tiền trung bình phải trả giá trị thấp của thành viên thứ i trong 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự thiếu hụt trở về trước.

n: Là tổng số thành viên phải chia sẻ khoản vay.

i: Có giá trị từ 1 đến n.

C: tổng số tiền trung bình phải trả giá trị thấp của các thành viên tham gia chia sẻ khoản thiếu hụt trong 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh sự thiếu hụt trở về trước
C=[image: image6.png]Y Bi



”
VID

- Việc chia sẻ rủi ro là bắt buộc đối với các thành viên tham gia gửi lệnh thanh toán giá trị thấp và được tính như là một khoản cho vay tạm thời, do đó trong trường hợp này không thể quy định điều kiện đảm bảo cho ngân hàng cho vay đối với khoản cho chia sẻ.
- Khi tham gia thanh toán gửi lệnh giá trị thấp thì thành viên có thể gây ra tình trạng rủi ro thanh khoản, do đó phải có trách nhiệm chia sẻ rủi ro thanh khoản. Trong trường hợp VID không muốn chịu trách nhiệm chia sẻ rủi ro thanh khoản thì VID chỉ tham gia thanh toán giá trị cao, không tham gia thanh toán giá trị thấp. NHNN đã thể hiện vai trò đầu mối/trung gian trong việc cho vay trước đối với thành viên mất khả năng thanh toán để thực hiện quyết toán giá trị thấp, sau đó thực hiện chia sẻ khoản vay cho các thành viên.
Vụ pháp chế
Đã tiếp thu chỉnh sửa cho rõ nghĩa

	232. 350
	2. Trình tự thực hiện chia sẻ khoản vay thiếu hụt trong quyết toán bù trừ 
	Vụ pháp chế
Cần bổ sung quy định về việc thành viên vay vốn ký cam kết nhận nợ với các thành viên cho vay để có cơ sở cho các thành viên cho vay thực hiện các quyền của bên cho vay. 
	Vụ pháp chế

Việc chia sẻ khoản vay do Sở Giao dịch NHNN làm đầu mối xử lý do đó không cần cam kết giữa thành viên cho vay và thanh viên vay.

	233. 351
	a) Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ của thành viên vay vốn quyết toán bù trừ, căn cứ trên số tiền chia sẻ thiếu hụt của thành viên, Sở giao dịch thông báo khoản tiền phân bổ cho từng thành viên tham gia quyết toán bù trừ;
	Sở giao dịch
Khoản 2 Điểm a: Đề nghị có quy định cụ thể về thời gian hoặc căn cứ để xác định thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ của thành viên vay vốn quyết toán bù trừ để Sở Giao dịch thông báo khoản tiền phân bổ cho từng thành viên tham gia quyết toán bù trừ.
	Sở Giao dịch
“a) Ngay trong ngày Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoàn thành việc chuyển nhượng giấy tờ có giá ký quỹ của thành viên vay vốn quyết toán bù trừ, căn cứ trên số tiền chia sẻ thiếu hụt của thành viên, Sở Giao dịch thông báo khoản tiền phân bổ cho từng thành viên tham gia quyết toán bù trừ;”

	234. 352
	b) Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Giao dịch, thành viên được phân bổ lập Lệnh thanh toán Có để gửi khoản tiền tương ứng được phân bổ vào tài khoản thanh toán theo hướng dẫn của Sở Giao dịch;
	
	b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch ban hành thông báo khoản tiền phân bổ cho từng thành viên tham gia quyết toán bù trừ, Sở Giao dịch thực hiện trích nợ tài khoản thanh toán của thành viên số tiền còn thiếu vào tài khoản của Sở Giao dịch;”

	235. 
	c) Trong trường hợp thành viên không gửi đủ số tiền được phân bổ đúng hạn, Sở Giao dịch báo cáo Ban điều hành xem xét tạm dừng dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên đó cho đến ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày thành viên đó gửi đủ số tiền được phân bổ cho Sở Giao dịch.
	Vụ pháp chế

Đề nghị xem lại cơ sở của quy định này
BIDV

Tại Khoản 2, điểm c quy định “Trong trường hợp đơn vị thành viên không gửi đủ số tiền được phân bổ đúng hạn, Sở giao dịch báo cáo Ban điều hành xem xét tạm dừng dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên đó cho đến ngày làm việc tiếp theo…cho Sở giao dịch” là chưa phù hợp. Bởi vì thực tế Sở giao dịch thực hiện giải pháp cho vay để quyết toán bù trừ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi nhận được thông báo xác nhận vay nợ của thành viên, do vậy trong trường hợp thành viên được phân bổ không thể gửi đủ số tiền được phân bổ đúng hạn thì số tiền thiếu đó sẽ được Sở giao dịch cho vay mà không bắt buộc phải phân bổ hết cho các thành viên.
	Vụ pháp chế, BIDV
Việc chia sẻ rủi ro thanh khoản là quyền lợi và trách nhiệm bắt buộc đối với các thành viên tham gia gửi lệnh thanh toán giá trị thấp, do đó cần phải có chế tài để xử lý đối với các thành viên vi phạm để đảm bảo an toàn hệ thống và xử lý rủi ro. Trong trường hợp các đơn vị không muốn chịu trách nhiệm chia sẻ rủi ro thanh khoản thì chỉ tham gia thanh toán giá trị cao, không tham gia thanh toán giá trị thấp.

	236. 
	3. Hoàn trả phần thiếu hụt
	
	3. Hoàn trả phần thiếu hụt

	237. 353
	a) Thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ phải thực hiện mọi biện phát để hoàn trả số tiền được vay tạm thời cộng thêm phần lãi được xác định theo quy định về cho vay qua đêm của Ngân hàng Nhà nước trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh việc vay nợ.
	Vụ Tài chính – Kế toán
Tại điểm a khoản 3 Điều 28: Đề nghị xem xét bổ sung quy định đối với trường hợp nếu sau 05 ngày làm việc mà thành viên vẫn không đủ tiền để thanh toán thì NHNN sẽ xử lý như thế nào?

NH Công thương
đề nghị bổ sung

Thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ phải thực hiện mọi biện pháp để hoàn trả số tiền được vay tạm thời cộng thêm phần lãi được xác định theo quy định hiện hành về cho vay qua đêm của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh việc vay nợ
	Vụ Tài chính – Kế toán; NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“a) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch hoàn thành việc chuyển nhượng giấy tờ có giá, thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ phải thực hiện mọi biện pháp để hoàn trả tổng số tiền phải chia sẻ của các thành viên (cộng thêm phần lãi được xác định theo quy định hiện hành về cho vay qua đêm của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó). Sau khoảng thời gian trên, nếu Sở Giao dịch không nhận đủ số tiền trả nợ khoản vay, Sở Giao dịch thực hiện trích nợ tài khoản thanh toán của thành viên đó số tiền còn thiếu vào tài khoản của Sở Giao dịch. Nếu sau khi trích nợ tài khoản thanh toán, thành viên vẫn không hoàn trả đủ số tiền còn thiếu thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.”

	238. 
	b) Số tiền hoàn trả được gửi vào tài khoản thanh toán của Sở Giao dịch. Khi Sở Giao dịch nhận đủ số tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ bao gồm cả phần gốc và lãi, Sở Giao dịch lập Lệnh thanh toán Có gửi trả các thành viên đã chia sẻ khoản thiếu hụt đó bao gồm khoản tiền phân bổ và phần lãi tương ứng.
	
	b) Số tiền hoàn trả được gửi vào tài khoản thanh toán của Sở Giao dịch. Căn cứ tình hình (thời điểm, số tiền) trả nợ khoản vay của thành viên thiếu tiền trong quyết toán bù trừ, tỷ lệ phần trăm (%) giữa số tiền phải chia sẻ của mỗi thành viên và tổng số tiền chia sẻ cho các thành viên, Sở Giao dịch tính toán các khoản phải thu, phải trả theo quy định hiện hành và thông báo cho các thành viên thực hiện.

	239. 
	4. Thành viên để xảy ra thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ dẫn đến các thành viên khác phải chia sẻ, Ban điều hành xem xét tạm dừng dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên đó trong vòng 06 tháng và thông báo bằng văn bản cho tất cả các thành viên, đơn vị thành viên.
	Sở giao dịch

Khoản 4, đề nghị bổ sung như sau: “Thành viên để xảy ra thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ dẫn đến các thành viên khác phải chia sẻ, Sở Giao dịch báo cáo Ban điều hành xem xét tạm dừng dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên đó trong vòng 06 tháng và thông báo bằng văn bản cho tất cả các thành viên, đơn vị thành viên”

Ngoài ra, theo Sở Giao dịch, việc chia sẻ sẽ nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên khi tham gia thanh toán trên hệ thống. Tuy nhiên, cần tính đến một số khó khăn khi thực hiện. Cụ thể như sau:
+ Do số lượng thành viên tham gia quyết toán bù trừ khoảng từ 60 – 90 thành viên, trong khi phần thiếu hụt có thể không lớn nên việc chia sẻ khoản vay là dàn trải và khó xử lý trong nhiều trường hợp;

+ Phát sinh một lượng lớn Lệnh thanh toán từ các thành viên về Sở Giao dịch khi chuyển khoản tiền được phân bổ và từ Sở Giao dịch về các thành viên khi thành viên thiếu tiền hoàn trả nợ đầy đủ;

+ Quy định chưa tính một số trường hợp như: Sau khi Sở Giao dịch đã thông báo khoản tiền phân bổ cho từng thành viên tham gia quyết toán bù trừ và đã có một số thành viên được phân bổ lập Lệnh thanh toán Có để gửi khoản tiền được phân bổ về tài khoản theo hướng dẫn của Sở Giao dịch nhưng thành viên thiếu tiền đã hoàn trả được một phần hoặc toàn bộ khoản nợ vay,…thì sẽ xử lý như thế nào?

+ Chưa quy định việc phân bổ phần lãi cho các thành viên đã chia sẻ khoản thiếu hụt, bao gồm phần lãi phát sinh từ ngày vay để quyết toán đến ngày chia sẻ và phần lãi thu được từ ngày chia sẻ đến ngày TCTD trả nợ;

+ Hệ thống mới sử dụng của dự án FSMIMS chưa hỗ trợ việc tính toán số tiền chia sẻ thiếu hụt, số lãi phân bổ, chuyển trả tiền các thành viên đã chia sẻ khoản thiếu hụt,…

+ Chưa quy định chế tài đối với trường hợp thành viên được cho vay chia sẻ nhưng không thanh toán đủ (cả gốc và lãi), đúng hạn khoản cho vay phát sinh trong thanh toán bù trừ giá trị thấp.

Do đó, Sở Giao dịch đề nghị nghiên cứu các quy định cụ thể hơn để khắc phục những khó khăn nảy sinh trong thực hiện khi quy định về trách nhiệm chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ. 
	Sở giao dịch

Khoản 4 tiếp thu chỉnh sửa thành:

“4. Thành viên để xảy ra thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ dẫn đến các thành viên khác phải chia sẻ, Sở Giao dịch báo cáo Ban điều hành xem xét tạm dừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp của thành viên đó trong vòng 06 tháng và thông báo bằng văn bản cho tất cả các thành viên, đơn vị thành viên.”

- Không có cơ sở Phần thiếu hụt là lớn hay nhỏ, việc chia sẻ phần thiết hụt phải trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng giữa các thành viên.
- Hệ thống mới sử dụng của dự án FSMIMS chưa hỗ trợ việc tính toán số tiền chia sẻ thiếu hụt, số lãi phân bổ, chuyển trả tiền các thành viên đã chia sẻ khoản thiếu hụt: 
Kiến nghị liên quan đến phần mềm tiếp thu chỉnh sửa chương trình.

-  Chưa quy định chế tài đối với trường hợp thành viên được cho vay chia sẻ nhưng không thanh toán đủ (cả gốc và lãi), đúng hạn khoản cho vay phát sinh trong thanh toán bù trừ giá trị thấp: 

Đối với chế tài xử lý vi phạm thuộc phạm vi Thông tư đã được quy định tại Dự thảo. Đối với chế tài khác không thuộc phạm vi của thông tư này.
- Các ý còn lại đã tiếp thu chỉnh sửa khoản 3 Điều này


	240. 
	5. Trường hợp thành viên thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ bị phá sản, Ngân hàng Nhà nước được nhận thanh toán các khoản nợ theo quy định của Pháp luật về phá sản doanh nghiệp và chuyển trả các thành viên đã tham gia chia sẻ khoản vay theo tỷ lệ phân bổ trong phạm vi khoản nợ thu hồi được.
	Vụ pháp chế
Quy định này không phù hợp vì bên cho vay là thành viên, không phải Ngân hàng Nhà nước, do đó Ngân hàng Nhà nước đứng ra nhận thanh toán các khoản nợ là không có cơ sở. Đề nghị Cục CNTH nghiên cứu thêm cơ sở pháp lý của quy định này.
	Vụ pháp chế

Trong trường hợp này NHNN vẫn là người cho vay trực tiếp và cuối cùng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 do đó quy định này là phù hợp.

	241. 354
	CHƯƠNG VI
	
	

	242. 355
	XỬ LÝ SAI SÓT TRONG TTLNH
	
	

	243. 356
	Điều 29. Các nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH
	
	

	244. 357
	1. Bảo đảm sự nhất quán số liệu giữa đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh và Trung tâm Xử lý Quốc gia. Sai sót phát sinh ở đâu phải được chỉnh sửa ở đó. Nghiêm cấm việc sửa chữa số liệu, điều chỉnh sai sót một cách tuỳ tiện trong Hệ thống TTLNH.
	
	

	245. 358
	2. Khi phát hiện sai sót phải có biện pháp điều chỉnh ngay, không gây chậm trễ tới công tác thanh toán. Việc điều chỉnh sai sót phải theo đúng các nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh sai lầm của kế toán và các quy định cho Hệ thống TTLNH.
	
	

	246. 359
	3. Đơn vị, cá nhân nào gây ra sai sót hoặc vi phạm các nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh sai sót, tùy theo mức độ lỗi bị xử phạt theo quy định và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vật chất về những lỗi do mình gây ra cho các bên liên quan.
	
	

	247. 360
	Điều 30. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán tại các thành viên và đơn vị thành viên
	Vụ pháp chế
Điều 30, 31, 32, 33: Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Trong khi đó các quy định tại Điều 30, 31, 32, 33 là quy định việc xử lý các Lệnh thanh toán giữa các thành viên với nhau. Hiện nay, tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã có các quy định liên quan đến trách nhiệm phối hợp tra soát giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Do đó, đề nghị xem lại việc quy định các nội dung này tại dự thảo Thông tư.
	Vụ pháp chế

Đã rà soát với các quy định tại các Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.


	248. 361
	1. Nguyên tắc

	
	

	249. 362
	a) Lệnh thanh toán chỉ được hủy trong các trường hợp sau:

- Đã khởi tạo tại đơn vị khởi tạo lệnh nhưng chưa chuyển đi, thực hiện thao tác thoái lệnh thanh toán;

- Đã chuyển đến Trung tâm xử lý quốc gia và có tình trạng chưa được hạch toán đối với Lệnh thanh toán giá trị cao hoặc Lệnh thanh toán Nợ, tình trạng chưa xử lý hoặc thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời đối với Lệnh thanh toán giá trị thấp, thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Thông tư này.
	Đà nẵng
- Gạch đầu dòng thứ 2 Điểm a Khoản 1 thành “Đã chuyển đến Trung tâm xử lý quốc gia và có tình trạng chưa hạch toán đối với Lệnh thanh toán giá trị cao; Lệnh thanh toán Nợ; tình trạng chưa xử lý hoặc thiếu hạn mức nợ ròng....” để dễ hiểu hơn.


	Đà nẵng
Không tiếp thu vì góp ý của đơn vị chưa phản ánh đúng bản chất xử lý của hệ thống.

	250. 363
	b) Lệnh thanh toán chỉ được hoàn trả trong các trường hợp sau:

- Lệnh thanh toán Nợ có uỷ quyền chỉ được hoàn trả khi đơn vị khởi tạo lệnh chưa trả tiền cho khách hàng theo Lệnh thanh toán hoặc trả rồi nhưng đã thu hồi lại được;

- Lệnh thanh toán Có chỉ được hoàn trả khi đơn vị nhận lệnh đến chưa ghi Có vào tài khoản của khách hàng hoặc đã ghi Có vào tài khoản của khách hàng nhưng tài khoản của khách hàng có đủ số dư.
	Sở giao dịch
Điều 30 Khoản 1 Điểm b, đề nghị sửa thành: “Lệnh thanh toán Có chỉ được hoàn trả… và tài khoản của khách hàng có đủ số dư để hoàn trả”.
NH Công thương
Tại khoản 1, điểm b: đề nghị chỉnh sửa

Lệnh thanh toán Có chỉ được hoàn trả khi đơn vị nhận Lệnh đến chưa ghi Có vào tài khoản của khách hàng hoặc đã ghi Có vào tài khoản của khách hàng nhưng tài khoản của khách hàng Có đủcòn số dư
	Sở giao dịch, NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa gạch đầu dòng thứ hai thành:

“- Lệnh thanh toán Có chỉ được hoàn trả khi đơn vị nhận lệnh đến chưa ghi Có vào tài khoản của khách hàng hoặc đã ghi Có vào tài khoản của khách hàng và tài khoản của khách hàng có đủ số dư để hoàn trả.”

	251. 364
	2. Chứng từ hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán:

a) Chứng từ hủy Lệnh thanh toán bao gồm:

- Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ: có giá trị như một Lệnh thanh toán Có; Do đơn vị khởi tạo lệnh lập và gửi đơn vị nhận lệnh để hủy Lệnh thanh toán Nợ bị sai sót (hoàn trả toàn bộ số tiền);
- Lệnh hủy Lệnh thanh toán Có: do đơn vị khởi tạo lệnh lập để hủy Lệnh thanh toán Có đã chuyển đi nhưng còn trong hàng đợi (chưa xử lý do thiếu vốn).
	
	

	252. 35
	b) Chứng từ hoàn trả Lệnh thanh toán bao gồm:

-Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán: đơn vị khởi tạo lệnh lập và gửi cho đơn vị nhận lệnh, đề nghị hoàn trả Lệnh thanh toán Có bị sai sót và ghi rõ lý do là lỗi của đơn vị khởi tạo lệnh hay do yêu cầu khách hàng; là căn cứ để đơn vị nhận lệnh lập Lệnh thanh toán Có đi trả lại tiền cho đơn vị khởi tạo lệnh nhưng phải trên cơ sở đã thu hồi lại được tiền đã trả hoặc khách hàng đã chuyển trả;

-Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán: đơn vị nhận lệnh lập để từ chối Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có do không thu hồi được tiền từ khách hàng.
	Đà nẵng

- Gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Khoản 2 thành “-......đi trả lại tiền cho đơn vị khởi tạo lệnh;”(bỏ phần nhưng phải trên cơ sở đã thu hồi lại được tiền đã trả hoặc khách hàng đã chuyển trả) vì không cần thiết.

VID
    Về chứng từ hoàn trả Lệnh thanh toán, Ngân hàng chúng tôi xin bổ sung như sau: Trong trường hợp sai sót do lỗi hệ thống hay lệnh đúp của đơn vị khởi tạo, đơn vị nhận lệnh có nghĩa vụ hỗ trợ hoàn trả lệnh thanh toán ngay trong ngày mà không cần sự đồng ý của khách hàng đã được ghi có nếu tài khoản của khách hàng vẫn đủ số dư.

NH Công thương
Tại khoản 2, điểm b: Bổ sung thông báo chấp nhận yêu cầu hoàn trả. 

Đề xuất riêng đối với việc xây dựng hệ thống IBPS: cho phép nhập nội dung đối với điện thông báo chấp nhận yêu cầu hoàn trả

NH Công thương
Tại khoản 2, điểm b: Đề nghị bổ sung quy định khoảng thời gian đơn vị nhận lệnh lập thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán chuyển cho đơn vị khởi tạo lệnh
	Đà nẵng

Không tiếp thu vì việc hoàn trả phải trên cơ sở đã thu hồi được lại tiền của khách hàng.
VID

Đã được quy định tại Khoản 3 Điều 32.

NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa bổ sung vào gạch đầu dòng thứ hai:

(i)“-Thông báo chấp nhận yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán: đơn vị nhận lệnh lập để chấp nhận Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có trên cơ sở đã thu hồi lại được tiền từ khách hàng.”

(ii)Đề xuất riêng đối với việc xây dựng hệ thống IBPS: cho phép nhập nội dung đối với điện thông báo chấp nhận yêu cầu hoàn trả:

NHNN sẽ xem xét để chỉnh sửa phần mềm ứng dụng để đáp ứng được yêu cầu này.

(iii) Khoảng thời gian đơn vị nhận lệnh lập thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán chuyển cho đơn vị khởi tạo lệnh phụ thuộc vào thời gian giải quyết các đơn vị liên quan ngoài ngành ngân hàng (Công An, Tòa Án, Chính quyền….). Do đó không thể quy định được khoảng thời gian cụ thể để lập thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán. Đồi với trình tự xử lý việc thu hồi tiền chuyển nhầm cho khách hàng đã được quy định tại Khoản 3 Điều 32.


	253. 366
	3. Các đơn vị thành viên khi xử lý hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán phải thực hiện khẩn trương như đối với việc xử lý các Lệnh thanh toán giá trị cao.
	
	

	254. 367
	Điều 31. Xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên
	Vụ Kiểm toán nội bộ 
Đề nghị sửa lại tiêu đề Điều 31 “Xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên” thành “Xử lý sai sót tại thành viên, đơn vị thành viên khởi tạo lệnh”.
	KTNB

Không tiếp thu vì cần quy định rõ nguyên nhân sai sót phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên với nguyên nhân sai sót phát sinh do khách hàng để xử lý, vì quy trình xử lý cho các sai sót này là khác nhau.



	255. 368
	1. Xử lý sai sót ở thời điểm trước khi truyền Lệnh thanh toán đi
	HSBC
Điều 31 khoản 1 & 2: Đề nghị Quý NHNN cho biết Ngân hàng thành viên có thể dùng dữ liệu mềm đã tạo trên CITAD ( điện tra soát hoặc lệnh thanh toán điện tử đã lập và ký gửi Ngân hàng nhận lệnh để yêu cầu hủy lệnh thanh toán sai hay ghi Có bổ sung cho lệnh thanh toán sai) để làm bằng chứng cho việc báo cáo và xử lý sai sót tại đơn vị mà không cần lập biên bản hủy lệnh và lưu vào hồ sơ giấy cho trường hợp này không?
	HSBC

Việc lập biên bản như quy định tại  Điều 31 khoản 1 & 2 là căn cứ để thực hiện lập điện tra soát, lệnh thanh toán  điện tử gửi Ngân hàng nhận lệnh để yêu cầu hủy lệnh thanh toán sai hay ghi Có bổ sung cho lệnh thanh toán sai. Do đó không thể bỏ bước lập biên bản như quy định.

	256. 369
	a) Nếu Lệnh thanh toán có sai sót được phát hiện khi người duyệt lệnh chưa ký chữ ký điện tử để chuyển đi thì người lập lệnh căn cứ chứng từ gốc sửa lại cho đúng;
	NH Công thương
Đề nghị bổ sung

Nếu Lệnh thanh toán có sai sót được phát hiện khi người duyệt lệnh chưa ký chữ ký điện tử để chuyển đi thì người kiểm soát lệnh thanh toán thực hiện thao tác thoái duyệt lệnh thanh toán, người lập lệnh căn cứ chứng từ gốc sửa lại cho đúng;
	NH Công thương
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“a) Nếu Lệnh thanh toán có sai sót được phát hiện khi người duyệt lệnh chưa ký chữ ký điện tử để chuyển đi thì người duyệt Lệnh thanh toán, người kiểm soát Lệnh thanh toán thực hiện thao tác thoái duyệt Lệnh thanh toán, người lập lệnh căn cứ chứng từ gốc sửa lại cho đúng;”

	257. 370
	b) Nếu Lệnh thanh toán có sai sót được phát hiện sau khi người duyệt lệnh đã ký chữ ký điện tử thì phải lập biên bản hủy Lệnh thanh toán sai, trong đó ghi rõ ký hiệu lệnh, giờ, ngày hủy Lệnh thanh toán và phải có đầy đủ chữ ký của người duyệt lệnh, người kiểm soát và người lập lệnh có liên quan đến Lệnh thanh toán sai. Biên bản được lưu vào hồ sơ riêng để bảo quản, sau đó người duyệt lệnh thoái duyệt Lệnh thanh toán và chuyển cho người lập lệnh căn cứ chứng từ gốc sửa lại cho đúng.
	
	

	258. 371
	2. Xử lý sai sót phát hiện sau khi đã truyền Lệnh thanh toán đi
	
	

	259. 372
	Khi phát hiện các sai sót như sai số tiền (thừa hoặc thiếu), sai ngược vế, đơn vị khởi tạo lệnh phải tra soát vấn tin ngay cho đơn vị nhận lệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị khởi tạo lệnh phải lập biên bản xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng và thực hiện xử lý: 
	Deutsche Bank AG
Đề nghị điều chỉnh “việc lập biên bản sai sót nên để thành viên, đơn vị thành viên tự quyết định tùy theo Quy trình nghiệp vụ tại mỗi thành viên”.
	Deutsche Bank AG
Không tiếp thu vì cần quy định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý khi có tranh chấp pháp lý xảy ra.

	260. 373
	a) Trường hợp sai thiếu:

Căn cứ biên bản để lập Lệnh thanh toán bổ sung số tiền chuyển thiếu gửi tiếp đi đơn vị nhận lệnh. Trong nội dung thanh toán phải ghi rõ "chuyển bổ sung theo Lệnh thanh toán Nợ (hoặc Có) số ... ngày ... tháng ... năm ... Số tiền đã chuyển ... " và sau đó hạch toán theo quy định của Pháp luật hiện hành.
	
	

	261. 374
	b) Trường hợp sai thừa:
	Nh Công thương
Tại khoản 2:

- Tại điểm b: đề nghị bổ sung Trường hợp nhận được lệnh hoàn trả của đơn vị nhận lệnh, đơn vị khởi tạo thực hiện chuyển lại khoản tiền trên cho khách hàng, đồng thời vào sổ theo dõi ghi rõ kết quả giải quyết

- Đề nghị bổ sung trường hợp "Sai/thiếu thông tin khởi tạo": Sai tên/TK đơn vị chuyển, đơn vị hưởng, sai nội dung thanh toán…
	NH Công thương
-(i) Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“- Đối với Lệnh thanh toán Có bị sai thừa:

Căn cứ biên bản để lập Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có số tiền đã chuyển thừa, gửi ngay đơn vị nhận lệnh đồng thời lập Phiếu chuyển khoản, hạch toán và theo dõi theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Trường hợp nhận được lệnh hoàn trả của đơn vị nhận lệnh, đơn vị khởi tạo thực hiện chuyển lại khoản tiền trên cho khách hàng, đồng thời vào sổ theo dõi ghi rõ kết quả giải quyết.
Trường hợp đơn vị nhận lệnh từ chối Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có đối với số tiền bị sai thừa trên do không thu hồi được tiền từ khách hàng thì đơn vị khởi tạo lệnh phải lập Hội đồng xử lý theo quy định hiện hành để xác định trách nhiệm và mức bồi hoàn của cá nhân gây ra sai sót.”

	262. 375
	- Đối với Lệnh thanh toán Có bị sai thừa:

Căn cứ biên bản để lập Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có số tiền đã chuyển thừa, gửi ngay đơn vị nhận lệnh đồng thời lập Phiếu chuyển khoản, hạch toán và theo dõi theo quy định của Pháp luật hiện hành. 
Trường hợp đơn vị nhận lệnh từ chối Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có đối với số tiền bị sai thừa trên do không thu hồi được tiền từ khách hàng thì đơn vị khởi tạo lệnh phải lập Hội đồng xử lý theo quy định hiện hành để xác định trách nhiệm và mức bồi hoàn của cá nhân gây ra sai sót. 
	
	

	263. 376
	- Đối với Lệnh thanh toán Nợ bị sai thừa:
Căn cứ biên bản, lập Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ, gửi ngay cho đơn vị nhận lệnh để hủy số tiền đã chuyển thừa trên Lệnh thanh toán Nợ, đồng thời hạch toán theo quy định của Pháp luật hiện hành.


Trường hợp đã trả tiền cho khách hàng nhưng tài khoản của khách hàng không đủ số dư để thực hiện Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ đối với số tiền chuyển thừa thì đơn vị khởi tạo lệnh hạch toán vào tài khoản các khoản phải thu (tài khoản cá nhân gây ra sai sót) sau đó phải tìm mọi biện pháp để đòi lại tiền kể cả việc phối hợp với đơn vị nhận lệnh, chính quyền địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, nếu không đòi được thì đơn vị khởi tạo lệnh lập Hội đồng xử lý theo quy định hiện hành để xác định trách nhiệm và mức bồi hoàn của cá nhân gây ra sai sót. Khi nhận được thông báo số tiền do khách hàng chuyển về thì xử lý, đồng thời  hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
	
	

	264. 377
	c) Trường hợp sai ngược vế:
Đơn vị khởi tạo lệnh phải lập biên bản, đồng thời lập Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ (đối với Lệnh thanh toán Có bị sai ngược vế) hoặc yêu cầu hủy Lệnh thanh toán Có (đối với Lệnh thanh toán Nợ bị sai ngược vế) để hủy toàn bộ Lệnh thanh toán bị sai ngược vế sau đó lập Lệnh thanh toán đúng gửi đơn vị nhận lệnh, đồng thời hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp Lệnh thanh toán Nợ bị sai ngược vế, khi nhận được Lệnh thanh toán Có của đơn vị nhận lệnh chuyển trả lại số tiền chuyển sai, đơn vị khởi tạo lệnh hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
	
	

	265. 380
	Điều 32. Xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên
	KBNN
Tại điều 32: Bổ sung thêm lưu ý về quy định xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh như sau:  Riêng đối với Lệnh thanh toán là các khoản thu ngân sách nhà nước, ngoài tuân theo quy định xử lý tại Điều này, các thành viên và đơn vị thành viên thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước
	KBNN

Góp ý của KBNN chưa rõ quy định cụ thể nào của Bộ Tài chính nên không đủ cơ sở để tiếp thu chỉnh sửa.

	266. 381
	1. Xử lý Lệnh thanh toán sai sót do lỗi kỹ thuật hoặc phát hiện Lệnh thanh toán bị giả mạo:

Đối với các trường hợp này, đơn vị nhận lệnh không được phép hạch toán mà phải tra soát đơn vị khởi tạo lệnh; đồng thời thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH để phối hợp áp dụng các biện pháp xử lý.
	BIDV
Khoản 1 Xử lý Lệnh thanh toán sai sót do lỗi kỹ thuật hoặc phát hiện Lệnh thanh toán bị giả mạo: Trong thực tế đơn vị nhận lệnh chuyển tiền đến từ đơn vị gửi lệnh qua TTXL. Mặt khác hầu hết các thành viên, đơn vị thành viên đều xử lý tập trung và hạch toán tự động điện đi/đến. Theo đó tại đơn vị nhận lệnh căn cứ vào chỉ dẫn thanh toán trên lệnh chuyển tiền nếu tên và tài khoản người hưởng khớp đúng với thông tin trong hệ thống nội bộ của từng thành viên, thực hiện ghi có vào tài khoản người hưởng. Do vậy, tại đơn vị nhận lệnh không thể xác định được lệnh thanh toán bị giả mạo hay lỗi kỹ thuật.Vì vậy, đối với trường hợp này nếu quy định tại đơn vị nhận lệnh không được phép hạch toán mà phải tra soát đơn vị khởi tạo lệnh là chưa phù hợp với thực tế, đề nghị NHNN nghiên cứu quy định cho phù hợp
Nh Công thương

Tại khoản 1: Trong trường hợp hệ thống nội bộ của các NHTM xử lý tự động điện đến thì ngân hàng nhận lệnh không thể thực hiện theo đúng yêu cầu "Đối với các trường hợp này, đơn vị nhận lệnh không được phép hạch toán mà phải tra soát đơn vị khởi tạo lệnh; đồng thời thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH để phối hợp áp dụng các biện pháp xử lý"

Vì vậy, đề xuất hướng dẫn tách riêng 02 trường hợp đã trả tiền cho người hưởng hoặc chưa trả tiền cho người hưởng
	BIDV, NH Công thương

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“1. Đối với trường hợp phát hiện lệnh thanh toán sai sót do lỗi kỹ thuật hoặc bị giả mạo trước thời điểm hạch toán, đơn vị nhận lệnh không được phép hạch toán mà phải phối hợp với đơn vị khởi tạo lệnh và đơn vị vận hành hệ thống TTLNH để áp dụng các biện pháp xử lý.”


	267. 382
	2. Đối với Lệnh thanh toán bị sai thiếu:

Khi nhận được Lệnh thanh toán bổ sung chuyển tiền thiếu của đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh phải đối chiếu, kiểm soát lại chặt chẽ Lệnh thanh toán sai bị thiếu và Lệnh thanh toán bổ sung.
	Kiểm toán nộ bộ
Đề nghị bổ sung cụm từ “trước khi hạch toán” vào cuối Khoản 2 Điều 32 để đảm bảo chặt chẽ của văn bản.
BIDV

Khoản 2: Việc sai thiếu xuất phát từ ngân hàng khởi tạo lệnh, và cũng như đã có ý kiến tại khoản 1, tại đơn vị nhận lệnh căn cứ vào chỉ dẫn thanh toán trên lệnh chuyển tiền nếu tên và tài khoản người hưởng khớp đúng với thông tin trong hệ thống nội bộ của từng thành viên, thực hiện ghi có vào tài khoản người hưởng. Do vậy nếu quy định đơn vị nhận lệnh phải đối chiếu, kiểm soát chặt chẽ Lệnh thanh toán bị sai thiếu và lệnh thanh toán bổ sung là không cần thiết và làm giảm tốc độ thanh toán.  
	Kiểm toán nộ bộ

Tiếp thu:

“2. Đối với Lệnh thanh toán bị sai thiếu:

Khi nhận được Lệnh thanh toán bổ sung chuyển khoản tiền thiếu của đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh phải đối chiếu, kiểm soát lại chặt chẽ Lệnh thanh toán sai bị thiếu và Lệnh thanh toán bổ sung trước khi hạch toán.”
BIDV

Không tiếp thu vì việc đối chiếu kiểm soát lệnh thanh toán là cần thiết đảm bảo nguyên tắc kế toán hạn chế nhầm lẫn sai sót.


	268. 383
	3. Đối với Lệnh thanh toán bị sai thừa:

a) Phát hiện trước khi trả tiền cho khách hàng: 

Khi đơn vị nhận lệnh nhận chưa nhận được Lệnh thanh toán bị sai thừa nhưng đã nhận được thông báo vấn tin của đơn vị khởi tạo lệnh về chuyển tiền thừa thì đơn vị nhận lệnh phải ghi sổ theo dõi Lệnh thanh toán bị sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi nhận được Lệnh thanh toán bị sai thừa, đơn vị nhận lệnh kiểm soát, đối chiếu với nội dung thông báo nhận được, nếu kiểm tra đúng vấn tin của đơn vị khởi tạo lệnh thì hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Tại điểm a, khoản 3, Điều 32: Đề nghị sửa lại như sau “Khi đơn vị nhận lệnh chưa nhận được Lệnh thanh toán bị sai thừa nhưng đã nhận được thông báo vấn tin của đơn vị khởi tạo lệnh…”
NH Công thương

Tại khoản 3: 

Đề nghị bổ sung khái niệm về thông báo vấn tin và mục đích sử dụng của thông báo này


	Vụ Kiểm toán nội bộ, NH Công thương
Tiếp thu:
“3. Đối với Lệnh thanh toán bị sai thừa:

a) Phát hiện trước khi trả tiền cho khách hàng: 

Nếu đơn vị nhận lệnh chưa nhận được Lệnh thanh toán bị sai thừa nhưng đã nhận được yêu cầu hoàn trả của đơn vị khởi tạo lệnh về chuyển tiền thừa thì đơn vị nhận lệnh phải ghi sổ theo dõi Lệnh thanh toán bị sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi nhận được Lệnh thanh toán bị sai thừa, đơn vị nhận lệnh kiểm soát, đối chiếu với nội dung yêu cầu hoàn trả nhận được, nếu đúng thì hạch toán theo quy định của Pháp luật hiện hành."

	269. 386
	- Đối với Lệnh thanh toán Có bị sai thừa: khi nhận được Yêu cầu hoàn trả đối với số tiền thừa thì lập Lệnh thanh toán Có đi hoàn trả đơn vị khởi tạo lệnh số tiền thừa.
	BIDV

Khoản 3, Mục a, gạch đầu dòng thứ nhất: Để gia tăng tốc độ thanh toán, hiện nay rất nhiều thành viên ứng dụng công nghệ tiên tiến xây dựng các phần mềm xử lý hạch toán tự động các giao dịch lệnh chuyển tiền đến, theo đó việc xử lý hạch toán hoàn trả đơn vị khởi tạo số tiền thừa không thể thực hiện được. Do vậy, đề nghị NHNN xem xét quy định cho phù hợp.
	BIDV

Không tiếp thu vì việc đối chiếu kiểm soát lệnh thanh toán là cần thiết đảm bảo nguyên tắc kế toán hạn chế nhầm lẫn sai sót.

	270. 388
	- Đối với Lệnh thanh toán Nợ bị sai thừa: theo dõi và xử lý Lệnh hủy Lệnh thanh toán nợ đối với số tiền thừa của đơn vị khởi tạo lệnh.
	
	

	271. 389
	b) Trường hợp nhận được thông báo của đơn vị khởi tạo lệnh sau khi đã trả tiền cho khách hàng thì đơn vị nhận lệnh ghi Sổ theo dõi Lệnh thanh toán bị sai sót và xử lý:
	
	“b) Trường hợp nhận được yêu cầu hoàn trả của đơn vị khởi tạo lệnh sau khi đã trả tiền cho khách hàng thì đơn vị nhận lệnh ghi Sổ theo dõi Lệnh thanh toán bị sai sót và xử lý:”

	272. 390
	- Đối với Lệnh thanh toán Có bị sai thừa: 

Khi nhận được Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có đối với số tiền chuyển thừa của đơn vị khởi tạo lệnh, nếu kiểm soát đúng, đơn vị nhận lệnh xử lý:
+ Trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng có đủ số dư: Căn cứ vào Yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán Có, Ngân hàng nhận lệnh chủ động phong tỏa/thu hồi số tiền bị sai thừa để lập lệnh thanh toán Có đi. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận lệnh hoàn chuyển, đơn vị nhận lệnh phải thực hiện chuyển trả lại đơn vị khởi tạo lệnh số tiền chuyển thừa.
	BIDV

Khoản 3, Mục b, gạch đầu dòng thứ nhất:
Dấu (+) thứ nhất: Tại Dự thảo đang quy định “…Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận lệnh hoàn chuyển, đơn vị nhận lệnh phải thực hiện chuyển trả lại đơn vị khởi tạo lệnh số tiền chuyển thừa”. Trong thực tế không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được vì khi nhận được Yêu cầu hoàn trả lệnh thanh toán có, bởi vì ngân hàng nhận lệnh phải thông báo cho khách hàng về việc trích nợ tài khoản để hoàn trả tiền thừa nhưng không thể liên lạc được. Để phù hợp với thực tế, đề nghị NHNN xem xét quy định về thời hạn phù hợp với thực tế.


	BIDV

Không tiếp thu vì theo quy định hiện hành đối với trường hợp sai sót do thành viên, đơn vị thành viên, việc trích nợ tài khoản của khách hàng để hoản trả không yêu cầu phải thông báo trước.

	273. 392
	+ Trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng không đủ số dư để thu hồi thì đơn vị nhận lệnh ghi nhập Sổ theo dõi Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có chưa được thực hiện, thực hiện phong tỏa và yêu cầu khách hàng nộp tiền vào tài khoản để thực hiện Yêu cầu hoàn trả này. Khi khách hàng nộp đủ tiền hoặc tài khoản của khách hàng có đủ số dư để hoàn trả, kế toán ghi xuất Sổ theo dõi Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có chưa thực hiện được, lập Lệnh thanh toán Có gửi đơn vị khởi tạo lệnh.
	NH Công thương

Tại điểm b: 

“Trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng không đủ số dư để thu hồi thì đơn vị nhận lệnh ghi nhập Sổ theo dõi Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có chưa được thực hiện, thực hiện phong tỏa và yêu cầu khách hàng nộp tiền vào tài khoản để thực hiện Yêu cầu hoàn trả này. Khi khách hàng nộp đủ tiền hoặc tài khoản của khách hàng có đủ số dư để hoàn trả, kế toán ghi xuất Sổ theo dõi Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có chưa thực hiện được, lập Lệnh thanh toán Có gửi đơn vị khởi tạo lệnh”.
Trường hợp này cần hướng dẫn rõ yêu cầu hoàn chuyển phần tiền thừa do sai sót từ thành viên hoặc đơn vị thành viên có dấu hiệu nào phân biệt với yêu cầu hoàn chuyển do đề nghị của khách hàng.


	NH Công thương

Việc nhận biết sai sót từ thành viên, đơn vị thành viên hoặc từ khách hàng căn cứ vào nội dung của trường “lý do” của mẫu số TTLNH-06 “YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN”

	274. 393
	+ Trường hợp khách hàng không còn khả năng thanh toán hoặc khách hàng vãng lai không xác định được nơi cư trú, thì đơn vị nhận lệnh phải là đơn vị đầu mối phối hợp với đơn vị khởi tạo lệnh, chính quyền địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, v.v... để tìm mọi biện pháp thu hồi lại tiền. Sau khi đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi mà không thu hồi được hoặc không thu hồi đủ thì đơn vị nhận lệnh được từ chối Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có; lập Thông báo từ chối Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có, ghi rõ lý do từ chối; gửi trả lại đơn vị khởi tạo lệnh (số tiền thu hồi được nếu có); đồng thời ghi xuất sổ theo dõi Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có chưa được thực hiện.
	BIDV

Khoản 3, Mục b, gạch đầu dòng thứ nhất:
Dấu (+) thứ ba: Để đơn vị khởi tạo chủ động trong việc thu hồi tiền thừa, đề nghị NHNN xem xét điều chỉnh lại nội dung theo hướng như sau: Trường hợp khách hàng được ghi có không còn khả năng thanh toán hoặc là khách hàng vãng lai không xác định được nơi cư trú thì trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan bảo về pháp luật phải là đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán sai thừa (khách hàng ra lệnh chuyển tiền/ngân hàng gửi lệnh chuyển tiền thừa). Đơn vị nhận lệnh phối hợp với đơn vị khởi tạo lệnh tìm mọi biện pháp thu hồi lại tiền.
	BIDV

Không tiếp thu vì đơn vị nhận lệnh phục vụ người thụ hưởng có thông tin về khách hàng và bằng chứng về việc thanh toán cho người thụ hưởng do đó đơn vị nhận lệnh phải là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để thuận lợi cho công tác đòi nợ đảm bảo quyền lợi cho các bên.


	275. 394
	4. Điều chỉnh các sai sót khác

Đối với Lệnh thanh toán sai địa chỉ khách hàng (Lệnh thanh toán chuyển đúng đơn vị nhận lệnh nhưng không có người nhận lệnh hoặc người nhận lệnh mở tài khoản ở Ngân hàng khác), sai tên, số hiệu tài khoản của người nhận Lệnh thanh toán (đúng tên nhưng sai số hiệu tài khoản hoặc ngược lại), ký hiệu chứng từ, ký hiệu loại nghiệp vụ, xử lý như sau:
	NH Công thương

Tại khoản 4: Điều chỉnh các sai sót khác “Đối với Lệnh thanh toán sai địa chỉ khách hàng (Lệnh thanh toán chuyển đúng đơn vị nhận lệnh nhưng không có người nhận lệnh hoặc người nhận lệnh mở tài khoản ở Ngân hàng khác), sai tên, số hiệu tài khoản của người nhận Lệnh thanh toán (đúng tên nhưng sai số hiệu tài khoản hoặc ngược lại), ký hiệu chứng từ, ký hiệu loại nghiệp vụ, xử lý như sau … ”.
Như vậy được hiểu là : Lệnh thanh toán sai địa chỉ khách hàng, sai tên, sai số hiệu tài khoản, ký hiệu chứng từ, ký hiệu loại nghiệp vụ : Sẽ thực hiện trả lại ngân hàng phát lệnh mà không thực hiện tra soát đến ngân hàng phát lệnh hoặc chấp nhận tra soát từ ngân hàng phát lệnh, vì vậy cần làm rõ thêm.
	NH Công thương 
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“4. Điều chỉnh các sai sót khác

Đối với  Lệnh thanh toán sai ký hiệu chứng từ, ký hiệu loại nghiệp vụ, sai đồng thời tên và số hiệu tài khoản hoặc có số hiệu tài khoản của khách hàng trên lệnh thanh toán mở tại ngân hàng khác, xử lý như sau:”

	276. 395
	a) Đối với các Lệnh thanh toán Có (hoặc Nợ) đơn vị nhận lệnh đã nhận nhưng chưa hạch toán thì thực hiện hạch toán vào tài khoản phải trả (phải thu) sau đó lập Lệnh thanh toán chuyển trả lại đơn vị khởi tạo lệnh. Nghiêm cấm đơn vị nhận lệnh chuyển tiền tiếp;


	
	

	277. 396
	b) Đối với các Lệnh thanh toán đã thực hiện, đơn vị nhận lệnh xử lý tương tự như đã nêu tại Điểm b Khoản 3 Điều này.
	
	

	278. 397
	Điều 33. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán theo yêu cầu của khách hàng
	
	

	279. 398
	1. Xử lý tại đơn vị khởi tạo lệnh:

Khi tiếp nhận Yêu cầu hủy Lệnh thanh toán Có hoặc Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ của khách hàng, đơn vị khởi tạo lệnh phải kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ này, đối chiếu với Lệnh thanh toán bị hủy. Nếu không hợp lệ thì trả lại cho khách hàng, nếu hợp lệ thì xử lý như sau:
	Vietcombank
Khoản 1, đề nghị Dự thảo quy định trường hợp trả lại Yêu cầu hủy Lệnh thanh toán cho khách hàng, đơn vị khởi tạo lệnh phải thông báo đầy đủ lý do không hợp lệ của Yêu cầu hủy Lệnh thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.

Lý do: Khách hàng cần biết lý do để gửi yêu cầu hủy chính xác nhằm nhanh chóng đòi được khoản tiền chuyển nhầm.
	Vietcombank
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“1. Xử lý tại đơn vị khởi tạo lệnh:

Khi tiếp nhận Yêu cầu hủy Lệnh thanh toán Có hoặc Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ của khách hàng, đơn vị khởi tạo lệnh phải kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ này, đối chiếu với Lệnh thanh toán bị hủy. Nếu không hợp lệ thì trả lại cho khách hàng và thông báo đầy đủ lý do, nếu hợp lệ thì xử lý như sau:”

	280. 399
	a) Đối với Lệnh thanh toán chưa được thực hiện hoặc chưa gửi đi: xử lý hủy Lệnh thanh toán theo quy định tại Điều 30 Thông tư này, đơn vị khởi tạo lệnh gửi cho khách hàng thông báo chấp nhận hủy Lệnh thanh toán và không thực hiện Lệnh thanh toán đó.
	
	

	281. 400
	b) Đối với Lệnh thanh toán giá trị cao, Lệnh thanh toán Nợ đã được thực hiện và gửi đi nhưng còn trong hàng đợi tại Trung tâm Xử lý Quốc gia (do tài khoản thanh toán chưa đủ tiền) hoặc Lệnh thanh toán giá trị thấp chưa được xử lý hoặc thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời, xử lý hủy Lệnh thanh toán như sau:
	
	

	282. 401
	- Đối với Lệnh hủy Lệnh thanh toán Có:

+ Căn cứ vào yêu cầu hủy hợp lệ của khách hàng, người lập lệnh bổ sung các yếu tố cần thiết của Lệnh hủy theo quy định (Mẫu số TTLNH-05) và ký chữ ký điện tử của mình lên Lệnh hủy;

+ Người duyệt lệnh phải kiểm soát lại các yếu tố của Lệnh hủy vừa lập với yêu cầu hủy của khách hàng để bảo đảm sự chính xác và khớp đúng. Nếu đúng, người duyệt lệnh ký chữ ký điện tử của mình lên Lệnh hủy và gửi đi; Trung tâm Xử lý Quốc gia gửi đơn vị khởi tạo lệnh thông báo kết quả thực hiện yêu cầu hủy. Đơn vị khởi tạo lệnh kiểm tra thông tin trên thông báo, nếu kết quả hủy thành công thực hiện hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu kết quả hủy không thành công (do Lệnh thanh toán không còn trong hàng đợi nữa), đơn vị khởi tạo lệnh thực hiện xử lý theo thủ tục yêu cầu hoàn trả như hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Đối với Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ có ủy quyền: thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Thông tư này.
	
	

	283. 403
	c) Nếu Lệnh thanh toán đã được xử lý và gửi đi, Trung tâm Xử lý Quốc gia đã hạch toán, đơn vị khởi tạo lệnh lập Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán và thực hiện:
	
	

	284. 404
	- Đối với Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có:

+ Căn cứ vào yêu cầu hủy hợp lệ của khách hàng, người lập lệnh bổ sung các yếu tố cần thiết của Yêu cầu hoàn trả theo quy định (Mẫu số TTLNH-06) và ký chữ ký điện tử của mình lên Yêu cầu hoàn trả;
+ Người duyệt lệnh phải kiểm soát lại các yếu tố của Yêu cầu hoàn trả vừa lập với yêu cầu hủy của khách hàng để bảo đảm sự chính xác và khớp đúng. Nếu đúng, người duyệt lệnh ký chữ ký điện tử của mình lên Yêu cầu hoàn trả và gửi đơn vị nhận lệnh;

 + Khi nhận đủ số tiền (của Lệnh thanh toán Có bị hủy) do đơn vị nhận lệnh hoàn trả, đơn vị khởi tạo lệnh thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền cho khách hàng.
	
	

	285. 405
	- Đối với Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ có ủy quyền:

Căn cứ Lệnh hủy thành công, đơn vị khởi tạo lệnh thực hiện thủ tục trích tài khoản của khách hàng số tiền đã ghi Có trước đây để chuyển cho đơn vị nhận lệnh.


	
	

	286. 406
	2. Xử lý tại đơn vị nhận lệnh:
	
	

	287. 407
	Khi nhận được Yêu cầu hoàn trả (đối với Lệnh thanh toán Có), hoặc Lệnh hủy (đối với Lệnh thanh toán Nợ) của đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh phải kiểm tra tính hợp lệ của Yêu cầu hoàn trả (hoặc Lệnh hủy) và đối chiếu Yêu cầu hoàn trả (hoặc Lệnh hủy) với Lệnh thanh toán đã nhận được và xử lý theo thủ tục hoàn trả.
	
	

	288. 408
	a) Nếu phát hiện Yêu cầu hoàn trả có sai sót, đơn vị nhận lệnh lập Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có (ghi rõ lý do từ chối) gửi trả lại đơn vị khởi tạo lệnh; Nếu Lệnh hủy có sai sót, đơn vị nhận lệnh xử lý như đối với Lệnh thanh toán Có đến bị sai sót.
	
	

	289. 409
	b) Nếu Yêu cầu hoàn trả (hoặc Lệnh hủy) hợp lệ thì xử lý như sau:

- Nếu Lệnh thanh toán Có đến chưa được thực hiện tại đơn vị nhận lệnh: Đơn vị nhận lệnh gửi ngay cho đơn vị khởi tạo lệnh Thông báo chấp nhận Yêu cầu hoàn trả và lập Lệnh thanh toán có hoàn trả cho đơn vị khởi tạo lệnh.

- Nếu Lệnh thanh toán đến đã được thực hiện tại đơn vị nhận lệnh:

+ Đối với Yêu cầu hoàn trả Lệnh thanh toán Có đến:

Đơn vị nhận lệnh phải gửi ngay Yêu cầu hoàn trả cho khách hàng để thông báo. Chỉ trong trường hợp khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc nộp tiền mặt hoặc lập chứng từ thanh toán trích tài khoản của mình để chuyển trả thì đơn vị nhận lệnh mới được phép thông báo chấp nhận Yêu cầu hoàn trả cho đơn vị khởi tạo lệnh biết. Sau đó đơn vị nhận lệnh thực hiện lập Lệnh thanh toán Có để hoàn trả cho đơn vị khởi tạo lệnh.

Đối với Yêu cầu hoàn trả không được sự chấp thuận chuyển trả của khách hàng theo quy định trên thì đơn vị nhận lệnh lập Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả có ghi rõ lý do gửi lại đơn vị khởi tạo lệnh.
	Deutsche Bank AG:  Chúng tôi nhận thấy quy định này chưa phù hợp với Điều 17 “Phong toản tài khoản thanh toán” trong Thông Tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014. Kính đề nghị quý Ngân hàng Nhà nước xem xét xem xét them để tạo sự tương thích với quy định tại Thông tư số 23.

	Deutsche Bank AG
Đây là trường hợp khách hàng gửi yêu cầu khách hàng nhận hoàn trả số tiền đã gửi cho bên nhận, trường hợp này không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 17 Thông Tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014.


	290. 412
	+ Đối với Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ đến: Căn cứ vào Lệnh hủy Lệnh thanh toán Nợ đến, đơn vị nhận lệnh gửi Thông báo chấp nhận Lệnh hủy cho khách hàng biết.
	
	

	291. 418
	Điều 34. Tra soát và trả lời tra soát
	Vụ thanh toán
Đề nghị quy định tại dự thảo, thời gian tối đa đơn vị nhận tra soát phải trả lời kết quả tra soát cho đơn vị gửi tra soát.
NH Công thương

- Đề nghị bổ sung các yếu tố ngoại trừ, không được phép tra soát: loại đồng tiền

- Đề nghị bổ sung yêu cầu cụ thể ngân hàng nhận lệnh nếu phát hiện sai sót phải thực hiện tra soát tới ngân hàng chuyển để yêu cầu điều chỉnh thông tin

Trường hợp sau …. ngày nếu không có tra soát trả lời thì trả lại hoặc nếu có yêu cầu hoàn chuyển thì trả lại
	Vụ thanh toán,  NH Công thương

Tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 292 vả bổ sung Khoản 3 Điều này:

	292. 419
	Trường hợp phát hiện một số yếu tố chưa chính xác trên Lệnh thanh toán (trừ các yếu tố: Mã Ngân hàng, tính chất Nợ Có, ngày thực hiện, số tiền, loại tiền, loại thanh toán), xử lý như sau:
	
	“Trường hợp phát hiện một số yếu tố chưa chính xác trên Lệnh thanh toán (trừ các yếu tố: Mã Ngân hàng, tính chất Nợ Có, ngày thực hiện, số tiền, loại đồng tiền, loại thanh toán, sai đồng thời tên và số hiệu tài khoản, số hiệu tài khoản của khách hàng trên lệnh thanh toán mở tại ngân hàng khác), xử lý như sau:”

	293. 420
	1. Đơn vị khởi tạo lệnh phải lập tra soát để đính chính thông tin hoặc đơn vị nhận lệnh lập tra soát để yêu cầu đơn vị khởi tạo lệnh đính chính thông tin.
	
	

	294. 421
	2. Thủ tục xử lý tin điện tra soát gồm:
	HSBC
Điều 34 khoản 2& 3: Xin Quý NHNN hướng dẫn chứng từ tra soát có thể chỉ lưu trữ dưới dạng điện tử được hay khônghay sau đó phải cần in nội dung tin điện  ra, ký tên và lưu trữ ?


	Chỉnh sửa từ thủ tục thành trình tự tránh gây nhầm lẫn:

“2. Trình tự xử lý tin điện tra soát gồm:”
HSBC

Việc lưu trữ dưới dạng điện tử hay văn bản giấy được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về lưu trữ, không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này.

	295. 422
	a) Lập tin điện 

- Người lập lệnh nhập dữ liệu;

- Người duyệt lệnh tiến hành kiểm soát và ký chữ ký điện tử;

- Gửi tin điện lên Trung tâm Xử lý Quốc gia; in nội dung tin điện và cả 2 người cùng ký trên bức điện in ra.
	
	

	296. 
	b) Nhận tin điện

- Người duyệt lệnh kiểm tra chữ ký điện tử;

- Người lập lệnh và người duyệt lệnh cùng ký trên bức điện in ra.
	
	

	297. 
	3. Lưu trữ chứng từ tra soát và trả lời tra soát. Chứng từ tra soát và trả lời tra soát với đầy đủ chữ ký được lưu kèm với Lệnh thanh toán gốc và là căn cứ để thanh toán với khách hàng.
	
	“3. Khi đơn vị khởi tạo lệnh nhận được yêu cầu tra soát của đơn vị nhận lệnh, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu tra soát, đơn vị khởi tạo lệnh phải có trách nhiệm trả lời yêu cầu tra soát. Sau 04 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu tra soát nếu đơn vị nhận lệnh không nhận được trả lời tra soát thì thực hiện hoàn trả lại lệnh thanh toán có thông tin yêu cầu tra soát.
4. Lưu trữ chứng từ tra soát và trả lời tra soát. Chứng từ tra soát và trả lời tra soát với đầy đủ chữ ký được lưu kèm với Lệnh thanh toán gốc và là căn cứ để thanh toán với khách hàng.”

	298. 
	Điều 35. Xử lý lỗi kỹ thuật trong Hệ thống TTLNH
	HSBC
- Ðề nghị Quý NHNN xem xét và điều chỉnh tốc độ duyệt lệnh trên ứng dụng CITAD và CITAD truyền thông, ðảm bảo hệ thống chạy ổn ðịnh trong thời gian hệ thống hoạt ðộng ngay cả trong thời hạn chót (cut of time).
- Ðề nghị Quý NHNN xem xét thêm tính nãng hỗ trợ gửi lệnh trực tiếp (HOST to HOST) mà không cần tham gia của nhân viên trong quá trình chuyển lệnh từ Core-Bank ðến trung tâm xử lý NHNN.
	HSBC

Các kiến nghị về kỹ thuật sẽ được Cục CNTH xem xét và chỉnh sửa khi nâng cấp IBPS

	299. 
	1. Lỗi thông thường
	BIDV
Khoản 1: Hiện tại, chưa có quy định cụ thể về thời gian thông báo lỗi. Đề nghị NHNN xem xét bổ sung quy định cụ thể. Trường hợp lỗi xảy ra, trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu chưa xử lý khắc phục xong, Trung tâm Xử lý Quốc gia sẽ thực hiện thông báo tới toàn hệ thống.
	BIDV

Tiếp thu chỉnh sửa tại số thứ tự 301

	300. 
	a) Trong các trường hợp phát sinh lỗi về phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, chữ ký điện tử, đường truyền thông, giao dịch không thực hiện được do lỗi thiết bị đầu cuối, thực hiện thông báo tình trạng lỗi như sau:
	
	

	301. 
	- Lỗi xảy ra tại các thành viên và đơn vị thành viên: thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH;

- Lỗi xảy ra tại Trung tâm Xử lý Quốc gia: thông báo toàn hệ thống;

- Lỗi xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH.
	
	"- Lỗi xảy ra tại các thành viên và đơn vị thành viên: trong khoảng thời 30 phút không khắc phục được sự cố, thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH;

- Lỗi xảy ra tại Trung tâm Xử lý Quốc gia: trong khoảng thời gian 02 giờ không khắc phục được sự cố, thông báo toàn hệ thống;

- Lỗi xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: trong khoảng thời 30 phút không khắc phục được sự cố, thông báo đơn vị vận hành hệ thống TTLNH."

	302. 
	b) Phương thức truyền thông báo: xử lý qua mạng máy tính, hệ thống thư điện tử, qua Fax hoặc điện thoại;
	
	

	303. 
	c) Các thành viên, đơn vị thành viên phải có trách nhiệm báo cáo và khẩn trương xử lý các lỗi xảy ra trong phạm vị quản lý của mình; đồng thời phối hợp xử lý các lỗi phát sinh khác của Hệ thống TTLNH khi được yêu cầu;
	
	

	304. 
	d) Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH hướng dẫn và thực hiện xử lý sự cố theo quy trình khắc phục sự cố kỹ thuật của Hệ thống TTLNH.
	
	

	305. 
	2. Xử lý trường hợp do sự cố kỹ thuật hoặc truyền tin, không gửi, nhận được Lệnh thanh toán.
	
	

	306. 
	a) Đối với Lệnh thanh toán đi:

- Khi Lệnh thanh toán đã chuyển đi nhưng không nhận được xác nhận từ hệ thống TTLNH do các sự cố kỹ thuật, các đơn vị thành viên phải thực hiện như sau:

+ Vấn tin để cập nhật chính xác tình trạng hiện thời của Lệnh thanh toán tại hệ thống TTLNH;

+ Đối với những Lệnh thanh toán sau khi vấn tin có tình trạng chưa kết thúc, xử lý như sau:
Gửi lại Lệnh thanh toán chưa kết thúc để hoàn tất việc chuyển tiền.

Sau khi gửi lại, nếu Lệnh thanh toán vẫn không thể kết thúc, thành viên, đơn vị thành viên lập Lệnh hủy (trong hàng đợi) Lệnh thanh toán. Căn cứ trên kết quả hủy thành công của hệ thống TTLNH gửi về, người lập lệnh và người duyệt lệnh ký xác nhận và lưu trữ kết quả này trên giấy. Sau khi đã hủy thành công và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, thành viên, đơn vị thành viên có thể lập lại Lệnh thanh toán khác với bút toán mới để thay thế Lệnh thanh toán đã hủy trước đó hoặc trả lại tiền cho khách hàng.

Trường hợp Lệnh thanh toán được gửi lại vẫn không thành công và cũng không thể hủy được, đơn vị thành viên lập biên bản ghi nhận sự cố. Căn cứ kết quả đối chiếu lệnh chuyển đi cuối ngày và kết quả phối hợp xử lý giữa đơn vị thành viên và Trung tâm Xử lý Quốc gia, đơn vị thành viên có thể giữ nguyên các bút toán đã hạch toán, hoặc trả lại tiền, hoặc lập lại Lệnh thanh toán mới cho khách hàng.
- Do sự cố kỹ thuật, bảng đối chiếu đi cuối ngày có thể không cân, thành viên, đơn vị thành viên phải vấn tin lên Trung tâm Xử lý Quốc gia để cập nhật tình trạng của các lệnh chênh lệch, sau đó lập biên bản xác nhận tình trạng hiện tại. Kết quả cuối cùng của bảng đối chiếu đi được căn cứ trên tình trạng mới nhất của các Lệnh thanh toán và kết quả phối hợp xử lý giữa đơn vị thành viên với Trung tâm Xử lý Quốc gia.
	Sở giao dịch
Điều 35 Khoản 2: Đề nghị sửa “đơn vị thành viên” thành “thành viên, đơn vị thành viên”.

	Sở giao dịch
Tiếp thu chỉnh sửa “-
Khi Lệnh thanh toán đã chuyển đi nhưng nhận được trạng thái chờ trả lời từ trung tâm xử lý do các sự cố kỹ thuật, các thành viên, đơn vị thành viên phải thực hiện như sau”.


	307. 
	b) Đối với Lệnh thanh toán đến:

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật do không giải mã hoặc không nhận được tệp dữ liệu Lệnh thanh toán đến, các thành viên, đơn vị thành viên yêu cầu Trung tâm Xử lý Quốc gia thay đổi trạng thái tệp dữ liệu và tiến hành tiếp tục nhận, giải mã, kiểm tra lại.
	
	

	308. 
	c) Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật đối với Lệnh thanh toán đi hoặc Lệnh thanh toán đến, thành viên, đơn vị thành viên phải kiểm soát, đối chiếu cẩn thận để tránh gửi nhiều lần (đối với Lệnh thanh toán đi) hoặc hạch toán thừa (đối với Lệnh thanh toán đến).
	
	

	309. 
	d) Sự cố không thể kết nối với hệ thống TTLNH hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

Trường hợp sự cố về máy tính, đường truyền số liệu..., thành viên, đơn vị thành viên không thể kết nối với hệ thống TTLNH để nhận xác nhận, kết quả đối chiếu và các thông tin khác, thành viên, đơn vị thành viên phải thông báo cho Thường trực Ban Điều hành thông qua các phương tiện khác (thư điện tử, Fax, điện thoại, …) về sự cố xảy ra. Đối với những Lệnh thanh toán chưa hoàn thành, thành viên, đơn vị thành viên chỉ thực hiện thanh toán tiền cho khách hàng khi sự cố trên được khắc phục và có sự xác nhận về tình trạng cuối cùng của Lệnh thanh toán.
	Vietcombank
Khoản 2 tiết d. Sự cố không thể kết nối với hệ thống TTLNH hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố… Đề nghị Dự thảo quy định thêm đối với trường hợp, do sự cố không kết nối được với hệ thống TTLNH, không gửi được lệnh thanh toán, dẫn đến thiệt hại (ví dụ: phạt chậm trả, thanh toán…) thì phải xử lý như thế nào.

Lý do: Hiện nay, các ngân hàng đều phải cam kết với khách hàng về thời gian cung ứng dịch vụ, đặc biệt là các giao dịch thu NSNN, trường hợp chuyển muộn chậm ngân hàng phải bị phạt tiền. Do đó, việc bổ sung thêm quy định đối với trường hợp, do sự cố không kết nối được với hệ thống TTLNH, không gửi được lệnh thanh toán, dẫn đến thiệt hại (ví dụ: phạt chậm trả, thanh toán…) sẽ giúp các ngân hàng xử lý sự cố nhanh chóng.


	Các sự cố về máy tính, đường truyền số liệu..., thành viên, đơn vị thành viên không thể kết nối với hệ thống TTLNH để nhận xác nhận, kết quả đối chiếu và các thông tin khác có thể do nguyên nhân từ phía NHNN hoặc từ phía các thành viên, tùy thuộc mức độ thiệt hại, tình huống khác nhau mà có các giải pháp xử lý khác nhau. 

	310. 
	3. Lỗi bất khả kháng

Lỗi bất khả kháng là lỗi phát sinh bởi các sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người quản lý, điều hành Hệ thống TTLNH, không thể dự kiến trước được và làm ngừng hoạt động Hệ thống TTLNH quá 4 giờ. Sau khi đã xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật nhưng không khắc phục được thì xử lý như sau:
	Vụ thanh toán
Tại Khoản 3, Điều 35: Đề nghị điều chỉnh thời gian làm ngừng hoạt động hệ thống quá 4 giờ thành 2 giờ để đảm bảo nguyên tắc khắc phục sự cố ngừng hoạt động tối đa 2 giờ phù hợp với nguyên tắc quốc tế (theo đánh giá và khuyến nghị của Chương trình FSAP).


	Vụ thanh toán

Tiếp thu chỉnh sửa:
"3. Lỗi bất khả kháng

Lỗi bất khả kháng là lỗi phát sinh bởi các sự kiện nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người quản lý, điều hành Hệ thống TTLNH, không thể dự kiến trước được và làm ngừng hoạt động Hệ thống TTLNH quá 02 giờ. Sau khi đã xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật nhưng không khắc phục được thì xử lý như sau:"

	311. 423
	a) Báo cáo Ban điều hành hệ thống tình trạng lỗi bất khả kháng;
	
	

	312. 
	b) Ban điều hành xem xét quyết định giải pháp xử lý;
	
	

	313. 
	c)Thông báo cho các thành viên Hệ thống TTLNH qua một trong các kênh sau: mạng máy tính, thư điện tử, Fax hoặc điện thoại..
	
	

	314. 
	CHƯƠNG VII
	
	

	315. 
	BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ BÁO CÁO
	
	

	316. 
	Điều 36. Báo cáo ngày tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
	
	

	317. 
	1. Lập báo cáo chuyển tiền trong ngày của Hệ thống TTLNH

Sau thời điểm hoàn thành đối chiếu chuyển tiền trong ngày, Sở Giao dịch lập (tạo) Báo cáo thanh toán trong ngày của toàn Hệ thống TTLNH dưới dạng chứng từ điện tử, bao gồm các loại sau:
	
	

	318. 
	a) Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên (Mẫu số TTLNH-10a, Mẫu số TTLNH-10b, Mẫu số TTLNH-10c);

b) Tổng hợp giao dịch thành viên (Mẫu số TTLNH-11a, Mẫu số TTLNH-11b, Mẫu số TTLNH-11c);

c) Bảng cân đối chuyển tiền (Mẫu số TTLNH-12a, Mẫu số TTLNH-12b, Mẫu số TTLNH-12c);

d) Bảng kết quả hạch toán (Mẫu số TTLNH-13a, Mẫu số TTLNH-13b, Mẫu số TTLNH-13c);

đ) Bảng tổng hợp kết quả thực hóa (Mẫu số TTLNH-14);

e) Bảng tổng hợp kết quả hạch toán (Mẫu số TTLNH-15a, Mẫu số TTLNH-15b, Mẫu số TTLNH-15c).
	
	Chỉnh sửa chỉ để lại 1 biểu mẫu trong đó có ghi loại tiền

	319. 
	2. Xử lý báo cáo
	
	

	320. 
	a) Người kiểm soát thanh toán của Sở Giao dịch phải kiểm soát lại Báo cáo chuyển tiền trong ngày (bao gồm cả chứng từ điện tử và chứng từ giấy) và kiểm tra các cân đối theo quy định để bảo đảm sự chính xác và khớp đúng của khâu lập báo cáo và số liệu thể hiện trên các mẫu biểu;
	
	

	321. 
	b) Báo cáo trong ngày của toàn Hệ thống TTLNH được lưu trữ sau khi đã được kiểm soát và đối chiếu khớp đúng hoàn toàn theo quy định, người kiểm soát thanh toán ký chữ ký tay vào báo cáo. Việc xử lý lưu trữ Báo cáo chuyển tiền trong ngày của toàn Hệ thống TTLNH như sau:
	
	

	322. 
	- Chứng từ giấy: các mẫu biểu báo cáo (có đầy đủ chữ ký và dấu) được lưu trữ theo quy định đối với chứng từ giấy;


	
	

	323. 
	- Chứng từ điện tử: báo cáo chuyển tiền trong ngày của toàn Hệ thống TTLNH được lưu trữ theo quy định đối với chứng từ điện tử.
	
	

	324. 
	Điều 37. Lập và xử lý báo cáo tại thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống TTLNH
	
	

	325. 
	1. Đối với các đơn vị thành viên
	
	

	326. 
	a) Báo cáo chuyển tiền đi (Mẫu số TTLNH-16a, Mẫu số TTLNH-16b, Mẫu số TTLNH-16c);

b) Báo cáo chuyển tiền đến (Mẫu số TTLNH-17a, Mẫu số TTLNH-17b, Mẫu số TTLNH-17c);

c) Đối chiếu chuyển tiền đi (Mẫu số TTLNH-18a, Mẫu số TTLNH-18b, Mẫu số TTLNH-18c);

d) Đối chiếu chuyển tiền đến (Mẫu số TTLNH-19a, Mẫu số TTLNH-19b, Mẫu số TTLNH-19c);

đ) Bảng kết quả thanh toán của đơn vị thành viên (Mẫu số TTLNH-20a, Mẫu số TTLNH-20b, Mẫu số TTLNH-20c).
	
	

	327. 
	2. Xử lý báo cáo
	
	

	328. 
	a) Kiểm soát:

- Doanh số Nợ (Có) trên các Mẫu số TTLNH-16a, TTLNH-16b, TTLNH-16c phải bằng doanh số Nợ (Có) tương ứng trên các Mẫu số TTLNH-18a TTLNH-18b, TTLNH-18c;

- Doanh số Nợ (Có) trên các Mẫu số TTLNH-17a, TTLNH-17b, TTLNH-17c phải bằng doanh số Nợ (Có) tương ứng trên các Mẫu số TTLNH-19a, TTLNH-19b, TTLNH-19c;

- Chênh lệch kết quả đối chiếu trên các Mẫu số TTLNH-18a, TTLNH-18b, TTLNH-18c, Mẫu số TTLNH-19a, TTLNH-19b, TTLNH-19c phải bằng 0.
	
	

	329. 
	b) Xử lý báo cáo sai sót:

Nếu có sai sót, đơn vị thành viên phải liên hệ với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH để cùng phối hợp xử lý.
	
	

	330. 
	3. Lập báo cáo tại Hội sở chính của thành viên:
	
	

	331. 
	a) Báo cáo chuyển tiền đi (Mẫu số TTLNH-16a, Mẫu số TTLNH-16b, Mẫu số TTLNH-16c);

b) Báo cáo chuyển tiền đến (Mẫu số TTLNH-17a, Mẫu số TTLNH-17b, Mẫu số TTLNH-17c);

c) Đối chiếu chuyển tiền đi (Mẫu số TTLNH-18a, Mẫu số TTLNH-18b, Mẫu số TTLNH-18c);

d) Đối chiếu chuyển tiền đến (Mẫu số TTLNH-19a, Mẫu số TTLNH-19b, Mẫu số TTLNH-19c);

đ) Bảng kết quả thanh toán của đơn vị thành viên (Mẫu số TTLNH-20a, Mẫu số TTLNH-20b, Mẫu số TTLNH-20c);

e) Bảng kết quả thanh toán của thành viên (Mẫu số TTLNH-21a, Mẫu số TTLNH-21b, Mẫu số TTLNH-21c).
	
	

	332. 
	4. Báo cáo chuyển tiền điện tử trong ngày của cả thành viên và đơn vị thành viên, sau khi sử dụng để đối chiếu và tổng hợp báo cáo, phải được lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.
	
	

	333. 
	Điều 38. Báo cáo tháng
	
	

	334. 
	Các đơn vị thực hiện theo quy định về chế độ thông tin báo cáo hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
	Vụ Dự báo thống kê
“Đối với các mẫu biểu báo cáo khác ngoài các mẫu biểu quy định tại Điều 36, Điều 37 Thông tư này, các đơn vị báo cáo thực hiện theo quy định về chế độ thông tin báo cáo hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.”
	Vụ Dự báo thống kê

Tiếp thu
“Đối với các mẫu biểu báo cáo khác ngoài các mẫu biểu quy định tại Điều 36, Điều 37 Thông tư này, các đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định về chế độ thông tin báo cáo hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.”

	335. 
	CHƯƠNG VIII
	
	

	336. 
	ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC

THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
	Vụ  Quản lý ngoại hối
Đề nghị xem xét lại quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 và Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	Vụ  Quản lý ngoại hối
Các TTHC này trong thực tế đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 23 và các quyết định công bố TTHC của NHNN. Tuy nhiên cần quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục theo hướng cải cách, nâng cấp thành dịch vụ công mức độ 3.

	337. 
	Điều 39. Điều kiện thành viên 
	
	

	338. 
	1. Để trở thành thành viên Hệ thống TTLNH, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
	
	1. Để trở thành thành viên Hệ thống TTLNH, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

	339. 
	a) Phải có tài khoản thanh toán Việt Nam đồng (VNĐ) mở tại Sở Giao dịch;
	
	a) Đơn vị là một trong các tổ chức sau: 
- Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS);

 - Các tổ chức khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép;
b) Phải có tài khoản thanh toán Việt Nam đồng (VNĐ) mở tại Sở Giao dịch;

	340. 
	b) Trường hợp tham gia thanh toán bằng Ngoại tệ, phải có tài khoản thanh toán Ngoại tệ tương ứng mở tại Sở Giao dịch;
	
	c) Trường hợp tham gia thanh toán bằng Ngoại tệ, phải có tài khoản thanh toán Ngoại tệ tương ứng mở tại Sở Giao dịch;

	341. 
	c) Trường hợp tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp, phải thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng;
	
	d) Trường hợp tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp, phải thiết lập, duy trì và quản lý hạn mức nợ ròng;

	342. 
	d) Yêu cầu về nguồn nhân lực:

- Có tối thiểu 02 cán bộ vận hành được đào tạo về quy trình xử lý nghiệp vụ và quy trình vận hành Hệ thống TTLNH;

- Đối với cán bộ được giao trách nhiệm hoặc uỷ quyền thực hiện truyền, nhận dữ liệu thanh toán, ký duyệt Lệnh thanh toán phải có chữ ký điện tử do Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định tại Thông tư về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.
	SMBC HN

Đề nghị làm rõ quy định về Yêu cầu về nguồn nhận lực theo hướng:

- Việc đào tạo về quy trình xử lý nghiệp vụ và quy  trình vận hành Hệ thống TTLNH có phải do NHNN chủ trì hay không

- Nếu có, khóa đào tạo sẽ có tính chất thi lấy chứng chỉ hay chỉ yêu cầu có giấy chứng nhận tham gia

	SMBC HN

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“đ) Yêu cầu về nguồn nhân lực:

- Có tối thiểu 02 cán bộ vận hành có chứng chỉ hoặc giấy xác nhận đã tham gia đào tạo về quy trình xử lý nghiệp vụ và quy trình vận hành Hệ thống TTLNH;

- Đối với cán bộ được giao trách nhiệm hoặc uỷ quyền thực hiện truyền, nhận dữ liệu thanh toán, ký duyệt Lệnh thanh toán phải có chữ ký điện tử do Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định tại Thông tư về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.”

	343. 
	đ) Yêu cầu về kỹ thuật:

- Có hệ thống chính và hệ thống dự phòng đối với phần mềm, cơ sở dữ liệu tại thành viên, đơn vị thành viên;

- Có 01 đường truyền chính và 01 đường truyền dự phòng thuộc 02 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau kết nối đến Hệ thống TTLNH;

- Có tối thiểu 02 chữ ký điện tử được kích hoạt thành công (01 chữ ký truyền thông và 01 chữ ký ký duyệt).
	Vụ Hợp tác quốc tế

Gạch đầu dòng thứ nhất, Điểm đ, Khoản 1, Điều 39: Đề nghị điều chỉnh thành: “Có hệ thống chính và các hệ thống dự phòng đối với phần mềm, cơ sở dữ liệu tại thành viên, đơn vị thành viên” do hiện nay tại các nước khác thường bố trí 2 hệ thống dự phòng song song, 01 hệ thống đặt tại Trung ương, 01 hệ thống đặt tại địa phương để có thể back up dữ liệu kịp thời trong trường hợp hệ thống tại Trung ương hỏng;


	e) Yêu cầu về kỹ thuật:

- Có hệ thống chính và hệ thống dự phòng đối với phần mềm, cơ sở dữ liệu tại thành viên, đơn vị thành viên;

- Đối với thành viên phải có tối thiểu 01 đường truyền chính và 01 đường truyền dự phòng thuộc 02 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau kết nối đến Hệ thống TTLNH;

- Đối với đơn vị thành viên phải có tối thiểu 01 đường truyền kết nối đến Hệ thống TTLNH;;

- Có tối thiểu 02 chữ ký điện tử được kích hoạt thành công (01 chữ ký truyền thông và 01 chữ ký ký duyệt).
Vụ Hợp tác quốc tế

Điều kiện yêu cầu 2 hệ thống dự phòng hiện nay đối với các Ngân hàng tại Việt Nam là chưa phù hợp. Nếu quy định như ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế thì sẽ gây khó khăn cho các TCTD tham gia hệ thống TTLNH.

	344. 
	2. Riêng các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước, chỉ áp dụng các quy định tại Điểm d, đ Khoản 1 Điều này.
	
	 

	345. 
	Điều 40. Điều kiện đơn vị thành viên


	Vietcombank

Bổ sung thêm nội dung

Đề nghị bổ sung thêm quy định tại Điều 40 như sau: “Tổ chức được Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho phép tham gia Hệ thống TTLNH”.

Lý do: việc bổ sung này để phù hợp với định nghĩa nêu tại Khoản 3 Điều 2 Dự thảo Thông tư này.
Vụ Hợp tác quốc tế

Điều 40- Đề nghị bổ sung thêm khoản 3 với nội dung như sau: “3. Trường hợp khác nếu được cấp có thẩm quyền của NHNN phê duyệt” do hiện nay, NHNN đang tiến hành các đề án chuyển chức năng thanh toán trái phiếu Chính phủ từ Ngân hàng Thương mại sang NHNN, và việc quy định lại một số chức năng về lưu ký giấy tờ có giá đang được NHNN và Trung tâm lưu ký chứng khoán thống nhất. Do đó, việc quy định điều kiện đơn vị thành viên có thể sẽ có những thay đổi.
	Vietcombank, Vụ Hợp tác quốc tế

Tiếp thu chỉnh sửa vào Điều 39 yêu cầu điều kiện của thành viên

	346. 
	Để trở thành đơn vị thành viên Hệ thống TTLNH, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
	
	

	347. 
	1. Được sự đồng ý của thành viên quản lý trực tiếp.

	Vietcombank
Khoản 1

Đề nghị Dự thảo quy định rõ “thành viên quản lý trực tiếp” là thành viên, cơ quan, đơn vị nào.

Lý do: trong dự thảo thông có định nghĩa về “thành viên quản lý trực tiếp”.
	Vietcombank

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“1. Được sự đồng ý của thành viên mà đơn vị thành viên trực thuộc.”


	348. 
	2. Các điều kiện quy định tại Điểm d, đ Khoản 1 Điều 39 Thông tư này.
	
	

	349. 
	Điều 41. Điều kiện thành viên gián tiếp
	
	

	350. 
	Để trở thành thành viên gián tiếp Hệ thống TTLNH, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
	
	

	351. 
	1. Được sự đồng ý của thành viên nơi đơn vị đó mở tài khoản;
	
	

	352. 
	2. Có mã ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp;
	
	

	353. 
	3. Thực hiện thanh toán thông qua thành viên Hệ thống TTLNH.
	Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
Đề nghị sửa thành: “3. Thực hiện thanh toán thông qua thành viên hoặc đơn vị thành viên của Hệ thống TTLNH” để phù hợp với nội dung quy định tại Khoản 5, Điều 2 Dự thảo Thông tư.
Đề nghị tiếp tục nghiên cứu tiếp thu hoặc có giải trình bằng văn bản về việc không tiếp thu ý kiến tham gia mà Vụ TDCNKT đã nêu tại công văn số 838/TD4 ngày 7/8/2015.
Vụ Kiểm toán nội bộ
Tại khoản 3, Điều 41: Đề nghị bổ sung thêm như sau “Thực hiện thanh toán thông qua thành viên hoặc đơn vị thành viên Hệ thống TTLNH”.
	Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Kiểm toán nội bộ
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“3. Thực hiện thanh toán thông qua thành viên hoặc đơn vị thành viên của Hệ thống TTLNH.”

	354. 
	Điều 42. Điều kiện tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ

Các thành viên tham gia Hệ thống TTLNH phải tuân thủ các điều kiện sau đây:
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Đề nghị giải thích rõ cụm từ và nghiệp vụ “dịch vụ gửi lệnh thanh toán Nợ ” được quy định tại Điều 42 là gì, đơn vị nào được thực hiện và quy trình thực hiện.
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Dịch vụ gửi lệnh thanh toán Nợ là là dịch vụ thuộc Hệ thống TTLNH cho phép gửi và xử lý các Lệnh thanh toán Nợ đối với các thành viên tham gia đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này.



	355. 
	1. Là thành viên Hệ thống TTLNH;
	
	1. Là thành viên Hệ thống TTLNH;

	356. 
	2. Hợp đồng uỷ quyền trước về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên bao gồm các yếu tố sau:

- Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên;

- Hạn mức tối đa của một Lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.


	
	2. Hợp đồng uỷ quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên bao gồm tối thiểu các yếu tố sau:

- Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên;

- Hạn mức tối đa của một Lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

	357. 
	Điều 43. Điều kiện thành viên rút khỏi Hệ thống TTLNH


	Kiểm toán nội bộ
- Tại Điều 40 và Điều 44 có quy định về điều kiện, thủ tục tham gia và rút khỏi hệ thống Thanh toán liên ngân hàng của Thành viên và đơn vị thành viên, do đó đề nghị xem xét bổ sung quy định rút khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng của đơn vị thành viên vào Điều 43.
	Bổ sung thêm “Điều 43. Điều kiện tham gia dịch vụ gửi lệnh quyết toán ròng từ các Hệ thống khác”
Kiểm toán nội bộ

Tiếp thu sửa thành:

“Điều 44. Điều kiện thành viên, đơn vị thành viên rút khỏi Hệ thống TTLNH

1. Để rút khỏi Hệ thống TTLNH, thành viên, đơn vị thành viên phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ thanh toán (nếu có) phát sinh trong việc tham gia Hệ thống TTLNH;”



	358. 
	1. Để rút khỏi Hệ thống TTLNH, thành viên phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ thanh toán (nếu có) phát sinh trong việc tham gia Hệ thống TTLNH;

b) Đã hoàn thành nghĩa vụ trả các khoản phí thường niên và phí thanh toán.
	
	

	359. 
	2. Trường hợp Ban điều hành chủ động thực hiện việc thủ tục rút khỏi Hệ thống TTLNH của thành viên, thì thành viên phải rút khỏi ngay cả khi chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều này.

	Vụ Chính sách tiền tệ
Đề nghị sửa lại đoạn  “Trường hợp Ban điều hành chủ động thực hiện việc thủ tục rút khỏi hệ thống TTLNH của thành viên thì thành viên phải rút khỏi ngay cả khi chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1 điều này” cho phù hợp hơn.
	Vụ Chính sách tiền tệ

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“2. Trường hợp Ban điều hành chủ động thực hiện việc rút khỏi Hệ thống TTLNH của thành viên, đơn vị thành viên, thì thành viên, đơn vị thành viên phải rút khỏi ngay cả khi chưa đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

	360. 
	Điều 44.  Thủ tục tham gia, rút khỏi, đăng ký sử dụng, ngừng dịch vụ Hệ thống TTLNH
	
	Điều 45.  Thủ tục tham gia, rút khỏi, đăng ký sử dụng, ngừng dịch vụ Hệ thống TTLNH

	361. 
	1. Thủ tục tham gia làm thành viên: để trở thành thành viên, đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán 

quốc gia Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị tham gia theo Mẫu số TTLNH-01;

- Văn bản đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

- Văn bản đề nghị về việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi, hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp;

- Hợp đồng uỷ quyền trước về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên trong trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán Nợ đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư này.
	Văn phòng:
- Đối với các TTHC được quy định tại Điều 44 tại dự thảo Thông tư:

+ Tại Khoản 1: Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là “Văn bản đề  nghị mở tài khoản thanh toán tại NHNN có xác nhận của Sở Giao dịch NHNN” đối với Thủ tục tham gia làm thành viên. Do các tổ chức này đã mở tài khoản tại NHNN nên Ban điều hành hệ thống thanh toán liên ngân hàng có thể kiểm tra được thông tin của các tổ chức này trên hệ thống.

Kiểm toán nội bộ
Đề nghị xem lại quy định về thủ tục tham gia làm thành viên tại khoản 1, Điều 44 đối với các đơn vị thuộc hệ thống NHNN: Theo quy định tại khoản 2, Điều 39 của dự thảo, các đơn vị thuộc hệ thống NHNN chỉ áp dụng các quy định tại điểm d, đ Khoản 1 Điều này (không cần đáp ứng các điều kiện về mở tại khoản thanh toán tại Sở Giao dịch và thiết lập, duy trì, quản lý hạn mức nợ ròng) nhưng trong quy định về thủ tục tham gia làm thành viên quy định trong khoản 1, Điều 44 thì hồ sơ vẫn bao gồm Văn bản đề nghị mở tài khoản thanh toán tại NHNN có xác nhận của Sở Giao dịch NHNN và Văn bản đề nghị việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc tiền mặt để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
	Văn phòng, Kiểm toán nội bộ:

Tiếp thu chỉnh sửa thành:

“1. Thủ tục tham gia làm thành viên: để trở thành thành viên Hệ thống TTLNH, tổ chức thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị tham gia theo Mẫu số TTLNH-01;

- Văn bản đề nghị (trừ các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc ký quỹ bằng tiền để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp;

- Hợp đồng uỷ quyền hoặc văn bản thỏa thuận trước về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên trong trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán Nợ đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư này.

- Văn bản thỏa thuận cam kết trước giữa đơn vị chủ trì hệ thống thanh toán bù trừ và các thành viên Hệ thống TTLNH về việc thực hiện nghĩa vụ quyết toán bù trừ trong trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ gửi lệnh quyết toán ròng từ các hệ thống khác.”

	362. 
	2. Thủ tục tham gia làm đơn vị thành viên: để trở thành đơn vị thành viên, Hội sở chính quản lý trực tiếp thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị tham gia theo Mẫu số TTLNH-03.
	Vụ Kiểm toán nội bộ

Tại các khoản 2,3,4,7,8,9 Điều 44: Đề nghị bỏ cụm từ “01 bộ hồ sơ bao gồm” vì yêu cầu hồ sơ của các khoản này chỉ là một đề nghị, không phải là 01 bộ hồ sơ.
	Theo quy định về TTHC phải quy định rõ về số lượng bộ hồ sơ do đó phải giữ nguyên như Dự thảo


	363. 
	3. Thủ tục tham gia thành viên gián tiếp: để trở thành thành viên gián tiếp, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị tham gia gián tiếp Hệ thống TTLNH theo Mẫu số TTLNH-28.
	
	

	364. 
	4. Thủ tục rút khỏi hệ thống: để rút khỏi Hệ thống TTLNH, trước tối thiểu 30 ngày kể từ ngày dự định rút khỏi Hệ thống TTLNH, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị rút khỏi hệ thống theo Mẫu số TTLNH-02.
	
	

	365. 
	5. Thủ tục tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp: để đăng ký sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp theo Mẫu số  TTLNH-29;

- Văn bản đề nghị về việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc tiền mặt để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
	
	

	366. 
	6. Thủ tục tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ: để đăng ký sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ theo Mẫu số TTLNH-30;

- Hợp đồng uỷ quyền trước về việc thanh toán Nợ giữa các thành viên.
	
	

	367. 
	7. Thủ tục ngừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp: để ngừng việc sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị ngừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp theo Mẫu số TTLNH-31.
	
	

	368. 
	8. Thủ tục ngừng dịch vụ gửi lệnh Lệnh thanh toán Nợ:

Để ngừng việc sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị ngừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán Nợ theo Mẫu số TTLNH-31.
	
	

	369. 
	9. Thủ tục ngừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị cao:

Để ngừng việc sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị cao, Hội sở chính thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị ngừng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán theo Mẫu số TTLNH-31.
	
	

	370. 
	10. Hồ sơ các thủ tục được gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Ban điều hành Hệ thống TTLNH) qua mạng máy tính:

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu, Ban điều hành có trách nhiệm phản hồi qua mạng máy tính hoặc thư điện tử cho đơn vị yêu cầu.

b) Trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban điều hành phải thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến Hội sở chính của đơn vị thực hiện thủ tục qua mạng máy tính và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

c) Đối với thủ tục rút khỏi Hệ thống TTLNH thực hiện theo trình tự như sau:

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban điều hành thông báo tạm dừng hoạt động của Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày tạm dừng hoạt động, Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH phải hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 43 Thông tư này.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Thông tư này, Sở Giao dịch phải gửi xác nhận cho Ban điều hành bằng văn bản.

- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Thành viên hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Thông tư này, Ban điều hành thực hiện ngừng tham gia Hệ thống TTLNH của Thành viên và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.
	Văn phòng
+ Tại Điểm a, Khoản 10: Đề nghị bổ sung thông tin phản hồi đối với các hồ sơ giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu (đảm bảo yêu cầu theo cơ chế 1 cửa 1 cửa liên thông). Theo đó, được điều chỉnh như sau:

Hồ sơ các thủ tục được gửi đến NHNN (Ban điều hành Hệ thống TTLNH) qua mạng máy tính: 

a) Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu, Ban điều hành có trách nhiệm thông báo qua mạng máy tính cho đơn vị yêu cầu về việc đã nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo lý do….”
+ Tại Điểm c, Khoản 10: Đề nghị cân nhắc lại thời gian thực hiện Thủ tục rút khỏi hệ thống TTLNH vì thủ tục này trước đây có thời gian thực hiện là 30 ngày nhưng được quy định Thông tư lên tới 40 ngày (không giảm thời gian giải quyết so với quy định trước). 

Bản việt:

Điều 44, khoản 10, điểm b:

Trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban điều hành phải thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến Hội sở chính của đơn vị thực hiện thủ tục qua mạng máy tính và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH. 
Khoản 10, điểm c, mục 1:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban điều hành thông báo tạm dừng hoạt động của Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH.

	Văn phòng

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“ a) Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu, Ban điều hành có trách nhiệm thông báo qua mạng máy tính cho đơn vị yêu cầu về việc đã nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo rõ lý do cho đơn vị yêu cầu.”
Bản việt:

Không tiếp thu gửi qua hộp thư điện tử đã đăng ký với đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH vì đã thông báo trên cổng thông tin điện tử của NHNN các đơn vị có trách nhiệm truy cập theo dõi.
“c) Đối với thủ tục rút khỏi Hệ thống TTLNH thực hiện theo trình tự như sau:

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban điều hành thông báo tạm dừng hoạt động của Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tạm dừng hoạt động, Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH phải hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 44 Thông tư này.

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Thành viên đề nghị rút khỏi Hệ thống TTLNH hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 44 Thông tư này, Sở Giao dịch phải gửi xác nhận cho Ban điều hành bằng văn bản.

- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Thành viên hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 44 Thông tư này, Ban điều hành thực hiện ngừng tham gia Hệ thống TTLNH của Thành viên và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước”

	371. 
	CHƯƠNG IX
	
	

	372. 
	QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ
	Kiểm toán nội bộ 

Tại Chương IX, Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị: Đề nghị thống nhất tên các Điều trong chương.
	Tiếp thu sửa thống nhất (Quyền hạn và trách nhiệm)


	373. 
	Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của Hội sở chính các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH
	NH Công thương

Đề nghị bổ sung như sau:

- Xin kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán của Hệ thống TTLNH trong trường hợp do sự cố kỹ thuật hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch

- Nhận các thông báo từ Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH khi có kéo dài thời gian nhận Lệnh thanh toán của Hệ thống TTLNH hoặc khi có sự thay đổi (cập nhật, bổ sung, hủy bỏ) các thành viên trực tiếp, thành viên gián tiếp trong hệ thống TTLNH
	Điều 46. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội sở chính các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH 
NH Công thương

Các kiến nghị này đã được quy định tại Điều 10 của Dự thảo

	374. 
	1. Quản lý các hoạt động thanh quyết toán, hạn mức nợ ròng của Hệ thống TTLNH thuộc phạm vi mình quản lý.

2. Nhận và xử lý các dữ liệu điện tử từ Trung tâm Xử lý Quốc gia vào thời điểm kết thúc ngày làm việc. Nội dung dữ liệu bao gồm:

a) Số hạch toán phải thu (phải trả) vào tài khoản thanh toán của Hội sở chính;

b) Số hạch toán phải thu (phải trả) của từng đơn vị thành viên, thông qua dữ liệu này Hội sở chính hạch toán và quyết toán các khoản thu (chi) hộ cho các đơn vị thành viên;

c) Chi tiết từng Lệnh thanh toán đi và đến của tất cả các đơn vị thành viên trong Hệ thống TTLNH.

3. Có trách nhiệm thông báo, chỉ đạo thành viên, đơn vị thành viên thuộc phạm vi mình quản lý tuân thủ các văn bản, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến TTLNH.
	
	

	375. 
	Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên, đơn vị thành viên
	KBNN
Tại Khoản 1, điều 46 đề nghị bổ sung tiết h bổ sung quy định quyền của thành viên và đơn vị thành viên được phép đề nghị gia hạn nới giờ thanh toán như sau:


"f) Thành viên, đơn vị thành viên được phép đề nghị gia hạn thời gian vận hành hệ thống thanh toán liên ngân hàng"
	Điều 47. Quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, đơn vị thành viên 
KBNN

Kiến nghị này đã được quy định tại Điều 10 của Dự thảo

	376. 
	1. Các thành viên và đơn vị thành viên có quyền:
	
	

	377. 
	a) Sử dụng các dịch vụ thanh toán được phép thực hiện do Hệ thống TTLNH cung cấp;


	
	

	378. 
	b) Yêu cầu Trung tâm Xử lý Quốc gia xác nhận đã nhận được Lệnh thanh toán do mình gửi và cung cấp các thông tin liên quan đến việc thực hiện Lệnh thanh toán đó;
	
	

	379. 
	c) Yêu cầu Trung tâm Xử lý Quốc gia hủy Lệnh thanh toán theo quy định tại Thông tư này;
	
	

	380. 
	d) Khiếu nại trực tiếp các thành viên gây ra sai sót, chậm trễ trong quá trình thực hiện Lệnh thanh toán với mức bồi thường giới hạn trong phạm vi số tiền phải chuyển và tiền phạt chậm trả theo chế độ quy định hiện hành;

	Vietcombank

Khoản 1 tiết d. 

Đề nghị Dự thảo nêu rõ tên đơn vị, cơ quan đầu mối tiếp nhận khiếu nại đối với trường hợp này.

 Lý do: Việc quy định rõ đầu mối tiếp nhận khiếu nại giúp các ngân hàng nhanh chóng xử lý được vướng mắc và các đầu mối cũng chủ động bố trí cán bộ phụ trách xử lý tránh việc các Ngân hàng ý kiến lòng vòng mất thời gian ảnh hưởng đến khách hàng.
	Vietcombank

Bỏ khoản này cho phù hợp với nội dung của thông tư

	381. 
	đ) Yêu cầu đơn vị nhận lệnh bồi thường do lỗi chậm trễ thanh toán những khoản chuyển Nợ có uỷ quyền hợp lệ. Mức bồi thường giới hạn trong phạm vi số tiền phải chuyển và tiền phạt chậm trả theo chế độ quy định hiện hành;
	HSBC

Đề nghị Quý NHNN quy định rõ như thế nào là “chậm trễ trong quá trình thực hiện lệnh thanh toán”.
	HSBC

Bỏ Điểm này ra khỏi Dự thảo cho phù hợp với phạm vi của Thông tư, việc quy định về thời gian chậm trễ do hai đơn vị thỏa thuận.

	382. 
	e) Đơn vị thành viên được thừa hưởng quyền thực hiện các dịch vụ thanh toán giá trị cao của thành viên mà đơn vị này trực thuộc;
	
	

	383. 
	g) Đơn vị thành viên được hưởng quyền thanh toán bằng Ngoại tệ, thanh toán giá trị thấp, thanh toán Nợ có ủy quyền khi được chấp thuận của thành viên mà đơn vị này trực thuộc và Ban Điều hành.
	
	

	384. 
	2. Các thành viên và đơn vị thành viên có nghĩa vụ:


	
	

	385. 
	a) Tuân thủ các quy định về việc lập và gửi Lệnh thanh toán qua Hệ thống TTLNH và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các nội dung liên quan đến Lệnh thanh toán đó;
	
	

	386. 
	b) Phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống TTLNH, các thành viên và đơn vị thành viên khác để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành Hệ thống TTLNH và chuyển sang hệ thống dự phòng;
	
	

	387. 
	c) Trường hợp đơn vị khởi tạo lệnh vi phạm quy định về việc lập, gửi Lệnh thanh toán hoặc số liệu, nội dung trên Lệnh thanh toán sai dẫn đến thanh toán chậm trễ, mất tiền và gây tổn thất vật chất khác thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do lỗi của mình gây ra;


	
	

	388. 
	d) Thực hiện các quy định về phí và quản lý phí trong TTLNH được quy định tại Điều 7 Thông tư này;


	
	

	389. 
	đ) Không được tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin thu được qua Hệ thống TTLNH cho các đối tượng không có trách nhiệm liên quan;
	Vietcombank
Khoản 2 tiết đ. 

Đề nghị sửa như sau: “Không được tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin thu được qua Hệ thông TTLNH cho các đối tượng không có trách nhiệm liên quan trừ trường hợp có yêu cầu cả cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.

Lý do: Việc bổ sung nội dung trên thể hiện đúng thực tế của các ngân hàng thương mại hiện nay cũng như đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.

	Vietcombank

Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“đ) Không được tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin thu được qua Hệ thống TTLNH cho các đối tượng không có trách nhiệm liên quan trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

	390. 
	e) Phải chia sẻ các khoản thiếu hụt đối với các thành viên khác trong trường hợp một thành viên bất kỳ bị thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ;
	
	

	391. 
	g) Phải duy trì số dư tài khoản thanh toán bảo đảm thực hiện các Lệnh thanh toán và quyết toán bù trừ qua Hệ thống TTLNH;
	
	

	392. 
	h) Trường hợp thành viên có thông báo chấp thuận rút khỏi Hệ thống TTLNH của Ngân hàng Nhà nước, thành viên đó và các đơn vị thành viên trực thuộc phải ngừng tham gia Hệ thống TTLNH vào thời điểm do Ban điều hành ấn định;
	
	

	393. 
	i) Đảm bảo, duy trì hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực quy định tại Điểm d, đ Khoản 1 Điều 39 Thông tư này;
	
	

	394. 
	k) Đăng ký danh sách địa chỉ hộp thư điện tử để trao đổi các thông tin liên quan đến Hệ thống TTLNH được quy định trao đổi qua thư điện tử tại Thông tư này;
	
	

	395. 
	l) Chấp hành đúng các quy định về thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH để bảo đảm thanh toán được thực hiện thuận lợi, chính xác, kịp thời và an toàn tài sản;
	
	

	396. 
	m) Phải thường xuyên giám sát hạn mức nợ ròng hiện thời của mình để duy trì ở mức thích hợp.
	
	

	397. 
	Điều 47. Ban điều hành Hệ thống TTLNH
	Vụ thanh toán
Đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của Ban điều hành theo khuyến nghị của FSAP, “quy định rõ ràng trách nhiệm xây dựng và quản lý khuôn khổ quản trị rủi ro toàn diện đối với Hệ thống TTLNH”.
	Vụ thanh toán

Nhiệm vụ này sẽ đưa vào quy chế hoạt động của Ban điều hành Hệ thống TTLNH.

	398. 
	1. Ban điều hành Hệ thống TTLNH được thành lập theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành phần gồm: Trưởng ban và đại diện lãnh đạo của một số đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước và một số thành viên.
	
	

	399. 
	2. Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quy chế do Thống đốc ban hành.
	Vụ  Quản lý ngoại hối
Quy định “Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quy chế do Thống đốc ban hành”; đề nghị bổ sung cụ thể tên quy chế (cụ thể là quy chế liên quan đến phạm vi nào do Thống đốc ban hành) để đảm bảo tính rõ ràng và đầy đủ của văn bản;
	Vụ  Quản lý ngoại hối
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“2. Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quy chế hoạt động do Thống đốc ban hành”

	400. 
	3. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển và giám sát hoạt động của Hệ thống TTLNH.
	Vụ thanh toán
Đề nghị bỏ nội dung “giám sát hoạt động của Hệ thống TTLNH” tại Khoản 3 Điều này, vì nội dung này thuộc trách nhiệm của Vụ Thanh toán.
	Vụ thanh toán
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“3. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển Hệ thống TTLNH”

	401. 
	4. Phê chuẩn việc tham gia, rút khỏi hoặc ngừng, bổ sung dịch vụ thanh toán Hệ thống TTLNH của các thành viên và đơn vị thành viên.
	
	

	402. 
	5. Xử lý tranh chấp giữa cá nhân, đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH.
	
	Vụ pháp chế 

Tiếp thu thay thế Khoản 5 thành:

“5. Ban điều hành  có thể xem xét tạm dừng một số dịch vụ thanh toán trên Hệ thống TTLNH của thành viên, đơn vị thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên, đơn vị thành viên không đảm bảo, duy trì các yêu cầu về nguồn lực và kỹ thuật quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 39 Thông tư này.

b) Thành viên, đơn vị thành viên để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn đến Hệ thống TTLNH tại đơn vị quá 05 lần trong 01 tháng hoặc quá 12 lần trong 01 quý hoặc quá 20 lần trong 01 năm.”

	403. 
	6. Trong một số trường hợp đặc biệt, Ban Điều hành chủ động thực hiện thủ tục ngừng dịch vụ thanh toán hoặc rút khỏi Hệ thống TTLNH đối với thành viên, đơn vị thành viên.
	
	

	404. 
	7. Tham mưu, đề xuất trình Thống đốc quyết định thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH
	
	

	405. 
	8. Quyết định thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH trong các ngày nghỉ.
	
	

	406. 
	Điều 48. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
	Vụ thanh toán

Theo những nội dung đã phân tích liên quan đến dịch vụ quyết toán trái phiếu Chính phủ và thanh, quyết toán ngoại tệ tại mục 1 (Ý kiến chung) và theo chức năng, nhiệm vụ thực tế, đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến trách nhiệm của Sở Giao dịch trong việc xây dựng, ban hành quy trình xử lý thanh toán ngoại tệ, quyết toán trái phiếu Chính phủ, mối quan hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Vụ Tài chính – Kế toán
Tại Điều 48: Đề nghị xem xét bổ sung quy định việc lập và kiểm tra, đối chiếu báo cáo ngày và báo cáo tháng tại Sở Giao dịch theo Điều 36 và Điều 38 Dự thảo vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị này
	Vụ thanh toán

Tiếp thu bổ sung Khoản 4:
“4. Xây dựng, ban hành quy trình xử lý thanh toán ngoại tệ, quyết toán trái phiếu Chính phủ”

Vụ Tài chính – Kế toán
Nội dung kiến nghị đã được quy định tại Điều 36 và 38. Do đó không quy định lại để tránh trùng lặp

	407. 
	1. Kết nối với Trung tâm Xử lý Quốc gia để thực hiện các thủ tục thanh toán giá trị cao, thanh toán giá trị thấp giữa các thành viên.
	
	

	408. 
	2. Giám sát và quản lý các tài khoản thanh toán.
	
	

	409. 
	a) Giám sát và quản lý số dư tài khoản thanh toán của các thành viên:

- Hàng ngày, vào đầu giờ làm việc Sở Giao dịch xác định số dư tài khoản thanh toán của các thành viên để thực hiện các hoạt động thanh toán trong ngày của các đơn vị;

- Xử lý các phát sinh chuyển tiền của các đơn vị thành viên trong trường hợp đơn vị thành viên có nhu cầu bổ sung vốn;

- Cập nhật (cuối ngày) và đồng bộ hoá các tài khoản thanh toán trong hệ thống kế toán của Sở Giao dịch;

- Cập nhật các thông tin về tình trạng hoạt động của các tài khoản thanh toán.
	
	

	410. 
	b) Thông qua Trung tâm Xử lý Quốc gia, Sở Giao dịch cung cấp tức thời và bất kỳ lúc nào cho các thành viên những thông tin sau dưới hình thức điện tử:

- Số dư các tài khoản thanh toán;

- Tình trạng các yêu cầu chuyển tiền;

- Hồ sơ những giao dịch chuyển tiền đã được xử lý;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán bù trừ;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán đang chờ xử lý trong hàng đợi;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán đã hủy.
	Sở giao dịch
Điều 48 Khoản 2 Điểm b quy định về các thông tin mà Sở Giao dịch cung cấp, đề nghị bỏ với các lý do sau:

+ “Tình trạng các yêu cầu chuyển tiền”: Thông tin này các đơn vị đều có thể khai thác trên Hệ thống TTLNH;

+ “Hồ sơ những giao dịch chuyển tiền đã được xử lý”: Sở Giao dịch chỉ là trung gian thanh toán nên không có những hồ sơ này.
	Sở giao dịch
Tiếp thu chỉnh sửa thành:
“b) Thông qua Trung tâm Xử lý Quốc gia, Sở Giao dịch cung cấp tức thời và bất kỳ lúc nào cho các thành viên những thông tin sau dưới hình thức điện tử:

- Số dư các tài khoản thanh toán;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán bù trừ;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán đang chờ xử lý trong hàng đợi;

- Tình trạng các yêu cầu quyết toán đã hủy.”

	411. 
	3. Quản lý quyết toán bù trừ.

a) Theo dõi, kiểm soát việc duy trì hạn mức nợ ròng của các thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

b) Theo dõi, tính toán và duy trì hạn mức đối với những khoản thanh toán không sử dụng hạn mức;

c) Xử lý các giao dịch liên quan đến ký quỹ giấy tờ có giá, ký quỹ tiền mặt;

d) Giám sát quyết toán bù trừ theo quy định tại Điều 24 Thông tư này. 



	
	

	412. 
	4. Thực hiện chức năng thành viên tham gia Hệ thống TTLNH.

Tuân thủ đầy đủ các quy định đối với thành viên tham gia Hệ thống TTLNH.
	
	

	413. 
	Điều 49. Vụ Tài chính - Kế toán
	
	

	414. 
	1. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ hạch toán kế toán đối với Hệ thống TTLNH.
	
	

	415. 
	2. Quản lý việc hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền thông qua Hệ thống TTLNH của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước. 

a) Kiểm soát và đối chiếu số liệu hạch toán thanh toán chuyển tiền giữa các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;

b) Tổng hợp số liệu hạch toán thanh toán chuyển tiền hàng ngày, hàng tháng của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;

c) Quyết toán năm các khoản thanh toán chuyển tiền giữa các đơn vị Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
	Vụ Tài chính – Kế toán

Tại khoản 2 Điều 49: Đề nghị Cục Công nghệ tin học lấy ý kiến của Sở Giao dịch về nội dung quy định tại khoản này để đảm bảo việc quy định tại Dự thảo về quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị NHNN cho phù hợp với thực tế hiện nay tại NHNN vì: Trước đây, theo yêu cầu quản lý của NHNN tại Công văn số 876/CV-KTTC6 ngày 28/6/2002 về mở tài khoản chi tiết, hạch toán, kiểm tra, giám sát và quyết toán thanh toán liên hàng đối với 06 đơn vị NHNN tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng, Cục Công nghệ tin học có xây dựng một phần mềm để Vụ có cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu và quyết toán năm các khoản thanh toán chuyển tiền giữa các đơn vị NHNN. Tuy nhiên, hiện nay, từ khi việc thanh toán online được triển khai theo tiến độ của Dự án FSMIMS, Vụ không thực hiện chức năng này nữa do không bố trí phần mềm thực hiện. Bên cạnh đó, Vụ được biết, việc kiểm tra, đối chiếu hiện nay đang được Sở Giao dịch thực hiện.  
	Vụ Tài chính – Kế toán

Chỉnh sửa lại chuyển Điểm a, b Khoản 2 nên trách nhiệm của Sở Giao dịch cho phù hợp với thực tế.

	416. 
	Điều 50. Vụ Thanh toán
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Điều 50: Đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định Vụ Thanh toán có trách nhiệm “Xây dựng và ban hành các quy định về giám sát Hệ thống TTLNH để đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của Hệ thống TTLNH”.
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Tiếp thu chỉnh sửa vào Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 Điều này

	417. 
	1. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ thanh toán đối với Hệ thống TTLNH.


	
	

	418. 
	2. Giám sát hoạt động Hệ thống TTLNH.
	
	2. Xây dựng và ban hành các quy định về giám sát Hệ thống TTLNH để đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của Hệ thống TTLNH.
3. Thực hiện giám sát hoạt động Hệ thống TTLNH, truy cập dữ liệu lưu trữ điện tử của Hệ thống TTLNH, thông qua các kênh trao đổi thông tin với đơn vị vận hành, các thành viên hệ thống để kiểm tra liên tục và đánh giá hoạt động Hệ thống TTLNH hàng ngày trong điều kiện hoạt động bình thường. Yêu cầu đơn vị vận hành hệ thống TTLNH báo cáo khi có thay đổi hệ thống TTLNH và khi có phát sinh sự cố.

	419. 
	3. Đánh giá tính an toàn, hiệu quả của Hệ thống TTLNH; phân tích, đánh giá các rủi ro liên quan đến Hệ thống TTLNH và tham mưu cho Thống đốc các biện pháp kiểm soát rủi ro đảm bảo sự hoạt động ổn định của Hệ thống.
	
	

	420. 
	4. Truy cập dữ liệu lưu trữ điện tử của Hệ thống TTLNH, thông qua các kênh trao đổi thông tin với đơn vị vận hành, các thành viên hệ thống để kiểm tra liên tục và đánh giá hoạt động Hệ thống TTLNH hàng ngày trong điều kiện hoạt động bình thường.
	Vụ thanh toán

Đề nghị gộp nội dung Khoản 4 vào nội dung về giám sát hoạt động Hệ thống TTLNH tại Khoản 2 Điều này. Đồng thời, bổ sung nội dung: “Giám sát và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo khi có thay đổi hệ thống, báo cáo sự cố (tình hình sự cố, nguyên nhân, giải pháp khắc phục,...) trong trường hợp phát sinh sự cố”. 
	Tiếp thu bổ sung (ghép nội dung vào Khoản 3 số thứ tự 418)


	421. 
	Điều 51.  Cục Công nghệ tin học 
	Vụ thanh toán
Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học trong việc “phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của hệ thống, đặc biệt là việc xây dựng và duy trì hoạt động của công cụ hỗ trợ việc giám sát hoạt động của hệ thống, truy cập các dữ liệu lưu trữ điện tử của hệ thống”.
	Vụ thanh toán
- (i) Việc vận hành Hệ thống TTLNH thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị vận hành hệ thống TTLNH đã quy định tại Điều 52.

- (ii) Việc quản lý, đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của hệ thống TTLNH thuộc trách nhiệm của Cục CNTH đã quy định tại Khoản 3 Điều này. Hệ thống TTLNH đã bao gồm công cụ hỗ trợ việc giám sát hoạt động của hệ thống do đó quy định như dự thảo đã đầy đủ cả việc duy trì hoạt động công cụ hỗ trợ giám sát hệ thống.

	422. 
	1. Trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm về hạ tầng kỹ thuật Hệ thống TTLNH.
	
	

	423. 
	2. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng Hệ thống TTLNH.
	
	

	424. 
	3. Thực hiện công tác bảo trì Hệ thống định kỳ để đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục.
	
	

	425. 
	Điều 52. Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH
	Vụ Kiểm toán nội bộ
Đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH có trách nhiệm “Chấp hành các quy định và các khuyến nghị về giám sát của NHNN (Vụ Thanh toán); đồng thời ban hành và thực hiện các quy định nội bộ về kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự hoạt động liên tục của Hệ thống TTLNH”.

	Vụ Kiểm toán nội bộ
Tiếp thu bổ sung thêm Khoản 3:
“1. Trực tiếp vận hành Hệ thống TTLNH.

2. Đầu mối tiếp nhận, xử lý, hướng dẫn thực hiện các thủ tục được quy định tại Điều 44 Thông tư này.

3. Chấp hành các quy định và các khuyến nghị về giám sát của NHNN (Vụ Thanh toán); đồng thời ban hành và thực hiện các quy định nội bộ về kiểm soát rủi ro để đảm bảo sự hoạt động liên tục của Hệ thống TTLNH.

4. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Ban điều hành về tình hình và thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH.

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH.”

	426. 
	1. Trực tiếp vận hành Hệ thống TTLNH.

2. Đầu mối tiếp nhận, xử lý, hướng dẫn thực hiện các thủ tục được quy định tại Điều 44 Thông tư này.

3. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Ban điều hành về tình hình và thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH.
	
	

	427. 
	Điều 53. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh, Thành phố
	
	

	428. 
	1. Yêu cầu Trung tâm Xử lý Quốc gia xác nhận đã nhận được các Lệnh thanh toán do mình chuyển tới và các thông tin liên quan đến Lệnh thanh toán đó.
	
	

	429. 
	2. Phối hợp tổ chức kết nối cho các thành viên, đơn vị thành viên trên địa bàn tham gia Hệ thống TTLNH.
	
	

	430. 
	3. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật trong phạm vi phụ trách để Hệ thống TTLNH hoạt động thông suốt.
	
	

	431. 
	4. Phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống TTLNH, các thành viên và đơn vị thành viên xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành Hệ thống TTLNH.
	
	

	432. 
	CHƯƠNG X
	
	

	433. 
	TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP
	
	

	434. 
	Điều 54. Giải quyết tranh chấp phát sinh do sự cố của Hệ thống TTLNH
	Vụ pháp chế
Đề nghị xem lại cơ sở pháp lý của việc Ban Điều hành giải quyết các tranh chấp của các đơn vị thành viên? Đồng thời, cần nêu rõ cơ sở pháp lý cho các quy định về thủ tục và thời gian xử lý khiếu nại, tranh chấp được quy định tại Điều 55? 
	Vụ pháp chế

Ban điều hành không phải là đơn vị giải quyết tranh chấp mà chỉ là đơn vị phối hợp với các bên liên quan để tiến hành hòa giải và tìm biện pháp xử lý tranh chấp giữa các bên dựa trên nguyễn tắc đồng thuận của các thành viên. Do đó chỉnh sửa lại Điều 54 thành như sau:

	435. 
	1. Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.
	
	

	436. 
	a) Khi phát sinh tranh chấp, các thành viên tham gia cần giải quyết bằng biện pháp hoà giải, trên quan điểm hai bên tin tưởng nhau;

b) Trường hợp không thể cùng nhau tự hoà giải, các bên có thể đề nghị Ban điều hành giải quyết. Trên cơ sở xem xét các hồ sơ của các bên gửi đến, Ban Điều hành đưa ra biện pháp xử lý hoặc tổ chức họp các bên có liên quan đến tranh chấp để nghe các bên trình bày quan điểm của mình, trước khi đưa ra biện pháp xử lý;

c) Trường hợp không đồng ý với biện pháp xử lý của Ban Điều hành, các bên có thể yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.
	
	Điều 56. Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên phát sinh do sự cố của Hệ thống TTLNH
1. Khi phát sinh tranh chấp, các thành viên tham gia cần giải quyết bằng biện pháp hoà giải, trên quan điểm hai bên tin tưởng nhau;

2. Trường hợp không thể cùng nhau tự hoà giải, các bên có thể đề nghị Ban điều hành tổ chức họp thảo luận thống nhất đưa ra biện pháp xử lý;

3. Trường hợp các bên không thống nhất đưa ra được biện pháp xử lý, các thành viên liên quan trong tranh chấp có thể yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

	437. 
	2. Giải quyết tranh chấp với khách hàng
	
	Điều 57. Giải quyết tranh chấp với khách hàng

	438. 
	Khi phát sinh tranh chấp với khách hàng, các bên liên quan có trách nhiệm cung cấp, trao đổi dữ liệu cho nhau và báo cáo tình hình cho các cấp có thẩm quyền giải quyết.

	
	“Khi phát sinh tranh chấp với khách hàng, các bên liên quan có trách nhiệm cung cấp, trao đổi dữ liệu cho nhau và báo cáo tình hình cho các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết.”

	439. 
	Điều 55. Thủ tục và thời gian xử lý khiếu nại, tranh chấp

1. Khi có sai sót và chậm trễ trong thanh toán, các thành viên có thể gửi trực tiếp đơn khiếu nại tới bên gây thiệt hại đối với mình; thời hạn khiếu nại tối đa 01 tháng kể từ ngày đơn vị nhận lệnh nhận được Lệnh thanh toán; Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, bên nhận đơn phải giải trình rõ lý do gây sai sót và chậm trễ. Nếu do lỗi của bên nhận đơn, thì bên nhận đơn phải có trách nhiệm bồi thường cho bên thiệt hại trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. 
	Vụ pháp chế

Đề nghị xem lại cơ sở pháp lý của việc Ban Điều hành giải quyết các tranh chấp của các đơn vị thành viên? Đồng thời, cần nêu rõ cơ sở pháp lý cho các quy định về thủ tục và thời gian xử lý khiếu nại, tranh chấp được quy định tại Điều 55?
	Vụ pháp chế,
Tiếp thu Bỏ Điều này vì Không có cơ sở pháp lý và tách Điều 54 thành 2 Điều.

	440. 
	2. Trường hợp các bên tranh chấp cần đề nghị Ban Điều hành giải quyết, phải gửi Ban Điều hành Đơn đề nghị hoà giải kèm các dữ liệu cần thiết. Nhận được đề nghị hoà giải tranh chấp từ các thành viên có liên quan và qua việc kiểm tra từ các dữ liệu nhận được, Ban điều hành thực hiện hoà giải tranh chấp trên cơ sở phân tích và giải quyết một cách thoả đáng, hợp lý giữa các bên. Trong thời gian 15 ngày sau khi có ý kiến của Ban điều hành, các bên liên quan có trách nhiệm thi hành.
	
	

	441. 
	3. Trường hợp tranh chấp được đưa ra Toà Kinh tế, các bên tranh chấp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
	NH Công thương

Tại khoản 3: đề nghị bổ sung

Trường hợp tranh chấp được đưa ra TòaKinh tế, các bên tranh chấp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm và thủ tục theo quy định của pháp luật
	NH Công thương 
Bỏ Điều này

	442. 
	

CHƯƠNG XI
	
	

	443. 
	VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
	
	

	444. 
	Điều 56. Các hành vi vi phạm 
	Vụ thanh toán

Đề nghị làm rõ số lượng “xuất hiện nhiều lần” tại khoản 1 là bao nhiêu lần và  khoảng “thời gian quy định”  để gửi tiền đến tài khoản người nhận.

Vụ Kiểm toán nội bộ
Tại điểm a, khoản 4, Điều 32 có nội dung “Nghiêm cấm đơn vị nhận lệnh chuyển tiền tiếp”. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm nội dung này vào Điều 56 của Dự thảo Thông tư
Thanh tra giám Sát
Đề nghị đưa các hành vi vi phạm tại Điều 56 sang Chương I – Những quy định chung và chuyển thành những hành vi bị nghiêm cấm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng
Vụ pháp chế

Điều 4 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính”. Như vậy, theo quy định này, các hành vi vi phạm hành chính và chế tài áp dụng phải được quy định tại văn bản do Chính phủ ban hành mà không được quy định tại Thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

Do đó, đề nghị không quy định hành vi vi phạm hành chính và biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại dự thảo Thông tư vì hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính phải được quy định tại Nghị định.
	Vụ pháp chế

Tiếp thu ý kiến bỏ chương XI


	445. 
	1. Có các giao dịch xuất hiện nhiều lần ở hàng đợi của Trung tâm Xử lý Quốc gia do chưa giám sát được số dư tài khoản thanh toán hoặc chưa quản lý chặt chẽ các khoản tiền thanh toán một cách đúng đắn.
	Sở giao dịch
Khoản 1, đề nghị có quy định cụ thể về số lần có các giao dịch xuất hiện ở hàng đợi của Trung tâm Xử lý Quốc gia bị coi là hành vi vi phạm.
	

	446. 
	2. Để lộ hoặc tiết lộ ra ngoài các thông tin không được phép tiết lộ liên quan đến Hệ thống TTLNH.
	
	

	447. 
	3. Giao cho người không được uỷ quyền khởi tạo, truyền các giao dịch qua Hệ thống TTLNH.
	
	

	448. 
	4. Cố ý gây chậm trễ thủ tục trả lại các khoản thanh toán đã thực hiện nhưng bị sai.
	
	

	449. 
	5. Gửi tiền đến tài khoản người nhận sau thời gian quy định.
	
	

	450. 
	6. Chậm trễ việc ghi Có vào tài khoản thanh toán của bên nhận đã chỉ định, sau khi khách hàng chuyển tiền đã nhận được thông báo của ngân hàng phục vụ về việc chuyển tiền đi.
	
	

	451. 
	7. Không chấp hành việc gửi chứng từ ký quỹ đúng hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
	
	

	452. 
	8. Gây trở ngại cho việc vận hành Hệ thống TTLNH do vi phạm các quy định và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.
	
	

	453. 
	9. Thành viên, đơn vị thành viên không đảm bảo, duy trì các yêu cầu về nguồn lực và kỹ thuật quy định tại Điểm d, đ Khoản 1 Điều 39 Thông tư này.


	SMBC
Đề nghị làm rõ theo quy định nêu tại điều 56, đơn vị thành viên cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ nào để chứng minh tính tuân thủ của mình
	

	454. 
	10. Để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn đến Hệ thống TTLNH tại đơn vị quá 05 lần trong 01 tháng hoặc quá 12 lần trong 01 quý hoặc quá 20 lần trong 01 năm.
	
	

	455. 
	11. Thành viên không đủ số dư quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp từ 4 lần trở lên trong 1 tháng.
	Sở giao dịch
Khoản 11, đề nghị quy định ngay tại Điều 27 Dự thảo Thông tư, không đưa vào mục các hành vi vi phạm. Lý do là các trường hợp tương tự như: trường hợp thành viên không đủ số dư quyết toán bù trừ 2 lần trong một tháng (Điều 21 Khoản 4 Điểm c) và trường hợp thành viên để xảy ra thiếu tiền trả nợ khoản vay trong quyết toán bù trừ dẫn đến các thành viên khác phải chia sẻ (Điều 28 Khoản 4) đều không được đưa vào mục vi phạm thì trường hợp nói trên cũng không nên đưa vào mục vi phạm.
	Sở giao dịch
Tiếp thu thay thể Điểm d Khoản 21
“Đối với các thành viên không đủ số dư quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp từ 4 lần trở lên trong 1 tháng, Ban điều hành quyết định tạm dừng 01 tháng sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp của thành viên”

	456. 
	Điều 57. Xử lý vi phạm
	
	

	457. 
	1. Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật.
	
	

	458. 
	2. Đối với các thành viên, đơn vị thành viên vi phạm quy định tại Khoản 9, 10 Điều 56 Thông tư này, Ban điều hành xem xét có thể tạm dừng một số dịch vụ thanh toán trên Hệ thống TTLNH của thành viên, đơn vị thành viên đó.
	
	Chuyển nội dung quy định Khoản này vào quyền hạn trách nhiệm của Ban điều hành:

2.  Ban điều hành  có thể xem xét tạm dừng một số dịch vụ thanh toán trên Hệ thống TTLNH của thành viên, đơn vị thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên, đơn vị thành viên không đảm bảo, duy trì các yêu cầu về nguồn lực và kỹ thuật quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 39 Thông tư này.

b) Thành viên, đơn vị thành viên để xảy ra sự cố kỹ thuật làm gián đoạn đến Hệ thống TTLNH tại đơn vị quá 05 lần trong 01 tháng hoặc quá 12 lần trong 01 quý hoặc quá 20 lần trong 01 năm.

	459. 
	3. Đối với các thành viên vi phạm quy định tại Khoản 11 Điều 56 Thông tư này, Ban điều hành quyết định tạm dừng 01 tháng sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp của thành viên.
	
	

	460. 
	CHƯƠNG XII
	
	

	461. 
	ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	

	462. 
	Điều 58. Quy định chuyển tiếp
	
	

	463. 
	1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến khi có Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phân công đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống TTLNH, Cục CNTH là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 52 Thông tư này.

2. Các đối tượng là Thành viên, Đơn vị thành viên Hệ thống TTLNH trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục là Thành viên, Đơn vị thành viên của Hệ thống TTLNH và được phép sử dụng các dịch vụ đã được Ban Điều hành chấp thuận.
	
	

	464. 
	Điều 59. Hiệu lực thi hành
	
	

	465. 
	Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng .... năm ....... và thay thế các văn bản sau:
	
	

	466. 
	- Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng;
	
	

	467. 
	- Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng;
	
	

	468. 
	- Điều 6 Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý.
	
	

	469. 
	Điều 60. Tổ chức thực hiện
	BIDV

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết điều, khoản điểm được giao trong luật, nghị định…, vì vậy đề nghị các Vụ Thanh toán, Vụ Tài chính - kế toán, Cục Công nghệ tin học có các hướng dẫn cụ thể để các đơn vị, cá nhân thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện và việc hướng dẫn này cần được chuyển tải vào các Phụ lục của Thông tư thay vì quy định như tại Điều 60 của Dự thảo.
	BIDV

Vì đã bỏ Khoản 1,2,3 Điều này do đó không cần có các phụ lục chi tiết.

	470. 
	1. Vụ Thanh toán có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán liên quan đến Hệ thống TTLNH.
	Vụ pháp chế
Đề nghị cân nhắc bỏ khoản 1, 2, 3 Điều này vì không cần thiết. 
	Vụ pháp chế,
Tiếp thu bỏ Khoản 1,2,3 Điều này

	471. 
	2. Vụ Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán chi tiết tại các đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia Hệ thống TTLNH.
	
	

	472. 
	3. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy trình kỹ thuật vận hành Hệ thống TTLNH.
	
	

	473. 
	4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các thành viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
	
	


Góp ý ngoài Thông tư

	Vụ  Quản lý ngoại hối
Để có cơ sở cho việc tham gia ý kiến được đầy đủ và hoàn thiện, đề nghị nêu rõ tại điểm 2, Mục I của Bản thuyết minh về các nội dung cơ bản không còn phù hợp, chưa đầy đủ của Thông tư 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 và Thông tư 13/2013/TT-NHNN ngày 11/6/2013 để thấy được sự cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế. 
( Bản thuyết minh chỉ nêu ý kiến chung, các nội không phù hợp, chưa đẩy đủ đã thể hiện ở bảng so sánh giữa Thông tư 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 và Dự thảo.

	Đà Nẵng

Chỉnh sửa phần kính gửi mẫu TTLNH 25- Phiếu đề nghị kéo dài thời gian gửi giao dịch qua hệ thống TTLNH thành “Kính gửi: Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH vì:

- Khoản 2 Điều 11 quy định về gia hạn thời gian làm việc của Hệ thống TTLNH “Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH xem xét gia hạn thời gian hoạt động, nhưng thời gian gia hạn không quá 60 phút. Trong trường hợp gia hạn quá 60 phút, đơn vị vận hành phải báo cáo Ban điều hành xem xét quyết định”.  

- Khoản 5 Điều 3 của dự thảo quy định Trung tâm xử lý quốc gia là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật.
Hiện nay, hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại đều là thành viên gián tiếp của hệ thống TTLNH thanh toán tập trung qua đầu mối các chi nhánh hoặc Hội sở chính tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là thành viên trực tiếp của hệ thống nhưng thời gian thanh toán cho khách hàng và việc thu phí chuyển tiếp diễn ra tại một số ngân hàng còn nhiều bất cập. Đề nghị nghiên cứu quy định trong việc quản lý vận hành hệ thống TTLNH đối với thành viên gián tiếp.
( Đã bỏ mẫu biểu này vì không phù hợp với mục tiêu của cải cách TTHC

	Quảng Nam
Do thời gian xin gia hạn tối đa 60 phút, cho nên cuối ngày đề nghị Trung tâm thông báo cho mỗi chi nhánh về số lượng chứng từ còn lại để chi nhánh biết và hạch toán (không phải đợi đến khi có đối chiếu).
( Không khả thi vì nếu đã gia hạn thời gian thì có thể sẽ có rất nhiều chứng từ phát sinh và nhiều đơn vị phải thông báo nên các đơn vị vẫn phải căn cứ vào kết quả đối chiếu.

	Sở giao dịch
Đề nghị chỉnh sửa “Số tiền cho vay Thanh toán bù trừ” tại mẫu số TTLNH-26 do theo quy định tại Điều 24 Khoản 2 Điểm b, báo cáo này được lập trước thời điểm NHNN cho TCTD vay thanh toán bù trừ. 
(Chỉnh sửa thành: Số tiền thiếu hụt Thanh toán bù trừ

	Thanh tra giám sát
Đề nghị bổ sung nội dung trong bản thuyết minh giải trình đối với việc thanh toán bằng ngoại tệ chỉ được sử dụng đối với dịch vụ thanh toán giá trị cao sử dụng phương thức quyết toán tổng tức thời mà không sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp sử dụng phương thức quyết toán ròng.
(Tiếp thu chỉnh sửa bản thuyết minh giải trình

	Deutsche Bank AG
Sau khi tham khảo Dự thảo Thông tư, chúng tôi xin được đóng góp các ý kiến đề xuất về việc nâng cấp một số tính năng quản lý trong Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng  nhằm hỗ trợ giúp các ngân hàng thành viên, với tư cách là người sử dụng hệ thống có thể nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị rủi ro như sau:

1.Hạn mức (Bear trap): cài đặt hạn mức có giá trị cao nhất trên hệ thống Citad, nhằm mục đích ngăn người duyệt lệnh duyệt các giao dịch vượt quá hạn mức được cho phép.
2.Xác thực lại lệnh thanh toán quan trọng (Key Verification): cài đặt chức năng xác thực lại lệnh thanh toán trước khi phê duyệt lệnh. Mục đích nhằm để nâng cao tính kiểm soát thông tin. 

3.Hạn mức thẩm quyền (Limits of Authority): cài đặt chức năng Hạn mức thẩm quyền nhằm ngăn chặn người phê duyệt lệnh duyệt các giao dịch vượt quá hạn mức được cho phép trên hệ thống.
4.Kiểm tra giao dịch bị trùng lặp (Transaction duplicate checking):  cài đặt chức năng Kiểm tra giao dịch bị trùng lặp.

5.Phân quyền (Segregation of duties) : cài đặt chức năng người nhập lệnh và người phê duyệt đã tách biệt và không được hoán đổi cho nhau trong cùng một giao dịch thanh toán trên Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng 
Deutsche Bank góp ý IBPS
1.Định dạng Lệnh thanh toán và Chỉ thị liên quan đến Lệnh thanh toán (Format of Payments and Instruction Messages): Định dạng Lệnh thanh toán và Chỉ thị liên quan đến Lệnh thanh toán trong hệ thống CITAD theo chuẩn của Hệ thống Thanh toán quốc tế Swift đối với các loại lệnh: MT103, MT200, MT202, MT199, MT299.

2.Lịch sử mật mã đăng nhập (Password History): Hiện tại trong hệ thống IBPS, Mật khẩu khi được thay đổi không được trùng với mật khẩu của 03 lần thay đổi gần nhất. Đề xuất SBV có kế hoạch nâng cấp hệ thống IBPS với chức năng Mật khẩu khi được thay đổi không được trùng với mật khẩu của 05 lần thay đổi gần nhất thay vì 03 lần như hiện tại

3.Độ dài mật mã đăng nhập (Password Length): Hiện tại trong hệ thống IBPS, Độ dài mật khẩu người sử dụng cho phép tối thiểu là 6 ký tự. Đề xuất SBV có kế hoạch nâng cấp hệ thống IBPS với chức năng với độ dài mật khẩu người sử dụng cho phép tối thiểu là 8 ký tự thay vì 6 ký tự như hiện tại.
4.Đăng nhập không thành công (Failed Login Attempts): Hiện tại Trong hệ thống IBPS không có chức năng nếu người sử dụng log on vào không thành công thì hệ thống lưu thông tin (ngày, giờ, User ID & số lần log on không thành công, etc…).  Đề xuất SBV có kế hoạch nâng cấp hệ thống IBPS với chức năng lưu thông tin.
( Cục CNTH sẽ lưu ý đến các góp ý về kỹ thuật để chỉnh sửa khi xây dựng nâng cấp IBPS
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